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Chương trinh điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dung Công nghê Biển, Mã số KC.09 

TRÍCH MỤC THUYẾT MINH ĐỂ CƯƠNG 

Tên đề tài: "Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi 

trường biển vịnh Bắc Bộ" 

Mục tiêu nhiệm vụ: Bổ sung và cập nhật có hệ thống những dữ liệu về 

điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển vịnh Bắc bộ, đáp 

ứng nhu cầu phát triển bền vững và thực thi chủ quyền quốc gia trên biển. 

Kinh phí đê tài: 8 500 000 000 đồng ( tám tỷ năm trăm triệu đồng). 

Sần ptiẩm giao nớp? •" : 

1. Bộ số liêu và các báo cáo tổng quan các kết quả đánh giá thụ thập 

được trong quá khứ theo bốn chuyên ngành: Khí tượng Thúy văn 

biển; Hoa học Môi trường biển; Sinh học biển; Địa chất Địa vật lý 

biển. 

2. Bộ số liệu và các báo cáo mới điều tra tổng hợp theo bốn chuyên 

ngành: Khí tượng Thúy vãn biển; Hoa học Môi trường biển; Sinh 

học biển; Địa chất Địa vật lý biển. Và mẫu địa chất, mẫu sinh vật 

mới. 

3. Bộ số liệu và kết quả đánh giá, phân tích của bốn chuyên đề trong 

các đợi khảo sát đã được số hoa. Mô hình 2 chiều và 3 chiều tính 

toán đòng chảy; nhiệt - muối, sóng, thúy triều. Các phần mềm lưu 

trữ và truyền số liệu. 

4. Báo cáo phân tích, đánh giá tổng kết các chuyến khảo sát theo bốn 

chuyên ngành. 

5. Tài liệu tổng kết. 
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PHẦN ì: MỞ ĐẦU 

ì. GIỚI THIỆU CHUNG 

Vịnh Bắc Bộ (hình Lì) là một trong những vịnh lớn ở Đông Nam Á và 
thế giới, vịnh có diện tích khoảng 126.250 km 2 (36.000 hải lý vuông), chiều 
ngang nơi rộng nhất khoảng 310 km (176 hải lý), nơi hẹp nhất ở cửa vịnh rộng 
khoảng 220 km (119 hải lý), Vịnh hoàn toàn do bờ biển của hai nước Việt 
Nam và Trung Quốc bao bọc, bao gồm bờ biển đông bắc Việt Nam chạy qua 
10 tỉnh, thành phố và bờ biển hai tỉnh Quảng Tây, Hải Nam cùa Trung Quốc. 
Vịnh cồ hai cùa là eo biên Quýnh Châu nằm giữa bẩn đảo Lôi Châu và đao 
Hải Nam với bề rộng khoảng 19 hải lý và cửa chính của vịnh từ đảo Cồn cỏ 
(Việt Nam) tới mui Oanh Ca (đao Hai Nam, Trung Quốc) rộng khoảng 112 
hải lý. Chiều dài bờ biển phía Việt Nam khoảng 763 km, phía Trung Quốc 
khoảng 695 km. Phần vịnh phía Việt Nam có khoảng trên 3000 hòn đảo đá 
ven bờ, ngoài ra còn có đảo Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền Việt Nam 
khoảng 110 kin, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km. Phía Trung 
Quốc chỉ có một số ít đảo nhỏ ở phía đông bắc vịnh như đảo Vị Châu, Tà 
Dương... Vịnh Bắc Bộ là cửa ngõ giao lưu lớn và lâu đời của Việt Nam ra thế 
giới, trong đó có Trung Quốc, nó có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát 
triển kinh tế, thương mại quốc tế cũng như quốc phòng và bảo vệ an ninh, chủ 
quyền của nước ta. Vịnh là nơi chứa tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là hải sản 
và dầu khí. Về hải sản, đại bộ phận các ngư trường chính là nằm gần bờ biển 
Việt Nam và Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ. Vịnh Bắc Bộ là một trong những 
ngư trường và nguồn cung cấp hải sản quan trọng cho hai nước Việt Nam và 
Trung Quốc. Khư vực giữa vịnh và cửa vịnh có bồn trũng sông Hồng có khả 
năng chứa dầu khí. Xung quanh khu vực đảo VỊ Châu (phía đông bắc vinh) 

gần bờ biển Trung Quốc đã phát hiện và khai thác một số mỏ đầu nhỏ. Ở khu 
vực Đông Phong cách đường kinh tuyến ÌOSTO^D" E khoảng 15 hải lý về 
phía tây, Trung Quốc công bố đã phát hiện được mỏ khí có trữ lượng khoảng 
80 tỷ m 3. Phía Việt Nam cũng đã tiến hành một số hoạt động lìm kiếm, thăm 
dò dầu khí trong vịnh. 



ình 1.1. Su đ ổ khu vực ngh iên cứu 
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Vịnh Bắc Bộ phía bờ biển Việt Nam kéo dài từ Móng Cái đến khu vực 
đèo Hải Vân và có các kiểu địa hình đường bờ và phân bố trầm tích bề mặt 
biển như sau: 

- Khu vực từ Móng Cái đến Đổ Sơn: Bờ biển có hướng Đông Bắc - Tây 

Nam, kiểu vịnh có nhiều đảo chia cắt mạnh, bờ đá gốc có nhiều dốc, nhiều gò 

ngầm ven sườn các đảo có các rạn san hô. Đây là khu vực tập trung trên 3000 

hòn đảo lớn nhỏ, chủ yếu cấu tạo bằng đá vôi và có nhiều đá ngầm, giữa các 

đảo là các vũng vịnh hoặc rãnh sâu trong đó có lạch Vạn sâu đến 30m. 

• . _ Khu vía- từ Dể Sơn đến Lạch Trưởng: fDiuộc bờ eủa cMu thể sống 

Hồng, địa hình thấp, phảng, bị chia cắt bởi các cửa sông. Trung bình 20 kin có 

ngập mặn tự nhiên hay do người trồng,-đường-đẳng-sâu l o m thường chạy xa-

bờ khoảng 15-20 km. Phân bố các cồn cát ở vùng cửa sông thường xuyên biến 

động, đây là khu vực có các bồi tụ và xói lở bờ biển diễn ra mạnh mẽ, rất phức 

tạp. 

- Khu vực từ Lạch Trường đến Hải Vân: Bờ biển có hướng Bắc - Nam, 

dạng bờ cát thoải, vòng cung, chia cắt chủ yếu bởi các cung bờ và mũi nhô đá 

gốc. Phía ngoài sườn bờ ngầm có san hô như Hòn Nẹ, Hòn Mắt, Hòn Mê... bãi 

cát biển phang, rộng, đường đẳng sâu 20 m thường chạy cách bờ biển khoảng 

3-5 km, nhiều nơi chạy sát chân các mũi nhô đá gốc. 

- Trầm tích đáy biển và thềm lục địa được phân bố bởi các kiểu trầm tích 

khác nhau, từ hạt thô đến hạt mịn. Qua các điều tra, thấy rằng vùng ven bờ 

Quảng Ninh - Hải Phòng có phân bố dạng tảng, chủ yếu là tảng đá riolit có 

kích thước lớn nhất là 500 mm; đá cát và đá bột giàu chất silic ở Bạch long Vĩ. 

Ớ vùng bãi cạn thúy triều các khối tảng đá thườns là đá trầm tích tuổi đệ tam. 

Phân bố cuội, sỏi không đáng kể thường lẫn tron" các trầm lích hạt nhỏ hơn, 

chủ yếu là cát. Ớ vịnh Bắc Bộ gặp sỏi đá macma bazan từ núi lửa và granit ở 

eo biển Ouvnh Ch Au, tây bắc Hòn G'A K<nh thư*- •V**?yY Tăn f ừ ?-i HÍP" 
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chủ yếu là đá cát, đá vối, đá acgilit và quaczit phân bố ở đông nam vịnh Bắc 
Bộ quanh đảo Bạch Long Vĩ, riêng sỏi quaczit phán bố rộng rãi ở nam vịnh 
Bắc Bộ và eo biển Quỳnh Châu. 

Ngoài các kiểu địa hình đường bờ và phân bố trầm tích bề mặt như đã nói 

ở trên thì điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên môi trường vịnh Bắc Bộ 

rất phong phú và đa dạng. Ngoài ra vịnh Bắc Bộ còn có vị trí chiến lược quan 

trọng về an ninh quốc phòng, một cửa ngõ nhìn ra nước ngoài đã từ lâu ghi 

những dấu ẩn quan trọng trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước 

của dân tộc Việt Nam. 

~~~TĩÕạnĩọng điêu tra^lcHaõlaTvalĩgĩĩĩêữcứu biển ở vịnh Bác Bộ đã được 

tiến hành từ những năm 20 của thế kỷ XX. Ngay từ những năm 1922 tàu 

Nghiên cửu biển Dè Lanessan và một sò"tấu của hải quấn Pháp đã tiến hanh 

điều tra khảo sát vịnh Bắc Bộ với các mặt cắt định kỳ đe thu thập các yếu tố 

khí tượng, thúy văn, địa chất, sinh vật nổi và sinh vật đáy của vịnh. Trải qua 

nhiều giai đoạn gắn liền với lịch sử phát triển đất nước, công cuộc điều tra 

nghiên cứu biển ở vịnh Bác Bộ liên tục thực hiện và phát triển với qui mô ngày 

càng được mở rộng, trình độ ngày càng được nâng cao với sự tham gia của 

nhiều ngành, nhiều địa phương cả ở trong và ngoài nước nhằm đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế biển, quản lý và khai thác bền vững lài nguyên môi 

trường biển vịnh Bắc Bộ. 

Đề tài " Điều tra tổng hợp điều kiên tự nhiên tài nguyên và môi trường 

vịnh Bắc Bộ", mã số: KC09-17 đã được triển khai đế tiến hành tập hợp một 

cách có hệ thống các tài liệu, số ỉiệu điều tra khảo sát biển tại vịnh Bấc Bộ từ 

năm 1960 trở lại đây. Đổng thời cũng tiến hành điều tra, kháo sát bổ sung 

nhàm mục đích xây dựng được một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh và đẩy đủ nhái về 

các diêu kiện tự nhiên tài nguyên và môi trường biển tại vịnh Bác Bộ. Dựa trên 

cơ sở dữ liệu đó, các chuyên đề khí tượng thủy văn. hoa học môi trường, địa 

chất - địa mạo - trầm lích đáy biên, sinh vật biên của đề lài đã sử dụng các 
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phương pháp nghiên cứu khoa học để đánh giá biến động trong vòng hơn 40 
năm qua, cũng như cơ chế hoạt động của chúng tại vịnh Bắc Bộ. 

Đánh giá sự biến động của các điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi 

trường vịnh Bắc Bộ, và sử dụng các mô hình động lực khí tượng thúy văn xác 

định các quy luật diễn biến tầm vĩ mô các quá trình động lực vật lý, khí tượng 

thúy văn vịnh Bắc Bộ, nhằm thực hiện mục tiêu là bổ xung và cập nhật có hệ 

thống những dữ liệu về điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường biển vịnh Bấc Bộ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và thực thi 

nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Trong quá trình thực hiện đề 

đó chú ý nhất đến công trình điều tra tổng hơp Việt Trung năm i960> Việt 

Jklga-nam~1961yxác công trình-nghiên.eứu cá đáy^-cá-nổLcỉìa-viện-Nghiêaxứu 

Hải sản, các công trình Nghiên cứu môi trường, phù du, sinh vật của Phân-

viện Hải dương học - Hải Phòng, các công trình nghiên cứu về thúy triều, 

dòng chảy, sóng và các đặc trưng khí tượng khác của ngành khí tượng thúy 

văn, các công trình điều tra nghiên cứu về địa chất, khoáng sản biển, sa 

khoáng vịnh Bắc Bộ từ 3Om nước trở vào của trung tâm địa chất, khoáng sản 

biển tổng cục địa chất và một loạt các công trình điều tra, nghiên cứu khác của 

chương trình biển cấp nhà nước từ năm 1986 tới nay. Đây là những nguồn số 

liệu, tư liệu quý được tập hợp, nghiên cứu và đánh giá sự biến động của điều 

kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vịnh Bắc Bộ qua 40 năm (1960-2000). 

Cơ quan chủ trì để tài; Trung tâm Khí tượng Thúy văn Biển - Trung 

tâm Khí tượng Thúy văn Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, Trung tâm Khí tượng Thúy vãn Biển đã 

nhận được sự cộng tác chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, các nhà khoa 

học có kinh nghiệm và hăng say trong lĩnh vực công nghệ biển, đã một lòng 

mội dạ vượt qua khó khăn thực hiện đề tài đạt kết quả, và có những sáng kiến, 

ý kiến xây dựng đóng góp cho cơ quan chủ trì đề tài như: 
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ì. Khoa Khí tượng Thúy văn và Hải dương học thuộc trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

2. Phân viện Hải dương học Hải phòng, nay là Viện Tài nguyên Môi 

trường Biển thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam 

3. Phân viện Hải Dương Học tại Hà Nội, nay là viện Địa Chất và Địa Vật 

Lý Biển thuộc viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam 

4. Trung tâm Trắc Địa Bản Đồ Biển cục Bản Đồ thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

5. Trung tam Địa chất và Khoắng sản BiểnV nay Tà Liên đoàn Địa chất, 

Khoáng sản biển thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các cơ quan đã cho phép và tạo điều kiện cho các nhà khoa học-tham gia 

thực hiện đề tài gồm: 

T T Họ và tên Học hàm Học vị Đơn vị công tác Ghi 
chú 

1 Đào Mạnh Tiến Tiến sỹ 
Liên đoàn 

Địa Chất Khoáng Sản Biển 

2 Trần Nghi Giáo Sư Tiến sỹ Đại học Quốc Gia Hà nội 

3 Đoàn Văn Bộ Phó Giáo 
Sư Tiến sỹ Đại học Quốc Gia Hà nội 

4 Đinh Văn Ưu Giáo Sư Tiến sỹ Đại học Quốc Gia Hà nội 

5 Nguyễn Văn Lương Tiến sỹ Viện Địa Chất Địa Vật Lý Biển 

6 Đ ỗ Công Thung Tiến sỹ 
Viện 

Tài Nguyên và Môi Trường Biển 

7 Lưu Quang Diệu Tiến sỹ 
Viện 

Tài Nguyên và Môi Trường Biển 

8 Bùi Xuân Thông Tiến sỹ 
Trung tâm KTTV Biển 

Trurm tâm KTTV Quốc Gia 

9 Lô Trọng Đào Tiến SỸ 
Trung tâm KTTV Biển 

Trung tám KTTV Quốc Gia 

10 Trần Hồng Lam Tiến sỹ 
Trung tâm KTTV Biển 

Trung tâm KTTV Quốc Gia 
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l i Nguyễn Văn Nghiêm Cử 
nhân 

Trung tâm KTTV Biển 
Trune tâm KTTV Quốc Gia 

12 Nguyễn Văn Ái 
—_____ 

Kỹ sư Trung lâm KTTV Biển 
Trung tâm KTTV Quốc Gia 

13 Nguyễn Doãn Toàn 
—— 

Tiến sỹ 
Trung tâm KTTV Biển 

Trung tâm KTTV Quốc Gia 

14 Hoàng Trung Thành Thạc 
sỹ 

Trung tâm KTTV Biển 
rT~l . r- -tỵ r Ị T Ị l ĩ ĩ J—* » 

1 runs tâm K 1 1 V Quốc Gia 
1 5 Nguyễn Bá Thúy Thạc 

sỹ 
T n m n t ủ m Tí ĩ \*\ĩ R ì p n llLẳll^ Imỉl IV 1 1 V ĐÍCH 

ì rung tâm K11 V Quốc Gia 

16 Nguyễn Quốc Trinh Cử 
nhân 

Trung tâm KTTV Biển 
Trung tâm K r r v Quốc Gia 

17 Phàm Hoàng Dưỡng Cử Trung tâm KTTV Biển 
nhan Trùn" tâm KÌTV Quốc Gia 

TirrỚNƯÌJlJẤ]SrYỀTl^HTIÌNHl^^ 

I I . l Giới thiệu sơ lược tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

Nhận rõ tầm quan trọng về chiến lược, tiềm năng của vịnh ngay từ những 

năm 50 các nhà khoa học trong cả nước, các tổ chức có liên quan đến điều tra, 

nghiên cứu biển đã thực hiện một ioạt các công tác điều tra, nghiên cứu về 

điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường vịnh và đã thu được 

những kết quả trong một mức độ nào đó góp phần vào việc phát triển kinh tế 

biến và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta có thể điểm lại các đợt điều tra, nghiên cứu 

biển vịnh Bắc Bộ của các tổ chức ở trong và ngoài nước như sau: 

ỉì.1.1 Ngoài nước 

~ Trong các năm 1890 - 1891, 1936 - 1937 có các đợi khảo sát với 

quy mô nhỏ về sinh vạt biển ở vịnh Hạ Long do Crosse và Fisher, 

Dawidoff tiến hành. 

- Từ năm 1922 tàu Nghiên Cứu Biển De Lanessan và một số làu của 

hải quân Pháp đã tiến hành điêu tra khảo sát vịnh Bắc Bộ với các 
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mặt cắt định kỳ để thu thập các yếu tố khí tượng, hải vãn, địa chất, 
sinh vật nổi và sinh vật đáy của vịnh. 

- Từ năm 1922 -1959 các tàu nước ngoài đã tiến hành khảo sát khí 

tượng thủy văn biển lấy mẫu trầm tích lớp mạt đáy biển và đã xây 

dựng được các bản đồ trầm tích tỷ lệ 1/6.000.000, và các bản đồ 

khai thác thúy triều (Shepard, Whissky 1949). 

lì.1.2 Các chương trình hợp tác với nước ngoài 

- Năm 1960-1962, chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Trung 

Quốc tiến hành điêu tra khảo sát vinh Bắc Bô với 6 tàu nghiên cứu: 

Hải Điều OI, Hải Điều 02, Hải Điều 03, Nam Ngư 228, Nam Ngư 

„-.- „ _4Q2_«àJtàiLHổng.KỏngJLthay phiêĩLnhau hàng tháng ±1/1962 diều— 

- tra bổ sung bằng tàu Hải Điều OI với 41 lượt trạm trên 9 mạt cất.— 

Cùng thời gian này Liên Xô (cữ) hợp tác với Việt Nam khảo sát 

tổng hợp vịnh Bắc Bộ bằng tàu Việt Xồ 33 đã có những kết luận 

bước đầu về điều kiện tự nhiên, nguồn lợi cá vịnh Bắc Bộ. 

- Đồng thòi với chương trình điều tra tổng hợp vịnh Bắc Bộ là 

chương trình điều tra cá đáy do Tổng cục Thúy sản hợp tác với 

viện Khoa Học Trung Quốc tiến hành 2 đợi: Đợi ì từ tháng 9/1959 

đến tháng 12/1960 các tàu đánh cá như Tuệ Ngư 219, Tuệ Ngư 

306, Tuệ Ngư 220 thay phiên nhau kéo lưới hàng tháng với 98 lượt 

trạm trong toàn vịnh với cự ly từ 15 - 30 hải lý. Đạt 2 từ tháng 

12/1961 đến tháng 11/1962 hai tàu đánh cá thực nghiệm là Tiền 

Phong và Việt Trung 102 kéo lưới tại 41 lượt trạm trong toàn vịnh. 

- Viện Hải Dương Học và Nghề Cá Thái Bình Dương của Liên'Xô 

trong chương trình hợp tác với Tổng cục Thủy sản điều tra các 

tầng đáy và tầng trên đã tiến hành 4 chuyến khảo sát vào năm 

1960 và 4 chuyến khảo sát vào các năm 1963 - ỉ 964. 
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- Từ những năm 1975 đến nay, có nhiều chuyên khảo sát của các 

tàu nước ngoài trong các chương trình hợp tác nhàm tìm kiếm dầu 

khí (hợp tác giữa tổng cục Dầu Khí với Total Pháp), khảo sát địa 

chất tìm kiếm khoáng sản (hợp tấc giữa Tổng cục Địa chất với 

Nga, Đức) và hợp tác giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn với Viện 

Hải dương học Nga để thám sát trong đó có vịnh Bắc Bộ. 

- Từ năm 1988 - 1995, chương trình hợp tác Việt - Xô do Tổng cục 

Khí tượng Thủy văn chủ trì khảo sát vùng thềm lục địa Việt Nam 

theo hai mùa: đông và hè với 14 chuyến khảo sát trong đó có vịnh 

Bấc Rộ, đo đác các yếu tố khí tượng, hải văn, láp sổ tay tra cứu các 

điều kiện khí tượng thủy vãn thềm lục địa Việt Nam. 

lũ3 Trong nước 

Bờ Tây vịnh Bắc Bộ có đường bờ biển kéo dài với hàng ngàn đảo lớn 

nhỏ, điều kiện tự nhiên rất phức tạp. Vịnh Bắc Bộ là một vịnh lớn, bán kín có 

nhiều cửa sông từ Việt Nam và Trung Quốc đổ vào, có nhiều vũng, vịnh, bãi 

biển, có chế độ thủy triều, nhật triều với biên độ lớn (>4,0m). Nguồn lợi hải 

sản đa dạng và phong phú. Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước, các 

viện chuyên ngành khoa học biển đã tổ chức nhiều chuyên điều tra, nghiên 

cứu vịnh Bắc Bộ theo các chuyên đề khác nhau từ năm 1962 đến năm 2000, có 

thể hệ thống là như sau: 

- Năm 1962 - 1965, các đạt điều tra nguồn lợi tổng hợp ven bờ tây 

vịnh Bắc Bộ do Tổng cục Thủy sản (Bộ Thúy sản) tiến hành. 

- Các năm 1971 - 1972 Viện nghiên cứu biển đã sử dụng hai tàu 

vỏ gỗ 60 mã lực NCB01, NCB02 thực hiện 13 chuyến khảo* sát 

tổng hợp ven bờ từ độ sâu 5m - 3Om nước từ Mũi Ngọc đến đảo 

Cát Bà với diện tích xấp xỉ 580km2 bao gồm toàn bộ vịnh Bái Tử 

Long và Hạ Long và khu vực đảo Cát Bà. 
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- Năm 1974 - 1976, Điều tra nguồn lợi lôm ven bờ tây vịnh Bắc 
Bộ, do Viện Nghiên cứu Thủy sản (Bộ Thủy sản) tiến hành. 

- Năm 1976 -1985, điều tra nghiên cứu mối quan hệ thức ăn sinh 

vật phù du và động vật đáy trong những bãi cá trọng điểm vịnh 

Bắc Bộ, đo Viện Nghiên cứu Thủy sản (Bộ Thủy sản) tiến hành. 

- Năm 1979 -1988, Chương trình hợp tác nghề cá Việt - Xô, do 

Viện Nghiên cứu Thủy sản (Bộ Thủy sản) chủ trì đã tiến hành 

đánh cá thử nghiệm. 

- i^ăin 1986-1989^ điầiL tra, nghiên cứu sư phân bế và biến động-

nguồn lợi tôm giống ven bờ Hải Phòng - Thanh Hoa, đã xác định 

_.kha„v.ựe cấm vàhạn chế-đánb4?ắt hải ~sản~{4~997), -đo Viện nghiên 

cứu Thủy sản (Bộ Thủy sản) và Viện nghiên cứu Biển tiến hành. -

- Những năm Ỉ988 -1995 Bộ tư lệnh Hải Quân tiến hành các đo 

đạc địa hình đáy biển và lập bản đổ độ sâu với các tỷ lệ: 

1:1.000.000 toàn biển Đông, 1: 5.000.000 ở vùng thềm lục địa, 1: 

200.000, 1:100.000 ở vùng ven. 

- Các năm 1988 -2000, Tổng cục Địa chất (Trung tâm Địa chất, 

Khoáng sản biển), điều tra địa chát, tìm kiếm khoáng sản biển 

nông từ 0 -30m nước, đã lạp được bản đồ trầm tích biển, tỷ lệ 1: 

500.000 

Trong 20 năm gần đày, các giai đoạn kế tiếp của chương trình biển do 

GS.TSKH Đặng Ngọc Thanh chủ trì đã có nhiều công trình nghiên cứu, khảo 

sát động lực các vùng cửa sông ven biển với các yếu tố như thúy triều, dòng 

triều, sóng, xội lở bờ biển... trong đó có nhiều cơ quan tham gia như viện Địa 

lý, Tổng cục Khí lượng Thủy văn, Viện Cơ học Việt Nam, Viện Hải dương 

học Nha Trang, Viện nghiên cứu Thúy Lợi ở các khu vực như cửa Nam Triệu, 

khu vực bờ biển Hải Hậu (Nam Định)... các nghiên cứu khác vé hệ sinh thái 
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ven biển, bãi triều... của Phân viện Hải dương học Hải Phòng, điều tra nghiên 
cứu ô nhiễm biển từ các dòng sông đổ ra, điều tra tổng hợp vùng nước cửa 
sông của Đại học Quốc Gia Hà Nội và Viện Cơ học Việt Nam. 

Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu đã công bố và những tài liệu lưu trữ 

có được, chúng tôi chia lịch sử nghiên cứu sinh vật vịnh Bấc Bộ thành hai giai 

đoạn chính: 

1. Từ năm 1959 - 1975: Cùng với sự thành lập các cơ quan nghiên cứu 

biển của nước ta sự hợp tác nghiên cứu với một số nước XHCN lúc bấy giờ đã 

tiến hành nhiều chương trình nghiên cứu lớn ở vịnh Bắc Bộ như chương trình 

về cá biển tầng đáy và tầng mặt (Hợp tác Việt - Xô, 1960 -1961). Một số kết 

"quả về nguồn lợi, khu hộ .sình vật vĩnh Bắc Bọ được vẽdểnski và Guriano 

công bố năm 1972. các hợp động điều tra nghiên cứu sinh vật ven bờ Quảng 

Ninh - Hải Phòng, Nam Hà cũng được tiến hành bởi Viện nghiên cứu Biển. 

2. Từ năm 1975 đến nay: Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào vùng 

nước ven các đảo, một số khu vực cho việc thiết lập các khu bảo tồn biển từ 

nuôi trồng thúy sản, nghiên cứu các rạn san hô phục vụ cho việc thiết lập các 

khu bảo tồn biển từ Trà cổ đến Bắc đèo Hải Vân. 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được khoảng 5.000 loài sinh vật sống ở 

vịnh Bắc Bộ, gồm 1.000 loài cá, 330 loài rong biển, cỏ biển 9 loài, thực vật 

ngập mặn 50 loài, thực vật phù du 318 loài, động vật phù du 236 loài, động vật 

đáy 3.000 loài. 

- Thực vật ngập mặn: Trung bình 263íấn/ha, thấp nhất 229íấn/ha 

và cao nhất 283 tấn/ha. 

- Rong biên: 221g/m2 (khu triều giữa), 743 g/m2 (khu triền thấp), 

4.54óg/nr (khu triền cao). 

- Cỏ biển: trung bình khối lượng đạt 2.290g/m2. 
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- Thực vật phù đu (1,9 - 2,3) X Ỉ0 6tb/m 3 khối lượng TVPD 

674mg/nr\ ven bờ tay vịnh Bắc Bộ L295mg/m3 

- Động vật phù du 67-75mg/nr\ ven bờ phía tây vịnh Bắc Bộ 104 

mg/nr\ 36-134con/m3. 

- Động vật đáy: sinh vật lượng bình quân toàn vùng biển Việt Nam 

6,35gjm3. Vịnh Bắc Bộ sinh vật lượng cao hơn, trung bình 

8,5g/m2, 70,7 con/m2. Phía Bắc vịnh và phía Tây Bạch Long Vĩ, 

một khu vực nhỏ ven bờ miền Trung khối lượng cao > 15g/m2 - > 

100 -700 con/m2. Vùng ven bờ phía Tây vịnh Bắc Bộ, khối lượng 

10g/m2. Dải ven bò Hải Phòng, Quảng Ninh, sinh lượng 20,7g/m2 

và 139 con/m2. 

- Cá biển: đã xác định trữ lượng cá nổi 390.000 tấn cá đáy và-

78.408 tấn. 

Chỉ số đa dạng: 

Khu vực các đảo và vịnh Bắc Bộ, chỉ số đa dạng tương đối cao, đạt từ 2 

-4,7, biểu hiện một môi trường thuận lợi để xây dựng các khu bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

Các bãi cá khai thác và các bãi đặc sản chính như bãi tôm, bãi thân 

mềm bước đầu đã được xác định cả về vị trí lẫn trữ lượng. 

Có thể nói tài liệu thu được trong các chuyến điều tra nghiên cứu vịnh 

Bắc Bộ là khá phong phú, một phần không nhỏ đã phục vụ cho các hoạt động 

kinh tế biển như giao thông, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, khai thác, nuôi 

trồng thủy hải sản, quai đê lấn biển, quy hoạch khu du lịch, bảo tồn thiên 

nhiên... Tuy"nhiên số liệu thu được chưa cập nhật thông tin đáp ứng nhiệm vụ 

đánh giá biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên và mói truừns của vịnh. Mại 

khác chưa khai thác hết giá trị số liệu đã thu nhận được tron" các chương 

trình hợp tác với quy mồ lớn để có thể giúp ích cho công tác hoạch định chiến 
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lược khai thác hợp lý, bảo vệ lâu bền môi trường trong vịnh, phát triển kinh tế 
biển. 

II.2 Xuất xứ của đề tài 

Tài liệu điều tra về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vịnh Bắc 

Bộ từ độ sâu 30m nước còn ít, thiếu tính liên tục và đồng bộ, chủ yếu phục vụ 

riêng cho nhiệm vụ của mỗi ngành. Các nghiên cứu tổng hợp và đánh giá sự 

biến động tài nguyên môi trường biển vịnh Bắc Bộ chưa được tiến hành một 

cách đồng bộ. Từ đó Bộ Khoa học Công nghệ đã giao cho Trung tâm Khí 

tượng Thúy văn biển thuộc Trung tâm Khí tượng Thúy văn Quốc Gia thực 

hiện (tề tài này. 

HI. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM v ụ THỤC HIỆN CỦA ĐỂ TÀ! 

HI.Ì Mục tiêu của đề tài 

Bổ sung và cập nhạt có hệ thống nhũng dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường biển vịnh Bắc Bộ, đáp ứng nhu cẩu phát 

triển bền vững và thực thi chủ quyền quốc gia trên biển. 

ĨII.2 Nhiệm vụ thực hiện của đề tài 

Thống kê số liệu, tổng hợp, phân tích điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi 

trường vịnh Bắc Bộ từ năm ỉ 960 đến nay - đánh giá những kết quả đã đạt được 

từ đó định hướng cho những kế hoạch điều tra, nghiên cứu bổ sung. 

Sử dụng tàu Nghiên Cứu Biển hoặc tàu Biển Đông và kết hợp với một số 

tàu 200 mã lực điều tra khả sát có định hướng vịnh Bắc Bộ theo các tuyến đo 

đã định sẩn. 

Tạp hợp, xử lý và phân tích số liệu và mẫu vật thu được, đánh giá tổng 

hợp theo 4 chuyên ngành để đối sánh với các kết quả thu thập trong quá khứ. 

xây đựng bức tranh biến đổi về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường biến 

vịnh Bắc Bộ từ năm 1960 Trở lại đAv. 
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Xây dựng bản đồ phân bố kết quả thu được của đề tài trong hệ GIS. 

Sử dụng phương pháp Viễn thám trong nghiên cứu tổng hợp vịnh Bắc Bộ 

(phần không gian vịnh thuộc ranh giới phía Trung Quốc). 

Xây dựng cơ sở dữ liệu biển vịnh Bắc Bộ theo mô hình chuẩn (mô hình 

được xây dựng với vSự kết nối giữa ngổn ngữ lập trình Visuaì Basic với phần 

mềm quản trị dữ liệu Access 2000) 

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu, CÁCH TIẾP CẬN 

I V . l . Phương pháp nghiên cứu 

Điều tra khảo sát, lấy mẫu vật tổng hợp vịnh Bắc Bộ bằng tầu biển (4 đạt 

-khảo sát trong 3 năm)-theo 4--chuyên- đề: khí-tượng thuỷ~vầR- biểĩh ~hoá~hẹe~ 

môi trường biển, sinh vật biển, địa chất- - địa vật lý-biển-bằng các thiết bị và 

dụng cụ đo đạc hiện đại nhất có được trong nước (CTD, DNC-16, DNW~40, 

Shuíle, Trạm khí tượng tự động trên tầu biển và các thiết bị lấy mẫu địa chất, 

lấy mẫu nước, đo địa chấn, sử dụng các loại lưới sinh học hiện đại.. .). 

IV.1.1 Khí tượng thúy văn biển 

Thống kê, phân tích, đánh giá tổng hợp các số liệu, tài liệu về khí tượng 

thúy văn biển từ năm 1960 đến nay. 

Thống kê, phân tích, đánh giá tổng hợp các số liệu về khí tượng thúy 

văn biển các đợi khảo sất bổ sung của đề tài. 

Áp dụng các mô hình số trị thúy động hai chiều (2D) và ba chiều (3D) 

nghiên cứu cấu trúc hoàn lưu, cấu trúc nhiệt - muối, sóng biển vịnh Bắc Bộ. 

IV.1.2 Hoa học và môi trường biển 

Thống kê, phàn tích, đánh giá tổng hợp các số liệu, tài liệu về hoa học -

môi trường biển lừ năm 1960 đến nay. 
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Thống kê, phân tích, đánh giá tổng hợp các số liệu về hoa học - môi 
trường biển các đạt khảo sát bổ sung của đổ tài. 

IV.13 Địa chất - Địa vật lý biến 

Thống kê, phân tích, đánh giá tổng hợp các số liệu, tài liệu về địa chất -

địa vật lý biển từ năm 1960 đến nay. 

Thống kê, phân tích, đánh giá tổng hợp các số liệu về địa chất - địa vật lý 

biển đạt khảo sát bổ sung của đề tài. 

ỈV.1.4 Sinh học biển 

Thống kê, phân tích, đánh giá tổng hợp các số liệu, tài liệu về sinh học 

biển từ năm 1960 đến nay. 

Thốnơ kê, phân tích, đánh giá tổng hợp các số liệu về sinh học biển các 

đạt khảo sát bổ sung của đề tài. 

ỈV.1.5 Áp dụng các công cụ và các phần mềm 

Áp dụng các công cụ và phần mềm viễn thám, GIS, Arcvievv, Access... 

để xây đựng cơ sở dữ liệu, thiết lạp bản đồ, biểu đồ, hiển thị, tìm kiếm và tra 

cứu thông tin... về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vịnh Bắc Bộ. 

ĨV.2 Cách tiếp cận 

IV.2.1 Khí tượng thúy văn (KTTV) 

- Tiến hành đo đạc các đạc trưng động lực KTTV tại 3 trạm liên tục trong 

7 ngày đêm theo hai tuyến: Bắc và Nam vịnh Bấc Bộ (sơ đồ hình 1.4 kèm 

theo). 

- Tiến hành đo đạc các trạm mặt rộng về đặc ĩrưrm động lực KTTV (sơ đổ 

hình 1.3). 
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- Sử dụng các công nghệ hiện đại trong đo đạc và nghiên cứu hoàn lun, 
cấu trúc nhiệt muối, sóng biển. 

IV.2.2 Hoa học - Môi trường biển 

- Lấy mẫu nước bằng thiết bị CTD theo các tầng sâu chuẩn. 

- Sử dụng máy phân tích quang phổ (thiết bị hiện đại nhất hiện có tại Việt 

Nam) để phân tích và nghiên cứu về hoa học - môi trường biển. 

IV.2.3 Địa chất - Địa vật lý biển 

địa chấn bằng thiết bị đo địa chấn nông độ phân giải cao theo các tuyến 

"™ (SƯ đồ lĩĩnh 1.2 liềm theoX " """ : '. 

- Sử dụng các công nghệ hiện đại phân tíchvà nghiên cứu để xây dụmgcác 

bản đồ trầm tích đáy biển (tầng nông), và bản đồ địa hình địa mạo đáy 

biển. 

IV. 2.4 Sinh vật biển 

- Lấy mẫu nước, mẫu sinh vật bằng thiết bị chuyên dụng, Shutle, lưới sinh 

học. 

- Sử dụng các công nghệ hiện đại trong phân tích và nghiên cứu về sinh 

học biển. 

V. NỘI DUNG NGHIÊN cứu 

v.l Khí tượng thúy văn biển 

- Thu thập .và tổng hợp dữ liệu khí tượng biển tại các trạm quan trắc ven bờ 

và ngoài khơi vịnh Bắc Bộ từ trước tới nay. 

- Thu thập và lổng hợp dữ liệu thúy vãn biển tại các trạm quan trác ven bờ và 

ngoài khơi vịnh Bắc Bộ từ 1960 tới nay. 
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- Đánh giá hiện trạng các nghiên cứu trước đây để tiến hành khảo sát và 
nghiên cứu: 

+ Thúy triều, dòng triều vịnh Bắc Bộ; 

+ Chế độ khí tượng biển vịnh Bắc Bộ; 

+ Sóng biển vịnh Bắc Bộ; 

+ Cấu trúc nhiệt - muối; 

- Sử dụng các mô hình nghiên cứu cấu trúc hoàn lưu, cấu trúc nhiệt - muối, 

- sóng biển vịnh Bắc Bô bằng các mô hình hai, ba chiều. (Saint Vcrnantr 

WAM, POM...). 

- Nghiên cứu hiện trạng phân bố, đánh giá biến độngcũa các yếu tố KTTV từ 

năm 1960 trở lại đây. Đề xuất và nêu các kiến nghị. 

- Xây dựng bộ số liệu tổng hợp về các điều kiện KTTV biển theo các số liệu 

thu được từ năm 1960 đến nay. 

V.2 Hoa học và môi trường biển 

- Thu thập, tập hợp và phân tích thông tin, số liệu về hoa học, môi trường 

vịnh Bắc Bộ đã có từ 1960 đến nay. 

- Đánh giá hiện trạng các nghiên cứu về chất lượng nước: 

+ Chất dinh dưỡng vô cơ; 

+ PH, DO, độ đục, kim loại nặng; 

+ Dự đoán năng suất sinh học biển. 

- Tim mẫu nước trong 4 đạt khảo sát (DO, PH và các muối dinh dưỡng), 

phân tích chỉ liêu hoa học, môi trường biển vịnh Bắc Bộ sòm: nhiệt độ, độ 

muối, PH, DO, độ đục, BOD, COD, dinh dưỡng (NH 4, N0 2 , NOj, P0 4, 
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S1O3X các kim loại nạng (Hg, As, Cd, Cu, Zn), dầu, hoa chất bảo vệ thực 
vật Số mẫu được lấy sau khi đã được đánh giá tổng quan. 

- Nghiên cứu hiện trạng phân bố, biến động các yếu tố hoa học, môi trường 

biển vịnh Bắc Bộ, đánh giá biến động chất lượng môi trường vịnh Bắc Bộ 

trong vòng 40 năm qua và nêu những đề xuất trong việc bảo vệ môi trường 

biển. 

- Xây dựng bộ số liệu tổng hợp về hoa học môi trường biển vịnh Bắc Bộ. 

V.3 Địa chất - Địa vật lý biển 

- Thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu, tài liệu đã có về địa chất, địa 

vật lý ở vinh Bắc Bộ đã có từ trước đến nay. 

- Phấn tích mẫu địa chất - địa vật lý Biển trong đợi khảo sát của đễ tài. 

- Phân tích, đánh giá tổng hợp số liệu, tài liệu và nghiên cứu bổ sung để xây 

dựng bản đồ địa chất tầng nồng chính, tỷ lệ : 1: 500.000 có độ sâu > 3Om 

đến đường ranh giới phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 

bao gồm: 

+ Bản đồ địa chất tầng nông (sơ đồ đẳng chiều dày đệ tứ, kiến tạo); 

+ Bản đồ trầm tích tầng mặt (sơ đồ cổ địa lý và tướng trầm tích); 

+ Bản đồ địa hình, địa mạo đáy biển; 

+ Các bản đồ phụ trợ; 

+ Ngoài các bản đồ trên còn có một số bản đồ phụ trợ khác. 

V.4 Sinh vật.biển 

- Thu thập số liệu, tư liệu, tài liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vặt biển vịnh 

Bắc Bộ lừ năm Ỉ960 trở lại đày bao gồm các thành phần ỉoài có giá trị kinh 

tế về khối lượng, trọng lượng của các nhóm sinh vật chính: 
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Biến động theo thời gian và không gian của cá biển bao gồm: 

+ Thành phần loài; 

+ Trữ lượng cá; 

+ Bãi cá khai thác. 

(Có sử dụng các kết quả nghiên cứu trước đây) 

Đánh giá mức độ đa dạng sinh học của rong biển, san hô, động vật đáy, 

thực vật phù du, động vật phù du 

- Phân tích mẫu vặt thu được trong 4 đạt khảo sát của đề tài (sinh học hải 

dương, động vật đáy, cá biển và các nguồn lơi sinh vật khác, các mẫu sinh 

học sẽ được khẳng định sau khi đã xong quá trình đánh giá hiên trạng). 

- Đánh giá hiện trạng và sự biến đổi của nguồn lợi sinh vật biển trên cơ sở tư 

liệu đã có và số liệu mới của đề tài: 

+ Sinh vật hải dương (sinh vật phù du, sinh vật đáy, chỉ số đa dạng 

sinh học) ; 

+ Nguồn lợi cá biển. 

- Xây dựng tập bản đồ được thể hiện trên giấy khổ AO về hiện trạng tài 

nguyên sinh vật biển vịnh Bắc Bộ: 

+ Tập bản đồ về khối lượng và phân bố các nhóm sinh vật hải 

đương; 

+ Tập bản đồ về khối lượng và phân bố các nhóm cá biển. 

- Nêu các kiến nghị và các biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi sình vật 

biển vịnh Bắc Bộ trong tương lai. 
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V.5 Các nội dung khác 

- Thực hiện các chuyến khảo sát có định hướng của 4 chuyên đề theo những 

tuyến chuẩn phù hợp với quy phạm quốc tế và ngành theo sơ đồ đính kèm: 

Năm 2003 có 2 đứt: 

•> Một đợi khảo sát các tuyến địa vật lý có kết hợp với các chuyên 

ngành khác vào tháng HI, IV bằng tầu 300 mã lực từ độ sâu > 30m 

nước đến đường phân chia vịnh Bác Bộ giữa Việt Nam và Trung 

Quốc theo sơ đồ hình 1.2. Chuyến khảo sát này dành riêng cho 

khảo sát địa vật lý và đo địa hình đáy biến, trông đo~c<3 

khí tượng thúy văn. 

• Một đạt khảo sát thu thập số liệu các yếu tố KTTY,.Hoá-học-TT Môi 

trường, Sình học biển vào tháng VII (mùa gió mùa đông bắc) bằng 

tầu nghiên cứu biển hoặc tầu biển đông từ độ sâu > Ì Om nước đến 

đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo 

sơ đồ hình 1.3 

Năm 2004 có 2 dơi: 

• Một đạt vào tháng IU, IV (mùa chuyển tiếp từ đông sang hè) và 

một đợi tháng VUI tiến hành khảo sát thu thập số liệu, lấy mẫu bổ 

sung của các chuyên đề: khí tượng thủy văn, hoa học - môi trường, 

sinh vật biển, có thể có bổ sung lấy mẫu địa chất (tuy theo số mẫu 

địa chất lấy trước đó đã đủ nghiên cứu hay chưa) bằng tầu Nghiên 

Cứu Biển hoặc tầu Biển Đông và tầu 200 mã lực (trạm liên tục) từ 

độ sâu > Ì Om nước đến đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt 

Nam và Trung Quốc theo sơ đồ hình 1.4 và 1.5. 

- Xảy dựng cơ sở dữ liệu biển của vịnh Bắc Bộ theo 4 chuyên ngành trên, 

thiết lập bộ phần mềm quản lý và lưu trữ số liệu (trên cơ sở kế thừa và 
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thực hiện mới các nội dung liên quan đến tập trung số liệu, phương pháp 
xử lý, khai thác và cập nhật số liệu mới). 

- Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 

biển vịnh Bắc Bộ theo các tài liệu đã có và thu thập mới trong 3 năm 

nhờ các chuyến khảo sát của đề tài và do hợp tác quốc tế. . . Nghiên cứu 

sự biến động của chúng trong thời gian qua và đối sánh với kết quả 

nghiên cứu của đề tài để tạo dựng bức tranh biến đổi về điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên và môi trường vịnh Bắc Bộ từ năm 1960 đến nay. 

- Nêu các kiến nghị về sử dụng các điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi 

trường biển vịnh Bác Bộ và phương pháp bao vệ mối trường trong {Ương 

lai. 

- Xây dựng báo cáo tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi 

trường biển vịnh Bắc Bộ. 

- Để thực hiện mục tiêu đề ra, thông qua các phương pháp nghiên cứu và 

cách tiếp cận, đề tài đã tiến hành các nội đung khoa học sau: 

+ Thống nhất vùng khảo sát trong vịnh Bắc Bộ từ bờ ra đến 

đường phân chia giữa Việt Nam và Trung Quốc theo sơ đồ 

hình L I . 

+ Xác định các bước tiến hành thực hiện đề tài các nội dung 

khoa học và thời gian thực hiện; 

+ Thống nhất sơ đồ mạng lưới khảo sát thông qua các hội thảo 

khoa học đầu năm 2003; 
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105'E 10S*E 107'£ 10B"E 10S"£ 11 tre 

Hình 1.2: Mạng lới đo đạc địa chấn nông độ phân giải cao tháng 3-4/2003 
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106*E 107*E 1Ũ8'E 109"E 110*E 

106*E 107"E 108-E Đ à Nẫng09"E 110T 

Hình 1.3: Mạng lới điều tra tổng hợp vịnh Bắc Bộ tháng 10-11/2003 
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Hình 1.4: Mạng lớ i điều tra, khảo sát vịnh Bắc Bộ tháng 3-4/2004 
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PHÂN l i : NỘI DUNG NGHIÊN c ứ u 

Vịnh Bắc Bộ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và hoạt động của 

bờ Tây Thái Bình Dương. Hàng năm có bốn mùa khí hậu mà rõ nét nhất là hai 

mùa, mùa đông và mùa hè; và 2 mùa chuyển tiếp vào tháng 4 từ đông sang hè 

và tháng 10 từ hè sang đông. Quá trình hoàn lưu khí quyển (bão, gió mùa, 

mưa, lũ) đã tạo nên quá trình động lực thúy văn biển phức tạp, chi phối sự 

hình thành, phát triển các hệ sinh thái biển. Sự hình thành của quá trình địa 

chất trải qua hàng nghìn năm tạo ra hệ sinh thái, tài nguyên, môi trường vịnh 

Bắc Bộ thật phong phú, đa dạng. Chi tiết đó được thổ hiện quá trình tổng hợp 

tư liệu, khảo sái và đánh giá biến động của các điều kiện tự nhiên, tài nguyên 

và môi trường biển của vịnh Bắc Bộ theo bốn chuyên đề chính nằm trong 

khuôn khổ đề tài. 

ì. KHÍ TƯỢNG THÚY VÃN BIỂN 

- Thu thập và tổng hợp dữ liệu khí tượng tại các trạm quan trắc ven bờ và 

ngoài khơi vịnh Bắc Bộ từ trước tới nay 

- Thu thập và tổng hợp dữ liệu thúy văn biển tại các trạm quan trắc ven bờ và 

ngoài khơi vịnh Bắc Bộ từ 1960 tới nay 

- Đánh giá hiện trạng các nghiên cứu trước đây để tiến hành khảo sát và 

nghiên cứu: 

+ Thúy triều, dòng triều vịnh Bắc Bộ 

4- Chế độ khí lượng biển vịnh Bắc Bộ 

+ Sóng biển vịnh Bắc Bộ 

+ Cấu trúc nhiệt - muối 
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Sử dụng các mô hình nghiên cứu cấu trúc hoàn lưu, cấu trúc nhiệt - muối, 
sóne biển vịnh Bắc Bộ bằng các mô hình hai, ba chiều (Saint Vernant, WAM, 
. . . ) . 

1,1 Sô liệu quan trác tại các trạm Khí tượng Hải văn ven bói và hải đảo 

thuộc vịnh Bắc Bộ 

Tại 5 trạm khí tượng hải văn ven bờ và hải đảo thuộc vịnh Bắc Bộ là: 

Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Hòn Dấu, Hòn Ngư và Cồn cỏ, đề tài đã thu thập được 

một số lượng rất lớn số liệu thực đo các yếu tố khí tượng hải văn quan trắc 

theo 04 obs ( ih , 7h, 13h, 19h) từ nămỊ 1960 đến năm 2002 (bảng I I . l . l ) . Các 

yếu tố hủi vãn bao gồm: Nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển, sóng biển và 

mực nước biển. Ngoài ra tại hai trạm Hòn Dấu và Hòn Ngư, đề tài còn thu. 

thập được số liệu quan trắc mực nước từng giờ từ năm 1960 cho đến nay. Các 

chuỗi thời gian thu thập số liệu được thể hiện trên bảng l i . 1.2 

Bảng lí. 1.1 Chuỗi thòi gian thu thập số liệu khí tượng tại các trạm cố định 

Yếu tố Cô Tô Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cổ 

Áp sueí 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Nhiệt độ 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Độ ẩm ỉ 960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Gió 1960-2002 ỉ 960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Lượng mưa 1960-2002 1960-2002 1960-2002 ỉ 975-ỉ-2002 1975-2002 

Sương mù 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Tầm nhìn xa ỉ 960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 Ỉ975-2002 

1.2 Sò liệu khí tượng hải văn quan trắc ngoài khơi vịnh Bắc Bộ 

Đề lài đã tiến hành thu thập được mội lượng lớn các chuỗi số liệu về 

nhiệt độ và độ mặn nước biển theo các táng sâu chuẩn ( mặt, ì Om, 20m, 30m. 

50m, 75m, ỈOOm) có từ trước tới nay tại vịnh Bắc Bộ. Nguồn số liệu này thu 

thập được lừ các chương trình hợp tác quốc tế như: Hợp tác Việt Trunc giai 
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đoạn 1959 - 1962; Hợp lác Việt Nga giai đoạn 1989- 1994; Các chuỗi số liệu 
do Viện Hải Sản, Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng...đo đạc và 
lưu trữ và các chuyến khảo sát định kỳ do Trùn" tàm khí tượng thúy vãn biển 
thực hiện. Trong đó có hai chuyến khảo sát bằng tầu Nghiên Cứu Biển được 
thực hiện vào mùa đông và mùa hè năm 2003. Ngoài các yếu tố nhiệt muối 
nêu trên, đề tài còn thu thập được 109 chuỗi số liệu đo dòng chảy liên tục tại 
vịnh Bắc Bộ. Thời gian đo liên tục của chuồi số liệu dòng chảy này từ Ì ngày 
đêm cho đến trên ỉ tháng tại 2 tầng mặt và đáy. Các yếu tố khí tượng thúy vãn 
thu thập được ngoài khơi vịnh Bắc Bộ thể hiện trên bảng li. 1.3. 

—-^ảTĩgiỉdT2r^iĩuứrthừrgraĩrthn~ttĩẺprsố liêu hải van tại -Các-xram cố dittiĩ 

Yếu tố Cô Tó Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cổ 

Nhiệtđộ nước 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-2002 1975-2002 

Độ mặn 1960-20Ơ2 1960-2002 1960-2002 197.Ì-2002 1975-2002 

Sóng biển ] 960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-2002 1975-2002 

Mực nước 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-2002 1975-2002 

Bảng l i . 1.3 Các chuỗi số liệu thu thập tại ngoài khơi vịnh Bắc Bộ 

Yếu tố Số số liệu Ghi chú 

Nhiệt độ nước biển 23 328 Số liệu tại các tầng sâu chuẩn 

Độ mặn nước biển 15 573 Số liệu tại các tầng sâu chuẩn 

Dòng chảy 50 211 109 chuỗi liên tục từ ì ngày đến trên 1 tháng 

1.3 Sô liệu khí tượng hải văn do đề tài tiên hành khảo sát 

Trong đó chuyên đề khí tượng thúy văn tham gia 03 chuyến, thời gian 

khảo sát và các yếu tố đo đạc trong các đợi khảo sát dược trình bàv cụ thể như 

sau: 
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• Chuyến khảo sái mùa đông năm 2003 được tiến hành vào tháng 10-11 
năm 2003. Các yếu tố đo đạc được bao gồm: Gió. tầm nhìn xa, sương mù, áp 
suất và nhiệt độ không khí tại 38 trạm mặt rộng. Đồng thời trong khoảng thời 
gian đó còn tiến hành đo đổng bộ dòng chảy tại 03 trạm liên tục, thời gian đo 
đạc là 03 ngày đêm tại 2 tầng: mặt và đáy. 

• Chuyến khảo sát tháng 3-4 năm 2004 được tiến hành từ ngày 18/3 đến 

ngày 4/4 năm 2004. Các yếu tố đo đạc được bao gồm nhiệt độ và độ mạn 

nưóc biển theo các tầng sâu chuẩn tại 50 trạm mặt rộng. Thiết bị sử dụng là hệ 

thống CTD Rossette (Seabird 12 ống). Đây là chuyến khảo sát chủ yếu dành 

,.^_j±ucưAuỵẽajlájE3ịaj^MLyã Đi?! vệt lý biển nên chúng tôi không tiến hành đo 

đạc các yếu tố KTTV tại các trạm liên tục. 

• Chuyến khảo sãi mùa hè năm 2004 được tiến hành vào tháng 8, các yếu 

'tố đo đạc được bao gồm: nhiệt'độ và độ mặn nước biển theo~cảFfẩnglfáũ tại 

32 trạm mặt rộng. Tại 03 trạm liên tục đã tiến hành quan trắc đồng bộ các yếu 

tố khí tượng thúy văn biển trong đó có dòng chảy trong 03 ngày đêm tại tầng 

mặt và tầng đáy. 

Từ bộ số liệu nêu trên, các chuyên gia về khí tượng thúy vãn là cộng tác 

viên của đề tài đã tiến hành phân tích, đánh giá sự biến động của các yếu tố 

khí tượng thúy văn tại vịnh Bắc Bộ trong hơn 40 năm qua kể từ năm 1960. 

Ngoài ra các chuỗi số liệu này còn được dùng để xác định các tham số thực tế, 

hiệu chỉnh và kiếm định các mô hình thống kê, mô hình số trị ( 2D> 3D) để 

tính toán và mô phỏng các trường khí tượng thúy vãn vịnh Bắc Bộ và kiểm 

chứng các kết quả dự báo khí tượng thúy vãn biển phục vụ cho công tác phòng 

tránh và giảm nhẹ thiên tai ở các vùng ven biển vịnh Bắc Bộ. 

1.4 Phương pháp phân tích, đánh giá 

1.4.1. Phưmig pháp toán học thống kê 

Sử dụng phương pháp toán học thống kê để tính toán các giá trị đặc trưng 

cư bản của chuồi số liệu như các giá trị lớn nhai, nhỏ nhất và trung bình. Các 
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giá trị đặc trưng này được xác định cho các chuỗi số liệu ngày, tháng, năm và 
nhiều năm. 

Các giá trị trung bình ngày được tính theo trung binh toán học, từ chuỗi 

số liệu đo liên tục từng giờ trong ngày, và được tính theo biểu thức: 

í=23 

X.ỀL- ( L I ) 

hoặc từ số liệu cùa 4 lần đo trong ngày 

X - + ^1 + jQj ỉ j j g (Ĩ.2) 

Từ các đặc trưng trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất người ta xác định được 
các đạc tnrngiương ứng cùa từng tháng, từng Tiănrr nhiên tháng và nhiềư năm;: 

1.4.2. Phương pháp biểu đồ 

Phương pháp này là tiến hành xây dựng biến trình theo thời gian và 

không gian các đặc trưng thống kê của các yếu tố cần phân tích, đánh giá. Các 

kết quả này được trình bày dưới dạng biểu bảng, ngoài ra còn được thể hiện 

bằng các dạng biểu đồ, đồ thị rất tiện lợi cho việc phân tích đánh giá kết quả. 

1.4.3. Phương pháp hồi quy tuyến tính 

Phương pháp hổi qui tuyến tính cho phép khảo sất đánh giá sự biến động 

của các yếu tố, xác định tốc độ biến thiên trung bình hàng năm và xu thế biến đổi 

chung của các yếu tố cần quan tâm. 

Tốc độ biến thiên trung bình năm của các yếu tố được xác định trên cơ sở 

số liệu trung bình năm và bằng biểu thức: 

Z ( Ã w , n i ! i ) 7 ; 
V = (1.3) 

- 3 3 -



Chương trình điểu tra cơ bân_yà_nghièn cửu ứng dung Cõng nghê Biển, Mã số KC.09 

Trona đó: 

V: là tốc độ biến thiên trung bình năm 

À", : íiiá trị trung bình năm thứ i 

X m ị n : giá trị trung bình nhỏ nhất trong chuỗi số liệu. Có thể tuy chọn giá 

trị nhỏ hơn giá trị trung bình thấp nhất để thuận tiện cho tính toán. 

n: là sổ năm có số liệu 

Tị là năm thứ i . Thứ tự của Tị được tính đối xứng qua trục thời gian của 

chuỗi số l iệu và có dấu ngược nhau. Gốc của trục thúi giãn là năm giữa của 

chuỗi số ỉiệu. Nếu n là lẻ thì điểm gốc Tị = 0, nếu n là chẵn thì điểm gốc nằm 

gi ưa Tị = Ì và Tị - -ì 

Ngoài giá trị trung bình năm còn tính các giá trị trung bình trượt 5 năm 

để xem xét độ tin cậy của chuỗi số liệu đánh giá xu thế biến động của chúng 

1.5 Đánh giá biến động của các yếu tố khí tượng thúy văn biển vịnh Bắc Bộ 

1.5.1, Các yếu tố Khí tượng 

•ả) Nhiệt độ không khí 

* Biến động nhiệt độ không khí theo thời gian 

Chênh lệch nhiệt độ không khí tại vịnh Bắc Bộ giữa các tháng trong năm 

vào khoảng 9 - ỉ l°c. Nhiệt độ cao nhất thường xảy ra vào tháng 8, đạt khoảng 

30 ~ 32°c và thấp nhất xảy ra vào tháng 2, đạt khoảng 20 - 21°c. Giữa các mùa 

trong năm nhiệt độ không khí trung bình mùa dao động khoảng 3 - 4°c . Thời 
kỳ nóng nhất là mùa hè, nhiệt độ không khí trung bình mùa đạt giá trị cao 

nhất vào khoảng 29 - 3Ỉ°C, mùa đông là mùa lạnh nhất, nhiệt độ không khí 

trùn" bình vào khoảng 18 " 20°c. Biến động cùa nhiệt độ không khí theo mùa 

được trình bày trong bảne l i . ỉ .4. 
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Bảng l i . 1.4 Biến động nhiệt độ không khí theo mùa ("C) 

Nhiệt độ khôn* khí 
T(°C) 

Mùa Nhiệt độ khôn* khí 
T(°C) Xuân Hạ Thu Đông 

Cao nhất 26.3 30.4 27.6 20.3 

Trung bình 22.6 28.8 25.6 18.7 

Thấp nhất ỉ 8.4 26.0 2Ĩ.7 ỉ 3.9 

Trong 40 nam qua, nhiệt độ không khí tại vịnh Bắc Bộ không có sự biến 

động đáng kể. Nền nhiệt độ tại đây có xu thế tăng nhưng tốc độ tăng không 

cao, trung bình mỗi năm tăng khoảng 0.0152 °c. 

* Biển động nhiệt độ không khí theo không gian 

Nhiệt độ không khí tạf vịnh Bắc Bộ tương đốr đổng "nhất theo không . 

sian, giữa các vùng trong vịnh không có sự chênh ỉêch lớn chỉ vào khoảng ỉ -

2°c Phía bắc vịnh là khu vực có nhiệt độ thấp nhất và có xu thế tăng dần 

xuống phía nam. 

h) Độ ẩm không khí 

* Biên động độ ẩm không khí theo thời gian 

Trong suốt 40 năm qua, độ ẩm không khí biến đổi trong giới hạn tuyệt 

đối từ 20% đến 100%. Nhìn chung tăng dần từ tháng Ì, đạt giá trị lớn nhất vào 

tháng 3 và tháng 4 sau đó giảm dần cho đến giá trị thấp nhất vào tháng 11, 

tháng 12. Biên độ dao động trung bình lớn nhất giữa các tháng khoảng từ 

75% đến 90%. Độ ẩm giảm dần từ mùa Xuân đến mùa Đông. Mùa Xuân độ 

ẩm có giá trị lớn nhất, nhiêu khi đạt 100% làm cho không khí trở nên bão hoa 

hơi nước, gây ra hiện tượng gọi là nồm. Mùa Đỏng độ ẩm xuống thấp nhất 

trong năm làm cho không khí khô hanh. Mùa xuân và mùa hạ độ ẩm thường 

cao hơn mùa thu và mùa đỏng (bảng l i . 1.5). 
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Bảng li.1.5 Các đặc trưng độ ẩm không khí theo mùa tại vịnh Bắc Bộ (%) 

Độ ẩm(%) 
Mùa 

Độ ẩm(%) 
Xuân Hạ Thu Đông 

Cao nhất 100 100 98 99 
Trung bình 91 90 83 82 
Thấp nhất 61 59 57 52 

Biến đổi của độ ẩm không khí theo năm và nhiều nám dao động trong 

giới hạn tư 20% đến 100%. Trong 40 năm, độ ẩm trung bình hầu như không 

thay đổi và đạt vào khoảng 85,2%. Theo kết quả tính toán xu thế biến động, 

độ ẩm không khí tăng nhưng không đáng kể, mỗi năm tăng trung bình 

0,0082%. Cố thể nói độ ẩm khống có biển động trong 40 nấm qua. 

* Biến động độ ẩm khêng khí theo không gừtĩt. ~— 

Độ ẩm không khí phan bố trên toàn vịnh tương đối đổng nhất, không có 

sự khác biệt lớn. Tuy nhiên cũng có thể thấy được quy luật chung là độ ẩm ở 

vùng ngoài khơi lớn hơn so với vùng ven bờ. Tại vùng ven bờ, độ ẩm tăng dần 

từ phía Bắc xuống phía Nam. Sự chênh lệch độ ẩm giữa các vùng, trung bình 

vào khoảng từ 1% đến 2%. Mức độ biến động độ ẩm không khí giữa các vùng 

thuộc vịnh Bấc Bộ là không đáng kể, chỉ vào khoảng dưới 0,2%. 

c) Áp suất không khí 

Vùng biển Việt Nam nói chung và vịnh Bắc Bộ nói riêng nằm trong vùng 

có khí hâu nhiệt đới gió mùa điển hình và chịu ảnh hưởng chủ yếu của ba 

trung tâm khí áp lớn, đó là: áp cao lục địa Châu Á, áp cao cận nhiệt đới Thái 

Bình Dương, áp thấp nóng phía Tây và dải hội tụ nhiệt đới. Vì vậy, trường áp 

suất không khí tại đây phụ thuộc chặt chẽ vào thời kỳ hoạt động và cường độ 

của các trung tâm khí áp nêu trên. Vậy khu vực này có những đặc trưng được 

thể hiện (bảng l i . Ì .6) như sau: 
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Chương trình điều tra cơ bẩn và nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Biển, Mã số KC-09 

- Thời kỳ Đông - Xuân, áp cao lục địa Châu Á hoạt động thường 

xuyên với cường độ mạnh, do đó nền khí áp tại vịnh đạt giá trị 

lớn nhất, trung bình vào khoảng 1002-1006 mb. 

- Thòi kỳ Hè - Thu, trong thời gian này áp thấp nóng phía Tây và 

dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, kết hợp với ảnh hưởng của 

bão và áp thấp nhiệt đới, do vậy trường khí áp tại vịnh có giá trị 

nhỏ nhất, chỉ vào khoảng 1000-1005 mb. 

Khả năng biến động của áp suất không khí tại vịnh Bắc Bộ, chúng tôi đã 

tiến hành thống kẽ và tính toán các đặc trưng thống kê và sử dung phương 

pháp hồi qui tuyến tính để phân tích, đánh giá. Kết quả nhận được cho thấy, 

trong 40 năm qua áp suất không khí tại vịnh Bắc Bô có xu the' tàng nhưng 

không đáng kể. Tốc độ tăng trung bình chỉ vào khoảng 0,033 mb/năm. 

Bảng li. 1.6 Các đặc trưng khí áp trung bình mùa tại vịnh Bắc Bộ (mb) 

áp suất không khí 
P(mb) 

Mùa áp suất không khí 
P(mb) Xuân Hạ Thu Đông 

Cao nhất Ĩ020.2 1014.0 1020.5 1025.0 

Trung bình ỉ 009.1 1002.6 1004.8 1010.9 

Thấp nhất 995.0 986.8 995.5 997.4 

Theo không gian, áp suất không khí tại vịnh Bắc Bộ có xu thế tăng dần từ 

Bấc vào Nam, tuy nhiên không đáng kể. Khí áp trung bình nhiều năm tại trạm 

Cô Tô (Phía bắc vịnh) là: 1003,9 mb; Tại trạm Cồn cỏ (Phía nam vịnh) là: 

1010,4 mb. 

ả) Gió 

* Phân tích kết quả và đánh giá biến động của yếu tố gió vịnh bắc bộ 

- Trạm Bạch Lonq Vĩ 

Trong khoảng từ tháng Ì ỉ nam trước cho đen tháng 4 năm sau, tức là vào 

thời kì mùa đông. hướng KÍ ó thịnh hành là buông N E và NHE. Từ tháng 5 cho 
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đến tháng 9 hướng gió thịnh hành là s. Sang tháng 9, đây cũng là thời điểm 
sáp giao thoa Giữa hai mùa nên hướng gió cũne có nhiều thay đổi. Từ tháng 9 
cho đến tháng 12 hướng gió chủ yếu là NE và NNE. Vận tốc gió trung bình là 
6.72m/s. 

- Trạm Cồn Cô 

Kết quả tính loàn cho thấy từ tháng Ì cho đến tháng 4 gió thịnh hành ở 

hướng NW và N. sau đó biến đổi theo hướng SE từ tháng 5 cho đến tháng 7. 

Sang tháng 8 gió thịnh hành ở hướng sw. Từ tháng 9 cho đến tháng 12, gió 

chù yếu thịnh hành ở các hướng N và NE. Vặn tốc gió trung binh là 3.69m/s. 

- Trạm Cô Tô 

Đây là trạm mà gió theo hướng NE quan trắc được xuất hiện trong rất 

nhiều tháng. Một năm có đến 8 tháng là xuất hiện gió theo hướng NE, từ 

tháng 9 cho đến tháng 4 năm sau. Vào mùa hè gió xuất hiện chủ yếu theo 

hướng s và E. Vận tốc gió trung bình là 4.25 m/s. 

- Trạm Hòn Dấu 

Là một trạm ở ven bờ, chịu gió thổi trực tiếp từ biển vào nên thường xuất 

hiện gió theo hướng E. Mùa Đồng gió chủ yếu là hướng E và N, mùa hè chịu 

sự chi phối của gió SE và s. Vận tốc gió trung bình là 4.54 m/s. 

- Trạm Hòn Ngư 

Vào mùa đông chịu ảnh hưởng của gió N và NE. Vào các tháng mùa hè 

hướng gió chủ yếu là s và sw, đặc trưng nhất ỉa tháng 7. Vận tốc gió trung 

bình là 2.50 m/s. 

Từ các kết qua tính toán và phân tích trên, có thể rút ra rằng chế độ gió ở 

vịnh Bắc Bộ phù hợp với chế độ gió mùa vùng nhiệt đới, mùa hè chủ yếu là 

Tá)1 Nam và mùa đông chủ yếu là Đông Bắc. 
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e) Sương mù và tâm nhìn xa 

* Sương mù 

Vịnh Bắc Bộ chỉ xuất hiện sương mù vào các tháng mùa xuân và đầu 

mùa hè. Còn các tháng khác trong năm gần như không có sương mù. Tháng 3 

là tháng có tần suất có sương mù lớn nhất (Bảng l i . Ì .7) 

Bảng l i . 1.7 Trung bình tháng số ngày xuất hiện sương mù (ngày) 

Trạm 
Thán 2 

Trạm 
ì l i ni IV V V I v u VUI IX X XI XII 

0,7 23 • 3.-8 1.9 0.1 0 - ử -<>;-

Cồn Cỏ 0 

2_ 
0.4 

1.8 

0.3 0.8 0.4 0 0 0 0 

0 

0 

ã 

0 0 0 

Cò Tó 

Hòn Dấu 

0 

2_ 
0.4 

1.8 

4 5.5 2.3 

t 

0.2 0 0 

0 

0 

0 

ã 

0 

0 

0 

0.6 Cò Tó 

Hòn Dấu 

0 

2_ 
0.4 

1.8 

XI 
43 

1.8 

2.3 

t 0 0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 Hòn Ngư 

0 

2_ 
0.4 

1.8 

XI 
43 6.4 3.1 0.1 0 0 0 0 1.2 0 

0 

0 

rrheo thống kê, có những tháng trong chuỗi số liệu không ngày nào xuất 

hiện sương mù như các tháng 6, 7, 8, 9. Điều này có thể lý giải như sau: Sự 

xuất hiện sương mù liên qua chặt chẽ tới sự thay đổi lượng bức xạ mặt trời và 

độ ẩm không khí. Trong những tháng mùa xuân lượng bức xạ nhỏ, độ ẩm 

không khí cao nên hiện tượng sương mù thường xảy ra. Những tháng hè thu, 

lượng bức xạ mặt trời lớn, không khí hanh và khô vì vậy hiện tượng sương mù 

khổng có khả năng xuất hiện. 

* Tầm nhìn xa. 

Do tầm nhìn xa liên quan chặt chẽ tới các hiện tượng như sương mù, 

mưa, gió và các hiện tượng thời tiết khác. Đạc biệt sương mù và mưa là hai 

nhân tố ảnh hưởng chính tới tầm nhìn xa. Vì vây, sự biến động của íầm nhìn 

xa gần như tỷ lệ nghịch với sự xuất hiện của sươns mù. 

Theo ihốnẹ kê về tầm nhìn xa tại các trạm. cho thấy lần suất xuất hiện số 

ngày có tầm nhìn xa hạn chế ( <5km) lạp trung vào các tháng 2, 3, 4 trùng với 

- 3 9 -



thời kỳ thường xuất hiện sương mù. Nhiêu khi số ngày có tầm hạn chế này 

xảy ra tới 25 - 28 ngày (tháng l , 2, 3 năm 1985 tại trạm Bạch Long Vĩ). 

Đối với tầm nhìn trung bình (5-10 kin) sự phân bố theo tháng đã có phần 

giảm nhưng vẫn thể hiện sự khác biệt theo mùa khá rõ. Trong các tháng Ì - 4 

9-12 số ngày có tẩm nhìn trung bình này lớn, thường dao động từ 8-15 ngày 

trong một tháng, các tháng còn lại trong năm chỉ vào khoảng 3-5 ngày, 

Chính vì sự ảnh hưởng rất lớn của sương mù và một phần của các hiện 

tượng thời tiết khác mà trong các tháng mùa hè (từ tháng 6, 7, 8, 9) số ngày có 

tầm nhìn xa lớn (trên 20 kin) xầỵjjì ỵ&iAần ^ ^ a o ^ n h i é u J c M J ê n j ớ i 25-30 

ngày trên một tháng. 

f ) Lượng mưa " ~ ~~ " " " 

* Biên đổi của lượng mưa theo thời gian. 

Lượng mưa lớn nhất trong một tháng dao động từ 819.2 min đến 1660.0 

min và thường xảy ra vào các tháng 8 và tháng 9. Lượng mưa nhỏ nhất trong 

tháng có khi là 0,0 đến vài mm, thường xảy ra vào các tháng 12, tháng 1. 

Lượng mưa tăng dần từ tháng Ì, tháng 2 đạt cực trị vào các tháng 8, tháng 9 

sau đó lại giảm dần. Lượng mưa trung bình một tháng dao động từ 92,3 đến 

189,3mm. Đặc trưng lượng mưa trong nhiều năm trình bày tại bảng I M . 8. 

Mùa mưa bắt đầu sớm ở phía Bắc vịnh, thường bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc 

vào tháng 9. ở phía Nam vịnh mùa mưa bắt đầu muộn hơn, từ tháng 9 và kết 

thúc vào tháng l i . Tuy mùa mưa thường chỉ kéo đài 3 tháng, nhưng lượng 

mưa chiếm quá nửa tổng lượng mưa cả năm, trung bình chiếm tới 57% tổng 

lượng mưa năm. Mùa mưa bao giờ cũng liên quan đến mùa bão và mùa lũ lụt 

trong đất liền. Lượng mưa trung bình năm vào khoảng 1674,4mm. Năm mưa 

nhiều nhất lên đến 3283,4mm. 

Trong 40 năm qua, lượng mưa biến độn" theo xu li ươn s Giám, lốc độ 

giảm trung bình mỗi năm khoảng 0,422]min. 

- 4 0 -



Chương trinh điều tra cơ bẩn và nghiên cứu ứng dựng Cổng nghê Biển. Mã số KC.09 

Như vậy biến động lượng mưa là không đáng kể. Tuy nhiên dấu hiệu 

giảm dần của lượng mưa hàng năm cũng cho thấy sự ảnh hưởng của khí hậu 

toàn cầu đang nóng lên. 

Bảng l i . í .8 Đặc trưng lượng mưa theo tháng (min) 

Đặc 
trưng 

Tháng Đặc 
trưng 

ì l i IU IV V VI V I ! Vin IX X XI XU 

Max 326.3 186.5 279.1 269.2 444.0 544.9 827.9 920.8 166.0 1469.6 1019.3 608.8 

Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.4 o.ỉ 0.0 

TB 97.2 74.5 86.6 Ỉ15.4 223,5 287.1 312.9 550.8 664.5 539.7 242.2 140.2 

* Biến động lượng mưa theo không gian. 

Từ số Hội! đo đạc nhiều năm ử 5 trạm khi tượng hai văn; một quỹ luật dể 

dàng nhận thấy là lượng mưa ở vùng ngoài khơi nhỏ hơn ở vùng ven bờ, lượng 

mưa ở vùng ven bờ phía bắc vịnh nhỏ hơn so với ở vùng phía Nam và tăng đần 

từ Bấc xuống Nam. Bảng l i . 1.9 dưới đây cho thấy rõ quy luật này. 

Ớ vùng ngoài khơi lượng mưa nhỏ hơn vùng ven bờ có thể được giải 

thích do các yếu tố gây mưa như ảnh hưởng cùa địa hình, các điều kiện khí 

tượng như: mây, gió, nhiệt, khả năng ngưng hơi kém thuận lợi hơn so với vùng 

ven biển, nơi bị ảnh hưởng sâu sắc của địa hình. 

Bảng l ĩ . Ì .9 Các đạc trưng lượng mưa tại các trạm cố định 

Trạm Cô Tô Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ 

Lượng mưa Max năm 2589.8 2292.8 2025.1 2937.3 3283.4 

Lượng mưa TB năm 1685.0 1463.8 1107.2 1824.8 2271.1 

Lượng mưa TB tháng 140.4 122.0 92.3 160.1 189.3 

Lượng mưa lăng dần từ ven biển phía Bắc vịnh xuống phía Nam vịnh và 

đạt các giá trị cực đại ử khu vực cửa vịnh. Điều này do ảnh hưởne trực tiếp của 

những áp thấp nhiệt đới và bão thường gây ra mưa lớn ở khu vực từ Bắc Trung 
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Bộ đến Trung Trung Bộ. Có thể xem khu vực cửa vịnh (khu vực Cồn cỏ) là 
một trong các trung tâm mưa của Việt Nam. 

g) Mực nước và thủy triều 

* Biển động của thủy triều. 

Thúy triều thường được đặc trưng bởi tính chất triều và độ lớn triều. Tính 

chất thúy triều bao gồm 4 tính chất cơ bản: Nhạt triều đều, nhật triều không 

đều, bán nhạt triều đều và bán nhật triều không đều. Nhật triều không đều và 

bán nhật triều không đều còn gọi là triều hỗn hợp. 

Chỉ tiêu để xác định tính chất triều là chỉ số Vandestock, được biểu thị 

bằng công thức: _ _ . 

r " = 3 £ ^ " ~ ' ~ "(1.4) 

Trong đó: Hoi - Biên độ sóng thành phần Oj 

H K i - Biên độ sóng thành phần K j 

H m 2 - Biên độ sóng thành phẩn M 2 

Nếu: 

V > 4 - Nhật triều đều 

2,0 < V < 4,0 - Nhật triều không đều 

0,0 < V < 0,5 - Bán nhật triều đều 

0,5 < V < 2,0 - Bán nhật triều không đều 

Qua phân tích điều hoa thúy triều ở một số trạm trong vịnh Bắc Bộ, 

chúng tôi nhận được biên độ của các sóng: O I , K I , M2 và chỉ số phân triều 

(V) được thể hiện thông qua phân tích dữ liệu tại các trạm quan trắc (bắng 

n. 1.10). Vậy,'cho thấy vùng biển phía Bắc vịnh, bao gồm cả ven bờ và ngoài 

khơi, thủy triều mang tính chất nhật triều đêu, hầu hết các ngày trong tháng 

mực nước lên một lẩn xuống một lần, chỉ có khoảng Ì- 3 ngày mực nước lên 

xuống hai lẩn. Những ngày này gọi là ngày nước sình, hay nước kém. 
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Bảng l i . 1.10 Biên độ các sóng tr iều 0), K ị , M 2 

Trạm Cô Tỏ Hòn Dâu B. Lonc Vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ 

Hoi 91.4 77,9 77.6 59,0 13,8 

H k i 74,8 7 0 3 76,6 50,0 6,2 

20,4 6,1 8,8 30,0 18,9 

V 8,1 24,3 17,5 3,6 1,1 

Vùng ven biển từ Nam Thanh Hoa đến Hà Tĩnh, thủy triều mang tính 

chất nhặt triều không đều, trong đó có khoảng 1/3 số ngày thúy triều lên hai 

lổn xuống hai lần. Khu vực ven biển Quảng Bình, Quảng Trị và cửa vịnh thúy 

triều mang tính chất bản nhật triều khống đều, hau hết các ngày trong tháng 

thúy triều lên hai lần và xuống hai lần, chỉ có khoảng Ì đến 3 ngày thủỵ^triều_. 

lên một lần và xuống một lần. 

Như vạy íhuỷ triều ở vịnh Bắc Bộ có 3 tính chất rõ rệt: nhật triều đều, 

nhật triều không đều và bán nhật triều không đều. Tính chất này hầu như 

không có biến động và phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện địa lý tự nhiên như 

hình thái đường bờ, địa hình đáy biển. 

Độ lớn triều ở Vịnh Bắc Bộ thuộc lãnh hải Việt Nam, giảm dần từ phía 

Bấc xuống phía Nam, dao động từ 3,5 đến 4,5 mét ở phía bấc vịnh và từ 2,4 

đến 3,4 mét ở phía nam vịnh. Độ lớn triều lớn nhất thường xảy ra vào tháng 

XU. Ở ven biển thuộc đảo Hải Nam Trung Quốc, độ lớn triều lên tới ỏm. 

* Biên động mực nước biển. 

Mực nước biển biến động mạnh do tác động của các điều kiện khí 

tượng thúy vãn, đặc biệt là gió mùa và bão. Mực nước biển được đặc trựng 

bởi mực nước cao nhất, thấp nhất và trung bình. Trong vùng biển thuộc hải 

phận Việt Nam, các đặc trưng đó được trình bày trong bảng ri-1 -11 dưới đây. 

Như một quy luật vào các tháng 10 và ỉ Ì mực nước trung binh đạt các giá 

trị cao nhất, và thấp nhất vào các tháng 3 tháng 4. 
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Bảng, l i . 1.11. Các đặc trưng nhiều năm mực nước biển (em). 

Đặc trưng 
Trạm 

Đặc trưng 
Có Tô Cửa Ôn é Bãi Cháy Hòn Dâu B. Lonc vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ 

Max 459 467 450 421 37ó 380 205 

Min 0 7 0 -7 16 -9 4 

TB 202 220 206 188 180 189 76 

Để xác định mức độ biến động của mực nước trong 40 năm qua, ứng 

dụng phương pháp hồi quy tuyến tính và số liệu mực nước thực đo từ 1960 

đến 2002. Áp dụng phương trình hồi quy tuyến tính cho trạm Hòn Dầu và Hòn 

Ngư ta cổ như sau: ~~ 

Y|UJ = „ „ 0,4524x + 177,68 _ „ „ _ (I.5> 

Y H N =• - 0,4323 X + 194,77 " " ~~ (1.6) 

Qua đó cho thấy rằng, ớ vùng phía Bắc vịnh mực nước biển tăng trung 

bình hàng năm là 0,4524cm/năm hay 4,5mm/năm. Ngược lại ở phía Nam vịnh 

mực nước giảm khoảng 0,4323 cm/nãm hay 4,3mm/năm. về giá trị tuyệt đối, 

sự tăng giảm này là gần như nhau. 

Cũng theo kết quả nghiên cứu của đề tài trên, dự đoán xu thế mực nước 

biển dàng giai đoạn 2000 - 2010 là từ 2-6 mm/nãm. 

Như vậy có thể khẳng định rằng, mực nước biển ven bờ vịnh Bắc Bộ 

thuộc lãnh hải Việt Nam vào thời kỳ 1960 -2002, có xu hướng tăng với tốc độ 

trưng bình 4,52mm/nãm là hoàn toàn phù hợp. Và đây là một trong những hậu 

quả của việc khí hậu toàn cầu đang nóng lên. 

h) Nhiệt độ nước hiển 

* Biến động nhiệt độ nước biến theo thời gian 

Tại táng mặt (bang li.1.12), biên độ năm cua nhiệt độ nước biến trung 

bình tháng tại vịnh Bắc Bộ đạt vào khoảng 2 - 4°c. Nhiệt đô cao nhất thường 
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xảy ra vào tháng 9 và đạt giá trị khoảng 29 - 31°c, thấp nhất thường xảy ra 
vào tháng 2, đạt khoảng 18 - 20°c. 

Bảng Ií.l . í2 Biến động nhiệt độ nước biển theo mùa 

Nhiêt đô nước biển 
T(°C) 

Mùa Nhiêt đô nước biển 
T(°C) Xuân Hạ Thu Đóng 

Cao nhất 27.5 31.3 29.9 24.8 

Trung bình 22.3 29.2 26.6 18.8 

Thấp nhất 16.5 25.8 21.4 13.6 

Trong 40 năm qua nhiệt độ nướcJbiểrưajjyjnhjBắcJBô^^ 

trung bình vào khoảng 0.0085 °c/năm . 

-~Nhiột^TTOỚcÌ5Ìểniặỉ"vịnh"Bắc"Bộli^^đỗr3ỗíSglĩhâ^ theo khổng gian, 

giữa các vùng có sự chênh lệch vào khoảng Ì - 3°c Giống như nhiệt độ không 

khí, nhiệt độ nước biển cũng lăng dần từ Bắc xuống phía Nam. Do ảnh hưởng 

của lục địa, nhiệt độ nước biển tại các vùng ven bờ thường cao hơn ngoài khơi 

khoảng l-2°c. 

ị) Độ mặn nước biển 

* Biến đổi độ mặn nước biển theo thòi gian 

Chênh lệch độ mạn nước biển tại vịnh Bắc Bộ giữa các tháng trong năm 

tại các trạm xa bờ chỉ vào khoảng 1-2 %0- Độ muối đạt giá trị cao nhất vào 

tháng Ì (31 - 33%o) và thấp nhất vào tháng 8, 9 (24 -26 Tại các trạm ven 

bờ, sự biến đổi độ mặn nước biển khá lớn, vào khoảng 12-15 %0 , tháng cao 

nhất có thể lên lới 27-28 %0»tháng thấp nhất có vùng xuống tới 5-7 °/(>0 • Điều 

này cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của mùa mưa và nước lục địa tới sự.biến đổi 

độ mận nước biển tại các khu vực ven bờ vịnh Bắc Bộ. 

Sự biến động của độ mặn nước biển tại vịnh Bắc Bộ tron 2 vòng 40 năm 

qua là không đáng kể. đặc biệt là các trạm ngoài khơi. Tốc độ biến thiên trung 

bình chỉ vào khoảng 0.010 %o/năm . 
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* Biến đổi độ mặn nước biển theo không gian 

Theo không gian, độ mặn nước biển tầng mặt tại vịnh Bắc Bộ tồn tại sự 

khác biệt khá lớn giữa các vùng ven bờ và ngoài khơi. Đặc biệt là trong thời 

kỳ mùa mưa, sự chênh lệch này lên tới trên dưới 20%0 . Như đã nói ở trên, 

điều này cho thấy ảnh hưởng rất lớn của nước lục địa đến phân bố không gian 

của độ mận nước biển tại đây. Bảng l i . 1.13 thể hiện các đặc trưng thống kê 

của độ mặn nước biển tại các trạm ven bờ và hải đảo thuộc vịnh Bắc Bộ. 

Bảng l i . 1.13 Các đặc trưng của độ mặn nước biển tại vịnh Bắc Bộ 

_JEEạra_ 

Cô Tô Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư 

Max 31.7 [ _ 31 ã 32.8— Max 31.7 

TB 29.5 20.4. 30,9 26.5 

Min 17.2 2.3 26.9 10.5 

k) Dòng chảy 

* Biên động dòng chảy tầng mặt. 

Số lượng các chuỗi số liệu mà để tài đo đạc và thu thập được là khá nhiều 

(109 chuỗi). Tuy nhiên trong khuôn khổ báo cáo này chúng tôi chỉ đưa ra các 

đặc trưng của những chuỗi số liệu đại diện cho các khu vực của vịnh Bắc Bộ 

vào các tháng đặc trưng cho các mùa trong năm để tiến hành phân tích, đánh 

giá. Tháng ì, do tác động của hệ thống gió mùa Đông Bắc trong vịnh, dòng 

chảy tầng mặt có hướng Tây Bắc chiếm ưu thế chiếm tới 40.6%, lốc độ cực 

đại đạt 58.7cm/s, khoảng tốc độ chiếm ưu thế là từ: 10 - 20cm/s. Tháng VII , 

do chịu ảnh hưởng của hệ thống gió mùa Tây Nam, dòng chảy tầng mặt vịnh 

Bắc Bộ có hướng thịnh hành là hướng Bắc chiếm khoảng 34.3%, về độ"lớn 

đồng chảy tháng v u mạnh hơn tháng ì, tốc độ dòng chảy cực đại đo được lên 

tới 74cm/s. Tuy nhiên, tốc độ dòng chảy cực đại tuyệt đối đo được tại khu vực 

phía bắc vịnh ironc: thời kỳ Gió mùa Đông Bắc mạnh lên tới 137cm/s. 
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* Biến động tốc độ và hướng dòng chảy tại các tầng sáu 

Tại tầng 20m, hướng dòng chảy thịnh hành là hướng Nam và hướng Bắc 

với tán suất tương ứng là 48% và 28%. Khoảng tốc độ chiếm ưu thế là từ: 50 -

74cm/s vào khoảng 20%, thời gian không có dòng chảy nhỏ (4%). Tốc độ 

dòng chảy cực đại đo được là: 55-60cm/s. 

Tại tầng 50m, hướng dòng chảy thịnh hành vẫn là hướng Bấc (40%) và 

hướng Nam (32%). Khoảng tốc độ chiếm ưu thế là từ: 25-35 cm/s. Tốc độ 

dòng chảy cực đại đo được là: 50-55 cm/s. 

Qua các kết quả nêu trên cho thấy, từ tầng mặt tói tầng"3âu 5Qm hướng: 

dòng chảy luôn duy trì hai hướng thịnh hành là hướng Bắc và hướng Nam với 

tần suất xuất hiện Mía cao. Tuy nhiên, về tốc đố dồng chảy có xtrhtrớng giảm" 

theo độ sâu. 

h) Sóng biển 

Chế độ sổng phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ gió, do vậy, trong các tháng 

mím đông, sóng thịnh hành hướng Đông Bắc (tháng ì và tháng X), Mùa hè 

(tháng IV và tháng VII) hướng sóng hình thành là hướng Nam và Đông Nam, 

tổng tần suất hai hướng này lên tới trên 60%. Điều này được thể hiện rất rõ tại 

trạm Bạch Long Vĩ. 

Thời kỳ mùa đông tần suất độ cao sóng theo hướng đông bắc lên tới 

59.2%, độ cao sóng cực đại đạt tới 5m và hướng trùng với hướng sóng đang 

thịnh hành, khoảng độ cao sóng chiếm ưu thế là từ: 0.5 - 09m, chiếm 33.8%. 

Thời kỳ mùa hè, hướng sóng thịnh hành chủ yếu Tây Nam và Nam, trạm 

Cồn Cỏ 52.7%, Bạch Long Vĩ 57%, Hòn Dấu 35%. Độ cao sóng chủ yếu nằm 

trong khoảng lừ: 0.5 - 09m. 

Độ cao sóng cực đại vào khoảng 5-6m. Tại các trạm xa bờ (Bạch Long 

Vĩ, Cồn Cỏ) độ cao sóng cực đại thường cao hơn các trạm gần bờ từ: 3-4m. 
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Đạc biệt tại trạm Cồn cỏ đã quan trắc được sóng lên tới 9m, điều này có thể lý 
giải là do tác động của gió mùa Đồm* Bắc mạnh và do sổng ngoài khơi biển 
Đông truyền vào. 

ỉ) Bão và áp thấp nhiệt đới 

Để đánh giá chế độ bão và ATNĐ hoạt động trôn vịnh Bắc Bộ ( vùng 

biển từ kinh tuyến 110° đến bờ Việt Nam và từ vĩ tuyến 17.5° đến vĩ tuyến 

22°), đề tài đã sử dụng 2 nguồn số liệu chính để thống kê và phân tích: 

- Số liệu bão và ATNĐ từ Trung tíìm Dự báo Khí tượng Thúy vãn Trung 

ưong,<;ác thông tin bao gồm: bản đố đường đi cửa bao'lừ nam 1960 đến" 

năm 2002, số thứ tự, tên quốc tế, tên Việt Nam, tọa độ và các tham số 

bão và thời gian tồn tại. 

- Số liệu được khai thác từ tập số liệu bão Best track của Trung tâm bão 

Tokyo RSMC ( Regional specialize Meteorological Center ) thuộc 

chương trình theo rối toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). 

Kết quả phân tích và đánh giá cho thấy, tại khu vực vịnh Bắc Bộ hoạt 

động của bão và ATNĐ là rất phức tạp và đa dạng. Ngoài các cơn từ Biển 

Đông đi vào còn có đi từ phía Nam lên men theo bờ biển Trung Bộ và ngoài 

khơi Trung Bộ (vĩ tuyến 16°), thậm chí còn có ATNĐ phát triển thành bão 

ngay trên vịnh. Kết quả thống kê bão và ATNĐ cho các giai đoạn 1961- í 970, 

I97M980, 1981-1990 và 1991-2000. 

- Số lượng bão và ATNĐ trên vịnh có xu hướng giảm rõ rệt trong giai 

đoạn 10 năm gần đây, từ thập kỷ 70 đến nay, số cơn bão hoạt động tại 

vịnh Bắc Bộ giảm khoảng lo cơn/ Ì thập kỷ. Trưng bình hàng năro có 

4.2 cơn bão và ATNĐ hoạt động tại khu vực này. 

- Thập kỷ 70 có nhiều bão và áp thấp nhất (51 con), các năm có nhiều 

nhất ỉa 1971 và 1973 (9 cơn). Thập kỷ 90 là lì nhất (31 cơn), cổ năm chỉ 

xuất hiện I cơn như các năm 1988, 1995, 1997 và 1999. 
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Phân bố bão và ATNĐ theo thời gian tại đây có thể nhạn thấy như sau: 
Mùa bão trên khu vực vịnh Bắc Bộ phù hợp với mùa bão trên toàn lãnh thổ 
Việt nam, bắt đầu vào tháng Vĩ và kết thúc vào tháng XI . Tháng xuất hiện 
nhiều nhất là tháng VUI và IX trung bình vào khoảng 8-10 cơn. 

Qua kết quả thống kê những cơn bão mạnh đổ bộ vào vịnh Bấc Bộ trong 

thời kỳ 1961-2000, một số nhận xét như sau: 

- Bão đổ bộ mạnh nhất vào đoạn cực Bắc của vịnh và ít nhất vào đoạn 

phía Nam và phân bố gần như đồng đều trong các đoạn còn lại. 

^ Bấa-âẩ^bô-^ão-~các~^tì^ưG^ờr Mấi-Phòftf^ổếf^Đèỡr ngang - l i Ì ƯỜI Ì g Ẳ ẩ l 

mạnh và gây nguy hiểm. Khu vực phía Bắc và Nam vịnh mức độ nguy 

_ hiểrait tai. - — - - - : 

ìn) Nước dà mị do bão 

Để nghiên cứu chế độ nước dâng bão tại vịnh Bắc Bộ, đề tài đà thu thập 

số liệu nước dâng bão đã được thu thập từ năm 1960 đến 2002 theo cách thức 

như sau: 

- Thu thập số liệu mực nước các trạm khí tượng hải văn và thúy văn, đối 

với các trạm có số liệu đo mực nước từng giờ thì thời gian lấy là 5 

ngày (trước và sau bão) và đã sử dụng phương pháp phục hồi để tách 

nước dâng bão, đồng thời xác định thời điểm xẩy ra nước dâng cao tại 

các pha triều. 

- Thu thập các kết quả đã điều tra trước và tiến hành điều tra khảo sát xác 

định giá trị nước dâng lớn nhất theo các ngấn nước thông qua điều tra 

và khảo sát thực địa nước dâng bão theo phương pháp của tổ chức khí 

tượng 'thế giới tại các vị trí bão ảnh hưởng mà không có trạm đo mực 

nước. Tuy nhiên trong trường hợp này không phai cơn bão nào cũng đã 

dược thu tháp nước dâng, một số cơn bão gay nước dâng nhỏ hoặc 

không có nước dâng đã không được điều tra. 
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Như vậy qua kết quả thu thập và điều tra khảo sát tại vịnh Bắc Bộ trong 
vòng 40 năm (1960-2002) cho thấy nước dâng bão tại vịnh Bắc Bộ là hiện 
tượng nguy hiểm, xẩy ra hàng năm và thuộc diện lớn. Kết quả thống kê cho 
thấy cứ 2 cơn bão đổ bộ vào dải ven bờ thuộc vịnh Bắc Bộ thì có Ì cơn gây 
nước dâng lớn trên Im, có 30% số cơn bão gây nước dâng lớn hơn 1.5m và 
11% trong số đó có nước dâng cao hơn 2,5m. Tại khu vực phía bắc vịnh ( 22-
21°N) chưa ghi nhận được nước dâng trên 2.Om, hơn một nửa số cơn gây nước 
đảng nhỏ hơn Ì .Ocm. Tại các vĩ độ từ 20-18°N có hơn một nửa cơn bão vá áp 
thấp nhiệt đới gây ra nước dâng lớn hơn 1.5m trong đó có khoảng 30% cơn 
gây nước dâng trên 2i)m !_đặc biệt là cơn bão DANjTărn ị9S9^đã^újúìan 
nước dâng kỷ lục là 3.ôm. Số lần nước dâng xẩy ra vào thời điểm triều cường 
chiếm khoang 25%. _ _̂  _ _ „ „ 

1.6 Mô phỏng một số yếu tố thúy vãn biến tại vịnh Bắc Bộ bằng mô hình 

số trị 

Ló.ì Mô hình hoàn hai và câu trúc nhiệt muôi 

Mô hình 3D MDEC được xây dựng trên cơ sở sử dụng hệ các phương 

trình thúy nhiệt động học nguyên thúy sử dụng phép xấp xỉ Boussinesq, xấp 

xỉ thúy tĩnh và được bổ xung các thành phần liên quan tới khuyếch tán rối 

ngang. Bên cạnh đó, việc bổ xung cần thiết đối với lớp biên và quy mô dưới 

lưới cũng đã được từng bước hoàn thiện. Vì những lý do đó mô hình có thể áp 

dụng cho biển ven lẫn nước nông ven bờ. 

Để áp dụng mô hình tính toán cho vịnh Bắc Bộ, số liệu địa hình khu vực 

được lấy từ bước lưới 5 phút để nội suy ra bước lưới 2 phút, như vạy sẽ có 151 

X 81 điểm lưới tính trên toàn vịnh. Mô hình được chạy trên 3 biên của sông đó 

lù cửa sông Ụam, sông Mã và sống Hồng, và 3 biên mở đó là biên Lôi Châu, 

biên phía đông của vịnh và biên phía nam cửa vịnh. Điểu kiện biên đối với 

các biên hớ là các biến bao com: nhiệt độ, độ muối, mực nước biến, lưu lưựna 

và vận tốc đòng chảy, với các biên cửa sông các điểu kiện biên kì: lưu lượng, 
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giá trị độ muối biến đổi theo thời gian, tại các biên cứng đã sử dụng điều kiện 

dính và không thấm. Điều kiện ban đầu được xác định trong mô hình gồm 2 

loại, các trường 2 chiểu; đó là mực nước biển và trường 3 chiều: nhiệt độ, độ 

muối, vận tốc và hướng đòng chảy, mật độ động năng rối. 

Kết quả tính toán vào hai thời kỳ mùa đông và hè cho thấy: 

- Mùa đông 

+ Nhiệt độ nước biển (Hình l i . 1.6): Khi so sánh giữa tháng ì và tháng l i 
thấy rõ nhiệt độ vùng nước nông ven bờ vào tháng ì thấp hơn tháng l i , điều 

— n à y phù hợp và-phản ánh đượe những đác điểm cơ bản của cấu trúc vạt Tý ỉHũỹ" 
văn biển trong điểu kiện hoạt động thường xuyên của gió mùa và thông lượng 

..nhiệt-lổng..cộng trao đổi giữa biển và khí quyển. Ghênh^ệeh nhiệt••đửrmớỉrmạr 
biển giữa 2 tháng tại các.khu vực biển Quảng Ninh-Hải Phòng đạt giá trị trên— 
1.5°c kết quả này cũng khá phù hợp với điều kiện tự nhiên vì tại thời điểm 
tháng 2 khi bức xạ mặt trời trên biến đã tăng lên thì đối những vùng có xáo 
trộn mạnh nhiệt độ nước cũng từ từ tăng. Có thể khẳng định rằng các trường 
nhiệt độ mùa đông được đặc trưng bởi tháng ì. Kết quả tính đưa ra các bản đồ 
độ muối thu được đã phản ánh đúng chế độ muối vịnh Bắc Bộ với nồng độ 
khoảng 33,4%0 tương đối thấp so với biển Đông (Hình l i . 1.7). Tại cửa vịnh độ 
muối đạt giá trị lớn nhất, ở phía Tây độ muối nhỏ nhất do ảnh hưởng của sông 
đổ ra. 

+ Đối với hoàn lưu biển, bên cạnh ảnh hưởng chính của trường gió trong 
mùa đông còn có ảnh hưởng của dòng lưu lượng do sông đổ ra. Tuy nhiên vào 
mùa đông lượng nước sông không lớn và gió Đồng Bắc mạnh và ổn định nên 
đã tạo ra dồng chảy dọc bờ phía Tây đi về phía Nam hình thành nhánh phía 
Tây và Tây Nam của xoáy thuận trên toàn vịnh. Trên các vùng nước nông phía 
bắc vịnh đã hình thành nên một xoáy nghịch nhỏ tạo ra dòng chảy dọc bờ Tây 
Bác đảo Hải Nam điều này phù hợp với những kết quả nghiên cứu trước đây. 
Bức tranh hoàn lưu tầng mặt có thể xâm nhập đến độ sâu gần đáv đối với các 
vùng nước nông. Trong mùa này hoàn lưu đối với các lóp nước sáu hơn vẫn 
giữ vững được xu thế như ở lớp mặt. Tuy nhiên, có thể nhận thấy hiện tượng 
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xâm nhập của khối nước tầng sâu đi vào phần trên nửa phía Đông vịnh (Hình 
l ĩ . ỉ.8). 

- Mùa hè 

+ Về mùa hè trường nhiệt độ trái ngược với mùa đông (hình l i . Ì .9), tại 
phía bắc vịnh nhiệt độ nóng hơn các vùng khác và lan rộng ra, khi vào giữa hè 
do quá trình đốt nóng đối với các vùng biển nông. Độ dầy lớp tựa đồng nhất 
cũng đã suy giảm do quá trình xáo trộn đối lưu đã yếu đi và xáo trộn động lực 
cũng không mạnh bằng mùa đông. Kết quả tính toán cũng nhận thấy được sự 
xuất hiện nước trồi ồ khu vực bờ ngang vĩ tuyến 18 mà nguyên nhân là đo yếu 

- — to địa hình cũng như phản hoa của truồng giỏ trên mát biẻn-iại vinn bác Dô, — 

kết quả này rất phù hợp với các kết quả nghiên cứu và điều tra khảo sát trước 

._ _ đây. Txường^phầĩì- bể 4 ộ miĩếi~4rong mùa- hè-đã-thay rõ ảnh huống cửa nước ~~ 

sông,- so .sánh giữa tháng 7 và 8 với lưu lượng-nưée-sẽng-tăng dẩn tương ứng "— 
với độ muối giảm dần (Hình lĩ.1.10). 
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toi loe 107 ÍD» loa M ũ 

Wnh)]^2Đ-ẾJn^ần&MằLtìúũgl~~ Hình li.Ì, lũ Đậ muối táng mặttháng^fft 

Hình IM.8 Hoàn lưu tầng mật tháng ì Hình l i . 1.11 Hoàn lun tầng mặt tháng VII 

+ Đối với hoàn lưu biển thời kỳ mùa hè, dòng chảy tầng mặt tại ven bờ 

phía Tây Bắc vịnh lại đi về hướng Bắc tuy nhiên vẫn thấy sự hiển diện của một 

xoáy thuận ở phía Bắc vịnh dẫn đến sự hình thành dòng chảy đi về phía Nam, 

Đông Nam trên phần lớn nửa phí Nam vịnh (hình l i . Ì. 11). 

1.6.2 Mô hình tính toán dòng triều 

Mô hình' ba chiểu tính cho vịnh Bắc Bộ được thiết lập trôn cơ sở giái hộ 

các phương trình thúy động lực học. Mô hình này được tính đổng thời cho cả 

hoàn lưu gió và thúy triều. Để thu được profíỉe- dòng chảy và ứng suất đáy, mổ 

hình đà sử dụng phương pháp Galerkin theo phương thẳng đứne bằng một đại 
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diện phần lử hữu hạn. Hệ phương trình thúy độna lực học đã được sai phân 
hoa và giải theo thuật toán truy đuổi luân hướng. Mô hình được giải với các 
điều kiện biên, điều kiện ban đầu của các giá trị dòng triều và mực nước bằng 
không, các thành phần pháp tuyến của dòng chảy dọc theo biên cứng được lấy 
bằng không. Tại các biên lỏng, dao động mực nước triều của 4 sóng chính đã 
được thiết lập đó là M2, S2, K I và O I , trong đó có nhiều điểm trên biên được 
xác định bằng phép nội suy. 

Mô hình đã được áp dụng tính toán cho vịnh Bắc Bộ với kết quả đầu ra là 

các file về dao động mực nước và dồng chảy từng giờ tại các điểm tính. Để có 

Ohể-iĩáiih_giáxác-đặG~mmg~^ lính loàn 

cho 48 giờ trong đó các thời điểm đạc trưng cho chu kỳ íriếu trong vịnh Bắc 

JBạ chúng4ôị ehọĩì4ừ-7~giờ ểến- 33-gi& Các kết qtiả~tÍTihr toán đồììg ĩneũTrũng"' 

bình theo độ sâu và dòng triều cực đại theo các thời điểm dao động triều được 

trình bày. 

Từ kết quả tính toán, có thể có một vài kết luận như sau về tính phức tạp 

của dòng triều tại khu vực nghiên cứu, tại đây có thể chia chế độ dòng triều 

thành 5 giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn 1: hướng dòng triều đạt cực đại dao động trong 343-347°, 

tốc độ dòng triều cực đại có thể đạt 23cm/s. Trong giai đoạn này, dòng 

triều trung bình trong toàn bộ khu vực tính có xu thế quay từ nam tới 

bắc theo triều ngược kim đồng hồ, từ 177-54°. 

- Giai đoạn 2: trong giai đoạn triều này, có thể chìa chúng thành hai 

giai đoạn nhỏ như sau: 

V Hướng dòng triều có tốc độ dòng cực đại là 137-138°. Tốc độ 

dòng triều cực đại có thể đạt 44cm/s. 

V Hướng dòng triều có tốc độ dòng cực đại là 141-145°. Tốc độ 

dòng triều cực đại có thể đạt 53cm/s. 
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- Giai đoạn 3: Hướng để dòng cực đại dao động từ 289 đến 297°, xu thế 

xoay hướng dòng triều cực đại chậm về phía Bấc theo triều kim đồng 

hồ, tốc độ dòng triều có thể đại được là 55cm/s. 

- Giai đoạn 4: hướng dòng triều cực đại trong khoảng 219-220°, tốc độ 

dòng triều lớn nhất có thể đạt được là 48cm/s. Dòng triều cực đại 

tương đối cao, lớn nhất có thể đạt 62cm/s, hướng dòng triều cực đại 

đao động trong khoảng tương đối nhỏ, chỉ 345-346°. 

- Giai đoạn 5: đây là giai đoạn chuyển tiếp, có thể chia làm các giai 

đoạn nhỏ theo thời điểm triéujnhusau: 

V Tốc độ dòng triều đạt cực đại trong giai đoạn này suy giảm khá 

~ rõ, chi khoảng 14cm/s, hướng 96°. Một sự đảo hướng dồng triều 

khá rõ rệt, thể hiện sự bất ổn định về hướng và vị trí để tốc độ 

dòng triều cực trị. 

"V Tốc độ dòng lớn nhất có thể đạt là 34cm/s, hướng 154°. 

V Hướng để dòng triều cực đại dao động từ 318-322°, tốc độ dòng 

triều cực đại tại thời điểm này là 45cm, hướng 318°. 

L6.3 Mô hình tính toán và dự báo sóng 

Mô hình dự báo sóng WAM áp đụng và tính toán trường sóng cho vịnh 

Bắc Bộ với miền tính từ 16° N đến 22°N, 99°E đến 110°E. Độ phân giải của 

lưới tính là 0,125° X 0,125°. Lưới tính theo hệ tọa độ kinh vỹ. Kết quả tính 

toán của mô hình WAM là các yếu tố sóng (độ cao, chu kỳ, hướng, phổ sóng). 

Với kết quả tính trường sóng trung bình tháng từ mô hình WAM có'thể 

đưa ra các đặc điểm chính về chế độ sóng trung bình ở Vịnh Bắc Bộ như sau: 

- Mùa đỏng; toàn vịnh thịnh hành gió mùa Đông Bác vì vậy sóng có 

hướng chủ đạo là Đóng Bắc, độ cao sóng trung bình giảm đần từ bắc 

xiiổm: Nam và đao động 0,6 - Sóng -rong vịnh vừa chịu ảnh 
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hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc vừa chịu ảnh hưởng của sự 

truyền sóng từ Biển Đông vào . 

- Mùa hè: trái với mùa đông, trong thời gian này thịnh hành của gió 

mùa tây nam. Tuy nhiên vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng không lớn nên 

trong toàn vịnh sóng có hướng chính là hướng Nam. Độ cao sóng 

trung bình nhỏ và biến đổi không lớn giảm từ Bắc (0.6m) xuống Nam 

(LO m) 

Kết quả tính toán của mô hình WAM đã được so sánh, kiểm chứng với số 

liệu đo đạc sóng nhiều năm tại trạm KTHV C ồ n j ^ _ v ^ h ư ó ^ ^ ó n g j h ị n h j i M 

và độ cao sóng. Theo thống ke số liệu tại Cồn cỏ 10 năm gần đây nhất (1992-

2001) thì chế độ sổng ở dây phù hợp với chế độ gió và có hạLrnùarõ„rêL_Đậi 

cao sóng trung bình tháng dao động từ 0,6 đến 1,7 m, phần. lớn sóng mạnh 

quan trắc được trong thời kỳ từ tháng X đến tháng ì và trong các cơn bão. 

Sóng trong mùa Đông Bắc bắt đầu từ tháng X cho đến tháng IU năm sau, 

hướng thịnh hành là Bắc và Đông Bắc chiếm tần suất từ 45 đến 75%, độ cao 

trung bình 0,8-0,9 m, độ cao sóng lớn nhất đạt 6 m. Sóng trong mùa Tây Nam 

bắt đầu từ tháng V I đến tháng VUI, hướng thịnh hành là Tây Nam, chiếm tần 

suất từ 44 đến 60%, độ cao sóng trung bình đạt 0,7-0,8 m, độ cao sóng lớn 

nhất đạt 4,5 m. [1] 
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Hình l i . 1.12 Hướng gió và độ cao sóng (dm) tính toán trung bình 
tháng ì (a,b) và tháng vu (c,d) 
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li. HOA HỌC MỎI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VỊNH BẮC BỘ 

l i .Ì Giới thiệu chung 

Nhiệm vụ của chuyên đề "Hoa học-Mỏi trường nước biển Vịnh Bắc 

Bộ"b-à0 gồm: 

Ì. Thu thập và phân tích, đánh giá các tài liệu, tư liệu, số liệu hiện có từ 

1960 đến nay về các yếu tố hoa học-môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ phục 

vụ nghiên cứu tổng quan và xây dựng cơ sở dữ liệu chung của đề tài. 

2. Tham gia 3 đen khảo sát tổng hợp vịnh Bắc Bộ (phần chù quyền của 

Việt Nam) do đề tài tổ chức trong các năm 2003, 2004, thực hiện thu mẫu 

nướcT phân tích cắc chí tiêu hoa học-môi trường nước biển và đánh giá hiện 

trạng phân bố các yếu tố trong các đạt khảo sát. 

3. Tổng hợp toàn bộ số liệu, tư liệu lịch sử và cập nhật trong các đạt 

khảo sát kể trên, xác định các đặc trưng phân bố và biến động các yếu tố hoa 

học môi-trường nước biển vịnh Bắc Bộ từ 1960 đến nay và đánh giá chất 

lượng môi trường nước biển vùng nghiên cứu. 

Trừ 2 yếu tố nhiệt độ và độ muối nước biển (do nhóm vật lý-thuỷ văn 

thu thập, phân tích và nghiên cứu đánh giá), các yếu tố hoa học-môi trường 

nước biển vịnh Bắc Bộ được quan tâm ở chuyên đề này gồm 25 chỉ tiêu: Ôxy 

hoa tan (DO), chất rắn lơ lửng (TSS), trị số pH, các muối dinh dưỡng 

(Amôni, Nitrit, Nitrat, Phốtphat, Silicat), nhu cầu ôxy sinh học (BOD5), nhu 

cầu ôxy hoa học (COD), các kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cđ, As, Hg), dầu 

trong nước, hoa chất bảo vệ thực vật cơ Cỉo (Linđan, Aỉdrin, Endrin, 

Dieldrin, 4,4'DDD, DDE, 4,4'DDT) và năng suất sinh học sơ cấp. 

Để thực hiện các nội dung nêu trên, nhữna số liệu, tư liệu hoa học mói 

trường nước biển vịnh Bắc Bộ hiện có từ trước lới nay đã được tập hợp và huy 

động ớ mức tối đa, bao gồm từ các nguồn: Chương trình hợp tác Việt Trung 
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1959-1960, Giương trình hợp tác Việt-Xô 1961-1962, Khảo sát vùng biển 
khu vực ven bờ Hải Phòne-Quảng Ninh 1971-1972, Điểu tra khảo sát vùng 
hiển ven bờ tây vịnh Bắc Bộ 1975-1976, Chương trình Môi trường 52-02 
khảo sát tổng hợp vùng biển ven bờ đồng bằng Bắc Bộ (1981-1985), Khảo sát 
hoa học-môi trường biển khu vực Móng Cái-Ninh Bình tháng 12-1992 và 
tháng 9-1993, Khảo sát khu vực nam Vịnh Bắc Bộ tháng 10-1992, Khảo sát 
vùng biển Ba Lạt-Bạch Long Vĩ tháng 8-1994, Khảo sát vùng biển Quảng 
Ninh tháng 7-8/2000, tháng 11-12/2000 và tháng 7-8/2001, Hệ thống các 
trạm quan trắc và phân tích môi trường biển Quốc gia 1995-2003, Chương 
trình hợp tác Việt-Nga điều tra khảo sát thềm lục địa Việt Nam 1991-1994 
(phần liên quan đến vịnh Bắc Bộ), WOA Database (2001). Ngoài ra đã tham 
khảo các vấn đề có liên quan đến hoa học-mồi trường nước biển vịnh Bắc,Bộ 
trong các báo cáo của các đề tài 52-02-02 (1981-1985), KT-03-07, KT-03-
10, KT-03-11, KT-03-21 (1991-1995), KHCN-06-02 (1996-2000). 

Đồng thời với nguồn số liệu lịch sử nêu trên, đề tài đã bổ sung cập nhạt 

những số liệu mới nhất về hoa học-môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ trong 3 

đạt khảo sát do đề tài tổ chức thực hiện tại nửa phía Tây vịnh Bắc Bộ (phán 

chủ quyền của Việt nam) trong các năm 2003-2004. Đây là những đợi khảo 

sát tổng hợp, quy mô lớn và là lần đầu tiên kể từ sau Chương trình hợp tác 

Việt-Trung, Việt-Xô chúng ta mới có dịp thực hiện: Đạt khảo sát thứ nhất 

được thực hiện từ 25/10 đến 12/11 năm 2003 tại 28 trạm điểm và 3 trạm liên 

tục, đạt khảo sát thứ hai từ ngày 15/3 đến 8/4 năm 2004 tại 46 trạm điểm 

(chọn lọc trong số 138 trạm khảo sát địa chất tầng nông), đạt khảo sát thứ ba 

được từ ngày 8 đến 28 tháng 8 năm 2004 tại 32 trạm điểm và 3 trạm liên tục 

trùng với đạt khảo sát 1. Trong các đạt khảo sát này, 27 chỉ tiêu hoa học-môi 

trường nước biển đã được thu mẫu và phân tích (bảng li.2.1). 

Với nguồn số liệu khá đầy đủ và đồ sộ nêu trên, chúng tôi đã tiến hành 

phân lích, đánh giá để xác định các quy luật chung nhất vê phân bố và biến 

động các yếu tố hoa học-môi trường cũng như chất lượng môi trường nước 
u

\ỉ\\ vịnh Rắc Bí' tron:; 'vòn-; hon 40 " ă m ÍT!;1 
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Bảng li.2. Ì: Tổng hợp số lượng mẫu và các chỉ tiêu phân tích trong cả 
3 đợt khảo sát 

Phân tích ngoài thực địa Phân tích trong phòng thí nghiệm 

TT Chỉ tiêu Đợi 1 Đợi 2 Đợi 3 Tổng số TT Chỉ tiêu ĐỢI 1 Bợt 2 Đợi 3 Tổng số 

1 T 335 177 223 735 14 Cu 41 44 46 131 

2 s 263 177 223 663 15 Pb 41 44 46 131 

3 DO 258 177 223 658 16 Zn 41 44 46 131 

4 PH 242 177 223 642 17 Cd 41 44 46 131 

5 TU 242 177 188 607 18 As 41 44 46 131 

6 NH4 207 175 218 600 , 19 Hg 41 44 46 131 

7 N02 208 175 218 601 20 Lindan 15 28 16 59 

8 N03 208 175 218 601 21 Aldrin 15 16 59 

9 P04 192 175 218 585 22 Endrin 15 28 16 59 

10 SĨ03 208 175 218 601 23 Dieldrin 15 28 16 59 

11 BOD5 41 82 48 171 24 DDD 15 28 16 59 

12 COD 41 82 48 171 25 DDT 15 28 16 59 

13 Năng suất 
sơ cấp 

27 0 27 54 26 DDE 15 28 16 59 13 Năng suất 
sơ cấp 

27 0 27 54 

27 Dầu 15 28 17 60 

II.2 Đặc điểm phân bố và biến động các yếu tó hoa học-môi trường và 

chất lượng môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ 

IL2.1. Nhóm các chất vô cơ 

* Trị số phỉ nước biển 

Nước biển khơi vịnh Bắc Bộ mang đặc trưng kiềm yếu có trị SQ pH khá 

ổn định, biến đổi trong khoảng 8,00 đến 8,40. Đặc trưng kiềm yếu của nước 

biển vịnh Bắc Bộ được khẳng định ngav từ nhữne n ă m 1959-1960 trong kết 

quả của các chương trình khảo sát hợp tác Việt-Trung, Việt-Xô và liếp lục 

được khẳng định trong tất cả các đạt khảo sát sau này, như ví dụ dẫn ra ở 

bảng ĩĩ.2.2 và hình ĩĩ.2.1, 

- 6 0 -



Chương trinh điêu tra cơ bản và nghiên cứu ứng ơụnQ Công nghê Biển, Mã số KC09 

Bảng ĨI.2.2: Phan bố pH nước biển theo độ sâu ngày 6-10-1992 tại cửa vịnh (108°E, 
Ỉ7('20'N) (theo số liệu khảo sát của Chương trình hợp tác Việt-Nga 1991-1994) 

H (m) 0 5 10 l i 20 22 25 30 31 50 58 75 82 

pH 8.14 8.13 8.Ỉ2 8.lí 8.11 8.11 8.10 8.08 8.08 8.07 8.07 8.00 8.00 

Hình II.2.1: Phân bố trị số pH của nước tầng mặt đạt khảo sát tháng 3, 4 năm 2004 
(bên trái) và tầng ỉ Om đợi khảo sát tháng 8 năm 2004 (bên phải) -đề tài KC-09-17 

Tại các khu vực biển ven bờ, cửa sông và lân cận, mặc dù tính chất kiềm 

yếu vẫn được bảo toàn song trị số pH có sự dao động lớn hơn so với ngoài 

khơi, thường biến đổi trong khoảng 7,2 đến 8,3- Đặc điểm này có liên quan 

chặt chẽ với quy mô (cả không gian và thời gian) và cường độ quá trình tương 

tác biển-lục địa. Cũng với nguyên nhân này đã làm pH nước biển ven bờ phía 

bắc vịnh thường nhỏ hơn khu vực phía nam. Thường gặp thấy xu thế pH mùa 

hè cao hơn mùa đông phụ thuộc vào sự thay đổi nền nhiệt độ nước trong năm. 

Tuy nhiên, do nhiều quá trình chi phối, đạc biệt là quá trình quang hợp của 

thực vật nén có nhiều nơi (nhất là khu vực ven bờ) xu thế này không thể hiện, 

làm cho pH có thể có nhiều cực trị trong năm . 

Mội nhận xét trực quan mang tính định tính từ các số liệu thu thập được 

là hiện nay trị số pH nước biển thấp hơn một chút so với thời kỳ trước đáy? 

(hình li.2.2). Điều này còn phải nghiên cứu thêm, song có thể cho rằng hiện 

tượng này có liên quan chãi chẽ với lượng khí c o ngày gia tăng trong 
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khí quyển và quy mô biến đổi này có tính toàn cầu. Lượng khí C0 2 trong khí 
quyên gia lãng đồng nghĩa với việc môi trường nước biển sẽ tiếp nhận nó và 
việc lạo thành axìt Cacbonic kém phân ly sẽ làm nồng độ ion Hydro trong 
nước biển tăng lên. 

ứ ' • 
* • í . : • •"•.> 

" ĩ . Í W / Y > 
V 

7.8 J—Hi í-«_ 

Hĩnh 11.2.2: Tất cả các giá trị pH đã gặp trong đạt khảo sát Việt-Xô 1959-1962 
(bèn trái), Móng Cái-Ninh Bình 1992-1993 (giữa) và đề tài KC-09-17 năm 2003-
„ _ - - - 4004 {Un phải ) ~ - - - - - - - — 

Cổ thể khẳng định từ nấm 1960 đen nay trị số pH nước biển vịnh Bác 

Bộ không có biến đổi đặc biệt gì, tính chất môi trường kiềm yếu của nước biển 

khá ổn định và theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN-5943-1995) thì những giá 

trị pH đã gặp chưa bao giờ nằm ngoài giới hạn cho phép đối với mọi hình 

thức sử dụng, 

* Khí Ôxy hỏa tan (Dissoìved Oxygen - DO) 

Theo kết quả phân tích từ các nguồn số liệu hiện có, nồng độ DO nước 

tầng mặt vịnh Bắc Bộ thường dao động trong khoảng 3-6 mỉ/ỉ (tương đương 

4,3-8,5 mg/ì) và biến đổi với xu thế giảm từ mùa đông sang mùa hò, có liên 

quan đến nền nhiệt độ nước. Cụ thể, giá trị trung bình nồng độ DO trong mùa 

Đông là 7,19 mg/1 (cao nhất), mùa Xuân 6,82, mùa Hè 6,39 (thấp nhất) và 

mùa Thu 6,57 mg/1. Theo phương ngang, DO giảm từ bờ ra khơi và từ bắc vào 

nam, liên quan đến hoạt động quang hợp mạnh ở các khu vực biển ven bờ, cửa 

sông, vùng triều (hình ĨI.2.3). 
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6 Ì mỉ/1 

4 -

6.5 J . 
21.50 20.50 19.50 18.50 18.00 17.00 

Hình li.2.3: Biến trình năm DO (mỉ/l) tại trạm 7301 biển Hải Phòng (Khảo sát Việt-

Xô) và Trend nồng độ DO trung bình nhiều năm theo vĩ độ (WOA-Database) 

Theo độ sâu, DO thể hiện xu thế giảm từ mạt đến đáy. Nét đặc biệt trong 

4âfcdổi^ĩàỵ^trgùngiàểĩr1ứĩgrwn}rBãe-Bở tà xtĩất hiệu cục đai DO trongTdp 

20-30m, rõ nhất trong mùa hè như dẫn chứng trong bảng li.2.3 dưới đây. Đặc 

điếiĩrnày có" 1iẽn~qũãn đến;'ĩĩổạt~đồng"qũăng hợp của thực vật nổi thường xảy 

ra mạnh hơn trông lớp nước dưới mặt. ở các khư vực biển có độ sâu <20m, đặc 

điểm này thể hiện không rõ hoặc không thể hiện. 

Bảng ÍI.2.3: Phân bố DO theo độ sâu theo số liệu khảo sát của tàu Nga 

ngày 5-10-1992 tại 107°20'E, 18°N (ngoài khơi Quảng Bình) 

H(m) 0 5 10 12 20 23 25 30 32 50 54 66 
4.63 4.62 4.61 4.60 4.78 4.85 4.92 5.11 5.18 3.90 3.62 3.50 

Khảo sát năm 2003-2004 của đề tài KC-09-17 cho thấy bức tranh phân 

bố DO không có khác biệt nhiều so với các nghiên cứu trước đây. Nồng độ 

DO ở các tầng dao động chù yếu trong khoảng trên dưới 5 đến trên dưới 6,5 

mgO/I, đạt 93% đến 113% độ bão hoa, riêng đợt khảo sát tháng 3-4 năm 2004 

vào cuối mùa đông có nồng độ DO chỉ đạt từ 4-5 mg/1 (hình lĩ.2.4). Biến trình 

ngày DO nhìn chung không thể hiện rõ quy luật nào do có nhiều nhân tố.chi 

phối đến nó như tương tác biển-khí quyển, các quá trình sinh học, ôxy hoá-

khử, phân huy chất hữu cơ... Tuy nhiên khi thời tiết yên tĩnh có thể thấy rõ xu 

thế DO tãna cao vào thòi ạian ban ngày và giảm thấp vào thời gian ban đêm . 
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6 9-, mgl 

6.7 • 

6.8 -

• - - Đáy 6.6 -

3 
te' 6.5 -í Vĩ độ 

Ì— ỉ— í—- >— ĩ-— ì— I— ĩ— 21.50 20.50 19.50 18.50 18.00 17.00 
i - h-

Hình II.2.3: Biến trình năm DO (ml/1) tại trạm 7301 biển Hải Phòng (Khảo sát Việt-

Xô) và Trend nồng độ DO trung bình nhiều năm theo vĩ độ (WOA-Database) 

Theo độ sâu, DO thể hiện xu thế giảm từ mặt đến đáy. Nét đặc biệt trong 

20~30m, rõ nhất trong mùa hè như dẫn chứng trong bảng li.2.3 dưới đây. Đặc 

x\ịém^ầy^cớịịtwqwm^ẫếnầWậí ẽộng~qúlmglT^ của thực vật nỗi Sường xảy 

ra mạnh hơn trong lớp rí ước dưới mạt. "ở các khu vực biển có độ sâu <20m, đặc 

điểm này íhể hiện không rõ hoặc không thể hiện. 

Bảng ĩĩ.2.3: Phân bố DO theo độ sâu theo số liệu khảo sát của tàu Nga 

ngày 5-10-1992 tại 107°20'E, ] 8°N (ngoài khơi Quảng Bình) 

H(m) 0 5 Ỉ0 12 20 23 25 30 32 50 54 66 
DO ml/1) 4.63 4.62 4.61 4.60 4.78 4.85 4.92 5.11 5.18 3.90 3.62 3.50 

Khảo sát năm 2003-2004 của đề tài KC-09-17 cho thấy bức tranh phân 

bố DO không có khác biệt nhiều so với các nghiên cứu trước đày. Nồng độ 

DO ở các tầng dao động chủ yếu trong khoảng trên dưới 5 đến trên dưới 6,5 

mgO/1, đại 93% đến 113% độ bão hoa, riêng đạt khảo sát tháng 3-4 năm 2004 

vào cuối mùa đông có nồng độ DO chỉ đạt từ 4-5 rng/1 (hình li.2.4). Biến trình 

ngày DO nhìn chung khôns; thể hiện rõ quy luật nào do có nhiều nhân tố.chi 

phối đến nó như tương tác biển-khí quyển, các quá trình sinh học, ôxy hoá-

khử, phân huy chất hữu cơ... Tuy nhiên khi thời tiết yên tĩnh có thể thấy rõ xu 

thế DO tăng cao vào thời sian ban ngày và giảm thấp vào thời dan ban đêm . 
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ìmỊ/i 

^5 

~HìữWĩ*$~1 íhânÌHtĩ)©tnĩl/t)Tíĩĩ^ 3, 4 năm 2004 

(bên trái) và đạt khảo sát tháng 8 năm 2004 (bên phải) - đề tài KC-09-17 

Thấy rõ rằng trong tất cả các đợi khảo sạt từ trước đến nay ở vịnh Bấc Bộ 

chưa gặp thấy trường hợp thiếu hụt DO, ke cả ở các tầng sâu và đáy. Điều này 

khẳng định môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ không rơi vào tình trạng yếm 

khí và do đó không bị ồ nhiễm bởi chất hữu cơ tiêu hao ôxy, lượng DO trong 

nước luôn thoa mãn nhu cầu của mọi quá trình tự nhiên xảy ra ở đây. 

* Các muối dinh dưỡng vô cơ (Nitơ, phốtpho, sìỉic) 

Đặc điểm chung phân bố các muối dính đương vô cơ (NH 4

+ , N 0 2 , N0 3", 

P0 4

 3, Si03"2) trong nước biển vịnh Bắc Bộ là có xu thế cao ở khu vực ven bờ, 

cửa sông đo được bổ sung từ lục địa, giảm dần khi ra xa bờ (hình li.2.5, 2.6). 

Theo phương thẳng đúng, ở mọi khu vực đều có xu thế tâng nồng độ các muối 

dinh dưỡng từ mặt đến đáy, liên quan đến nguồn bổ sung từ các quá trình phân 

huy chất hữu cơ trong các lớp nước tầng sâu. Trong năm, nồng độ các muối 

dinh dưỡng tăng cao trong mùa mưa lũ và giảm thấp hơn trong mùa'khô -liên 

quan đến nguồn từ lục địa, 

Là vùng biển nhiệt đới ven bò' có chế độ vật ìv, độníi lực phức tạp, đa 

dạng sinh học cao nên biến trình ngày của cấc muối dinh dưỡng trong nước 

biến vịnh Bắc Bộ thường không thể hiện rõ quy luật nào, nhất là đối với các 
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hợp phần Nitơ vô cơ. Tuy nhiên, trong những điểu kiện nhất định (sinh vật 
phát triển mạnh, thời tiết yên tĩnh...) vẫn có thể nhận thấy chu kỳ quang hợp 
trong biến trình ngày của các muối dinh dưỡng là tăng cao vào ban đêm và 
giảm thấp vào ban ngày. So với các đặc trưng môi trường khác (như trị số pH 
hàm lượng chất hữu cơ, nồng độ kim loại . . . ) thì biên độ dao động ngày của 
nồng độ các muối dinh dưỡng thường lớn hơn, thể hiện sự tác động đồng thòi 
của nhiều quá trình vật lý, hoa học, sinh học. 

Về giá trị, kết quả tổng hợp từ các neuồn số liệu lịch sử cho thấy nồng độ 

các muối dinh dưỡng trong nước biển vịnh Bác Bộ có khoảng biến đổi khá 

rộng và chưa có một chuyến khảo sát nào tìm thấy nồng độ các muối "dính" 

dưỡng bằng 0 trừ Niírit (bảng II.2.4). Cho riêng các đạt khảo sát năm 2003-

~^QG4-eỗa-áề~tM KG-e9--17rkhaảng~tieTrđổỉ"Thườngr gạp cũá nồng~độ"cẩcTTỈũỗĩ: 

dinh dưỡng được cho trong bảng n.2.5. So sánh các giá trị tương ứng trong "2 

bảng này đối với khu vực biển khơi vịnh Bắc Bộ thấy rằn?, kết quả khảo sát 

hiện nay cũng nhận được những giá trị không ngoài những giá trị đã gặp. Mặc 

dù các bức tranh phân bố dinh dưỡng tức thời có thể khác nhau ở các thời kỳ 

khảo sát khác nhau, song nhìn chung hàm lượng các muối dinh dưỡng trong 

nước biển vịnh Bắc Bộ khổng có biến động gì đáng kể so với trước cỉâv. Vịnh 

Bắc Bộ vẫn luôn là thúy vực nhiệt đới ven bờ giàu dinh dưỡng - đó là hệ quả 

của tương tác biển-Iục địa diễn ra mạnh mẽ cùng các quá trình sinh, hoa học 

nôi tại của vịnh. 
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Hình n.2.5: Phân bố SiO-T2 (mg-Si/m3) - bên trái và P0 4(mg-P/m 3) - bên phải 
~ tầi^-n^ín4aĐ^g-<- :ĩí«ng^fflh^a-các-nârn^'t962TÍến^94) r — ~ 

Hình li.2.6: Phân bố nồng độ Amôni (mgN/1) trong nước tầng mặt (bên trái) và tầng 
đáy (bên phải) dạt khảo sát tháng ỈO, Ì ỉ năm 2003 (Đề lài KC-09-17) 
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Bảng lĩ.2.4: Khoảng biến đổi trung bình các muối dinh dưỡng vô cơ tại vịnh Bắc 
Bộ (tống họp lừ các nguồn số liệu hiện có, riêng * ỉa tại trạm quan trắc men (rường 

Hòn Dâu) 

Yếu tố Gần bờ, cửa sông Ngoài khơi và của vịnh 
Amôni (mgN/m3) 1-20 

Nitrií (mgN/m3) 0-20 (0-40)* 0-15 

Nitrat (mgN/m3) 10-60(255-760)* 5-30 

Phốtphaí (mgP/m3) 5-150(10-41)* 2-50 
Silicat (mgSi/m3) 1000-16000 (621-1379)* 200-6000 

Bảng II.2.5: Khoảng biến đổi các muối dinh dưỡng vô cơ tại vịnh Bắc Bộ thòi gian 
gần đây (Khảo sát của đề tài KC-09-17) 

Loại muối Tháng 10,11-2003 Tháng 3, 4-2004 Tháng 8-2004 

Amôni (mgN/m3) 5-15 1-15 20-50 
Nitrit (mgN/m3) 1-6 1-6 2-10 

Nỉtrat (mgN/m3) 2-8 5-20 20-30 

Phốtphat 
(mgP/m3) 

10-30 10-30 6-10 

Silicat (mgSi/m3) 200-600 100-400 400-600 

* Chất rắn lơ lửng tổng số(TSS) 

Theo mức phân bố TSS có thể chia vùng nước biển ven bờ vịnh Bấc Bộ 

thành 4 khu vực: 1) Khu vực biển ven bờ Quảng Ninh có nồng độ TSS thuộc 

loại thấp, mùa mưa từ 5 đến 150 mg/1, mùa khô từ 2 đến 100 mg/1, nguồn chất 

rắn lơ lửng ở đây chủ yếu do khai thác thác than và vật liệu xây dựng; 2) Khu 

vực biển ven bờ Hải Phòng có nồng độ TSS cao hơn, mùa khô từ 15 đến 250 

mg/1, mùa mưa 20 đến 400 mg/1; 3) Khu vực ven bờ Đồ Sơn đến cửa Ba Lại có 

nồng độ TSS cao nhất, mùa khô dao động từ 20 đến 300 mg/1, mùa mưa 50 

đến 1500 mg/ì; 4) Khu vực cửa Ba Lạt đến Sầm Sơn có nồng độ TSS thấp hơn, 

mùa khô dao'động từ 15 đến 200 mg/1, mùa mưa tờ 20 đến 300 mg/I. 

Giới hạn cho phép (GHCP) theo TCVN-5943-1995 về nồng độ TSS là 

25mg/l cho nước bãi tắm, 50 mg/ỉ cho nước nuôi trồng thúy sản và 250 mg/1 
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cho các mục đích khác. Riêng đối với nước vùng bảo tồn rạn san hô, nồng độ 
TSS không được vượt quá lo mg/1 (theo tiêu chuẩn Thái Lan). Như vậy, nồng 
độ TSS trong nước vùng biển ven bờ khá cao và thường xuyên vượt GHCP 
trong đổ khu vực cửa Ba Lạt cao nhất, tiếp đó đến cửa Bạch Đằng - đó là hệ 
quả tác động của dòng từ lục địa. Mặc dù khu vực vịnh Hạ Long có nồng độ 
TSS thấp hơn các khu vực khác nhưng nơi đây tồn tại hệ sinh thái rạn san hô 
rất nhạy cảm với chất rắn lơ lửng. Số liệu phân tích TSS trung binh nhiều năm 
ở khu vực này cho thấy có trên 72% tổng số mâu có nồng độ vượt GHCP đối 
với vùng nước bảo tồn rạn san hô và trên 60% số mẫu vượt GHCP đối với 
nước bãi tắm. Thực tế, các rạn san hô ở khu vực này đã bị suy thoái, diện tích 
ngày càng thu hẹp, 

Giá trị-trung- bình nồng độ TSS trong"đảrmrớc ven-bcr vịnh Bấc Bộ Từ 

Quảng Ninh đến Thanh Hoa có sự biến đổi không lớn theo xu thế tăng dẩn 

nhưng không đáng kể: năm 1996 đạt 57 mg/i, năm 1997 - 75 mg/ỉ và năm 

1998 - 77 mg/1. Đối với nước biển khơi vịnh Bắc Bộ, kết quả khảo sát tháng 8 

năm 1994 của đề tài KT-03-10 (ĐHKHTN) cho thấy khu vực Bạch Long Vĩ 

có nồng độ TSS trung bình 19 mg/L Gần đây khảo sát của đề tài KC-09-17 

(năm 2003-2004) cũng gặp giá trị nồng độ TSS nước biển khơi nhỏ hơn nhiều 

so với dải nước ven bờ, thường không vượt quá 20 mg/1. Như vậy có thể cho 

rằng trong nhiều năm qua nồng độ TSS nước biển khơi vịnh Bắc Bộ không có 

biến động đặc biệt gì. 

* Cúc kìm loại nặng 

Các kết quả nghiên cứu về kim loại nặng trong nước biển vịnh Bắc Bộ 

cho đến nay chưa nhiều, chủ yếu tập trung trong khu vực biển ven bờ, cửa 

sông, nơi có nguồn lục địa trực tiếp tải ra và chủ yếu được bắt dầu từ 1994. 

Thông qua giá trị hệ số ô nhiễm RQ (là tỷ số của nồng độ kim loại với GHCP 

theo TCVN) có ihể ihuv nước biển các khu vực ven bờ vịnh Bác Bộ đã có biểu 

hiện bị ô nhiễm bởi đồ lì í;, kẽm và các! mi, trong đó ỏ nhiễm nước biên bải kẽm 
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biểu hiện rõ nhất (bảng li.2.6). Kết quả nghiên cứu của đề tài KT-03-07 "Ô 

nhiễm biển do SÒM* tải ra " ịỈ99I-Ỉ995) cũng xác nhận điều này. 

BỜM* ỈỈ-2.Ố. Hệ sổ ỏ nhiễm nước biển ren bờ vịnh Bắc Bộ bởi một số kim hại nặn lị 
(Kết quả nghiên cứu lổng quan, riêng (*) là kết quả của đề tài KT-03-07, ỉ 991-1995) 

Khu vực Hệ số ó nhiễm (RỌ) 
Khu vực 

Cu Pb Zn J ỉ g 1 Cd As 
Vịnh Cửa Lục 0,9 0,1 0,04 1,2 0,2 
Vịnh Hạ Long 1,0 0,1 2,3 0,05 0,8 0,24 
Cửa Bạch Đằng 1,5 0,2 9,9 0,08 1,5 0,42 
Cửa Ba Lát 1,5 0.2 4,9 0,21 1,4 0,31 
Sầm Sơn 0,9 0,1 3,6 0,05 0,9 0.21 
Trung bình toàn vùng 1,2 ~ Õ T ~ ì 3,9 0,09 Ú 0,28 
Trung bình ven bờ bắc V N (*) 4,0 0,1 4,7 0,8 0,6 
G H C P í u g / I L — 10 50 10 s .5 -40 

Bảng li.2.7. Nồng độ kim ỉoại nặng (l-ig/I) trong nước biểnJkhơiLvinhBắc Bó 

(Đè tài KC-09-17) 

Kim loai 
(GHCP) Tầng 

Tháng 10,11-2003 Tháng 3, 4-2004 Tháng 8-2004 Kim loai 
(GHCP) Tầng 

Khoảng Tr. binh Khoảng Tr. bình Khoảng Tr. bình 

Cu 
(10) 

Mặt 2,31-3,26 2,78 0,99-2.92 1,96 0,92-4,48 1,91 

Cu 
(10) 10m 2,34-3,74 2,86 0,67-2,01 1,27 1,05-2,88 1,65 Cu 
(10) 

Đáy 2,36-5,13 3,27 0,67-4,09 2,14 0,90-3,12 1,61 

Pb 
(50} 

Mặt 1,18-3,21 2,32 0,50-3,63 1,59 1,15-3,46 2,45 

Pb 
(50} lom 1,90-2.76 2,33 0,60-2,35 1,38 2,07-4,81 2,97 Pb 
(50} 

Đáy 1,98-3,74 2,52 0,85-3,20 1,86 1,40-3,77 2,62 

Zn 
(10) 

Mặt 8,78-21,36 13,02 7,96-12,21 10,30 4,53-12,49 8,16 

Zn 
(10) 10m 8,76-22,38 12,81 7,87-10,86 9,17 7,24-11,42 9,10 Zn 
(10) 

Đáy 10,38-29,36 15,76 6,99-12,96 10,78 6,59-15,09 9,06 

Cd 
(10) 

Mặt 0,29-0,51 0,39 0,26-0,54 0,43 0,18-0,52 0,32 

Cd 
(10) 10m 0,29-0,48 0,36 0,22-0,78 0,49 0,29-0,49 0,38 Cd 
(10) 

Đáy 0,28-0,62 0,44 0,39-0,59 0,46 0,19-0,49 0,35 

As 
{10) 

Mặt 1,88-2,91 2,17 1,01-2,84 2,02 1,06-2,30 1,53 

As 
{10) 10m 1,99-2,36 2,02 1,05-2,85 1,87 1,08-2,37 1,47 As 
{10) 

Đáy 2,02-2,69 2,27 1,25-2,95 2,30 1,02-2,01 1,42 

Hg 
(5) 

Mặt 0,21-0,60 0,39 ị 0,18-0,59 0.30 0,12-0,31 0,17 

Hg 
(5) 10m 0,23-0,43 0,33 0,21-0,43 0.33 0,12-0,29 0,18 Hg 
(5) 

Đáy 0,21-0,49 0,35 0,17-0,47 0.33 0,12-0,22 0,17 
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Nghiên cứu kim loại trong nước biển khơi vịnh Bắc Bộ với quy mô diện 

rộng lần đầu tiên được đề tài KC-09-17 thực hiện. Kết quả khảo sát của đề tài 

trong các năm 2003-2004 được tổng hợp trong bảng II.2.7 cũng thống nhất 

với các kết luận trước đây về sự ô nhiễm nước biển khơi vịnh Bắc Bộ bởi kẽm 

' mặc dù mức độ ổ nhiễm không gay gắt như ở khu vực biển ven bờ. Các kim 

loại khác ở khu vực biển khơi chưa có biểu hiện ô nhiễm. Tuy nhiên nếu so 

sánh với tiêu chuẩn của các nước ASEAN đề xuất trong chương trình Hợp tác 

ASEAN-Canada về khoa học biển pha l i (GHCP của thúy ngân là 0,14 Ịig/I) 

thì nước biển vịnh Bắc Bộ cả ven bờ và ngoài khơi đều đã bị ô nhiễm khá 

nặng bởi thúy ngân! 

Theo thời gian, nồng độ các kim loại dường như có sự gia tăng. Kết quả 

i3UOTTfắcn~ạrcac^^ỉrrmom bờ miên Bắc Việt 

Nam cho thấy: nồng độ trung bình của kẽm năm 1996 đạt 5,3 ịlg/ĩ, nam 1997 

- 46,5 Ịig/1 và năm 1998 - 53,8 |ig/l; các giá trị tương ứng đối với đồng là 7,8 

|dg/l, 6,63 |ig/ỉ và 8,6 ịig/ì. Rõ ràng với hàm lượng khá cao của các kim loại 

nói chung trong nước biển khu vực ven bờ (do được các đòng nước từ lục địa 

cung cấp), và trong khi ở nước biển khơi chúng lại có hàm lượng nhỏ hơn, 

cùng với bản chất các kim loại vốn là những hợp phần bền vững thì khả năng 

tích lũy kim loại trong trầm tích vùng ven bờ và trong các sinh vật biển (nhất 

là sinh vật đáy) là hiển nhiên. 

Trong số 6 kim loại được đề cập ở nghiên cứu này, thúy ngân có nồng 

độ vào hạng nhỏ nhất và giá trị trung bình nồng độ của nó trong nước biển 

khơi vịnh Bắc Bộ nhỏ hơn GHCP theo TCVN-5943 (5 ng/1) khoảng 10-30 

lần. Tuy nhiên, trong đạt khảo sát tháng 11 năm 2003 đã gặp ba số liệu nồng 

độ thủy ngân cao bãi thường vượt GHCP theo TCVN: tại tầng đáy trạm" 22 

nằm (rên vĩ tuyến Ỉ9°N nồng độ đạt 9,71 |ig/l, tầng đáy trạm 27 trên vĩ tuyến 

18°30*N - 2,37 lag/L tổng đáy trạm 32 nằm trên vĩ tuyến 18°N - 7,77 Ịig/I và 

một số liệu tại tầng lOm trạm 30 nằm trên vĩ tuyến Ỉ7°301 ngoài khơi Quảng 

Rình -14,33 ug/1. Các đợi khảo sát khác không có số liệu nào vượt quá 0,6 
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Ịig/1. Mặc dù không đưa các giá trị bất thường này vào xử lý và tính toán giá 
trị trung bình, song chúng tôi vẫn ghi nhận chúne như một "dị thường" đã 
từng gặp ồ vịnh Bắc Bộ. 

ỈI.2.2. Nhóm các chất hữu cơ 

* Cấc chất hữu cơ tiêu hao Oxy 

Các thông tin, số liệu về BOD và COD trong nước biển vịnh Bắc Bộ 

trước năm 1995 còn chưa nhiều, chủ yếu chỉ có ở một số khu vực ven bờ, cửa 

sống. Tuy nhiên từ những số liệu lịch sử ít ỏi đó có thể thấy nước biển các 

hữu cơ (bảng 11.2.8). Sau năm 1995, theo số liệu của Cục Bảo vệ Môi trường 

' X ^ p l ) Ợ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ĩ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ề ' ^ ^ i ven Bờ), khoang biển đổi của 

COD tron" nước biển ven bờ phía bắc Việt Nam lá Ì ,61-3,28 mgO/Ị chưa 

vượt giới hạn cho phép. 

Bảng IL2.8: Hàm lượng chất hữu cơ trong nước biển ven bờ một số 

khu vực thuộc vịnh Bắc Bộ (kết quả nghiên cứu tổng quan) 

Khu vực Tầng B O D 5 (mgO/I) COD (mgO/l) 

Vịnh Hạ Long (1997) Mặt 2.7-3 

Ven bờ Quảng Nính (1994) 
Mặt >1 3-4 

Ven bờ Quảng Nính (1994) 
Đáy 4-5 

Ven bờ Hải Phòng (1994) 
Mặt <1 2-3 

Ven bờ Hải Phòng (1994) 
Đáy 2.5-3.5 

Vùng triều cửa sông Hổng (1994) Mặt 3 

Trung bình khu vực biển ven bờ năm 1996 1,06 2,87 

Trung bình khu vực biển ven bờ năm 1997 1,10 3,89 

Trung bình khu vực biển ven bờ năm 1998 1,07 3,26 

Giới hạn cho phép 10 (TCVN 
5943) 

30 (ttieo 
KT.03.07) • 

Cho đến nav mới chỉ có duy nhất kết quả nghiên cứu chất hữu cơ trong 

nước hiển khơi vịnh Bắc Bộ trên diện rộng do đề tài KC-09-17 thực hiện trong 

các năm 2003-2004 thông qua 3 đọ! khảo sát quy mô lớn. Kết quả nghiên cứu 
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này đã cho những thông tin cơ bản là hàm lượng chất hữu cơ trong nước biển 

vịnh Bắc Bộ có giá trị khá thấp và tương đối ổn định, giá trị trung bình BOD s 

biến đổi trong khoảng 0,43-1,48 mgO/ỉ tương đương hàm lượng chất hữu cơ 

165-569 mgC/m3, giá trị trung bình COD dao động trong khoảng 1,14-1,97 

mgO/1 tương đương hàm lượng chất hữu cơ 438-757 mgC/nv1 (bảng ỈI.2.9), 

Phân bố chất hữu cơ có xu thế cao hơn ở khu vực phía bắc và gần bờ, thấp 

hơn ở khu vực phía nam và xa bờ (hình II.2.7) 

Bảng Iĩ.2.9: BOD5 và COD (mgO/1) nước vịnh Bắc Bộ qua các đợi khảo sát (Đề tài 
KC-09-17) 

Chỉ 
tiêu 

Tầng Tháng 10-11/2003 Tháng 3-4/2004 Tháng 8/2004 Chỉ 
tiêu 

Tầng 

Khoang r Tr. bình Khoảng Tr. bình Khoang Tr. binh 

BOD, 

Mặt 0,71-2,00 1,48 0,30-1,44 0,79 0,56-1,14 0,80 

BOD, 
tữm— • 0,87-2,11 1,36 0,06-1,28 0,66 0,36-0,71 0^52 

BOD, 

Đáy 0,27-1,60 1,08 0,03-0,86 0,43 0,21-0,77 0,49 

BOD, 

T.bình 1,31 0,63 0,60 

COD 

Mặt 1,04-3,58 1,97 0,71-1,91 1,29 0,79-3,20 1,98 

COD 
10 m 1,58-2,14 1,85 0,71-2,05 1,31 0,75-2,04 1,40 

COD 

Đáy 0,96-2,96 1,83 0,85-1,69 1,14 0,54-2,40 1,47 

COD 

ĩ . bình 1,88 1,25 1,62 

ũ t 
i ỉ ' ì 

:k Ị 
TSUS6(H!jr 

v ị t ; f 9? 

0-80 0.67 

• ' {ó. 88 {0,81 • íữBA 079 

10.90:- 0-62 

.,-(0-62.459- (ỊTỈ 

ị tiiaitiiiK.nl 

•0.84 = 0.82 ộ sẹ 

ve 

1.74 0 79 127 

Hình II.2.7: Phân bỏ'BOD 5 (trái) và COD (phải) (mgO/1) trong nước biển 
táng mạt đạt khảo sái tháng 8 năm 2004 (Đổ tài KC-09-17) 
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Hệ số ô nhiễm RQ của BOD5 và COD trong nước biển vịnh Bắc Bộ 

trong 3 đạt khảo sát có giá trị khá thấp, nhỏ hơn đơn vị từ 9 đến 24 lần. Điều 

này khẳng định nước biển vịnh Bắc Bộ chưa bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ. Kết 

luận này thống nhất với kết luận rút ra từ việc xem xét hàm lượng ôxy hoa 

tan đã nêu trên, theo đó môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ chưa bao giờ rơi 

vào tình trạng yếm khí. 

So với các khu vực biển ven bờ, hàm lượng chất hữu cơ trong nước biển 

khơi vịnh Bấc Bộ nhỏ hơn khoảng trên dưới 2 lần. Nếu so sánh giá trị BOD5 

và COD tại các trạm ven bờ trong các đợt khảo sát năm 2003-2004 của đề tài 

: - ~ - - KC-09-I7 (hình 11.2.7) vói cáe giá trị tương ứng có trong báng 11.2:8 thi 4hấy 

rằng cho đến nay chất hữu cơ trong nước biển vịnh Bắc Bộ không có biến 

áệng-đệe-biệt- gì- Yà ittôn-gĩữ Tĩ mứcnưcrng~đối""ổn"^nlĩrKh"ổn^lề_conmẫũ" 

thuẫn khi thấy rằng mặc đù các nguồn thải chất hữu cơ từ các hoạt động kinĩi 

tế-xã hội ở khu vực ven bờ ngày càng gia tăng, nhưng do hàm lượng DO 

trong nước khá dồi dào nên mồi trường nước biển không bị tích lũy chất hữu 

cơ. Tuy nhiên, đối với các khu vực có tiềm năng ô nhiêm như cảng cá, nuôi 

trồng thúy sản, du lịch... thì vấn đề đánh giá sức chịu tải của khu vực đối với 

chất hữu cơ cần được xem xét một cách nghiêm túc. 

* Hàm ìượnẹ dầu trong nước biển 

Nghiên cứu ô nhiễm biển bởi dầu trên quy mô diện rộng ở toàn vùng 

biển Việt Nam nói chung và vịnh Bắc Bộ nói riêng được thực hiện lần đầu 

tiên trong đề tài KT-03-21 (1991-1995). Thông tin của đề tài này cho thấy tại 

thời điểm năm 1995 nước biển khơi vịnh Bắc Bộ chưa bị ô nhiễm bởi dầu, 

hàm lượng dầu lúc này tương đương giá trị nền của đại dương thế giới (0,03 

mg/1). Sau năm 1995, các nghiên cứu ô nhiễm dầu ở vịnh Bắc Bộ chú yếu'tập 

trung ở dải hước biển ven bờ lại các trạm quan trắc môi trường biên. Kết quả 

cho thấy đẩu trong nước biển có nổns độ khá cao, dao động; từ 0,1 đến 1,5 

mg/L trung bình 0,5 mg/1, ai ảm dần lừ bờ ra khơi. cao nhất ỏ' các khu vực gán 

các bến cảng; trong mùa khó nồng độ đáu dao động ương khoảng 0,18 đến 
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I , 50 mg/ỉ, trung bình 0,54 mg/ỉ, mùa mưa dao động tờ 0,10 đến 0,90 mg/í, 
trung bình 0,48 mg/1 (nhỏ hơn mùa khô). Thông qua hệ số ô nhiễm RỌ thấy 
rằng, từ sau năm 1995 trở đi nước biển ven bờ vịnh Bắc Bộ thường xuyên bị ổ 
nhiêm bởi dầu và mức độ ó nhiêm ngày càng gia tàng. 

Những kết quả nghiên cứu mới nhất cùa đề tài KC-09-Ĩ7 cho thấy nồng 

độ dầu trong nước biển khơi vịnh Bắc Bộ biến động theo mùa khá rõ (bảng 

I I . 2.10). Trong đạt khảo sát tháng lo, 11-2003, nồng độ dầu dao động từ 

0,Ỉ20 đến 0,390 iTìg/1, giá trị cao nhất đã vượt GHCP đối với nước biển ven 

bờ theo TCVN (0,3 mg/1) khoảng 1,3 lần, song giá trị trung bình trên toàn 

__—vịBMà-Ọĩ^TÔTmg/Hbấp^^^ 

tháng 3, 4-2004, nước tầng mạt có nồng độ dầu đao động từ 0,031 đến 0,633 

-iĩtg/k^ầiìg-đãyHừ-G^GS-ttếrr^ 

hơn GHGP khoảng 1,4 lần. Trong đạt khảo sát thưng 8-2004, nồng độ đẩu 

trong nước tầng mặt dao động từ vết đến 0,256 mg/1, trung bình 0,124 mg/1 

thấp hơn khoảng 2,4 lần so với GHCP. 

Bảng ĨI.2.10; Nồng độ dầu trong nước vịnh Bắc Bộ (Đề tài KC-09-17) 

Tầng 
Tháng 10-11/2003 Tháng 3-4/2004 Tháng 8-2004 Trung bình chung 

Tầng 
Khoảng Tr. bình Khoảng Tr. 

Bình 
Khoảng Tr. binh Khoảng Tr. 

bình 

Mặt 0,120-0,390 0,270 0,031-0,633 0,208 V ế t - 0,256 0,124 Vết-0,633 0,197 

Đáy 0,005-0,269 0,070 

0 đây lưu ý răng GHCP nồng độ dầu 0,3 mg/1 trong các so sánh ke trên 

được lấy theo TCVN-5943-1995 áp dụng cho nước biển vùng ven bờ. Nhưng 

khu vực khảo sát của đề tài KC-09-Ì7 lại là biển khơi vịnh Bắc Bộ từ độ sáu 

trên 10-15m trở ra nên cần phải căn cứ theo GHCP đối với nước biến khơi 

(0,05 mg/ỉ). Nếu so sánh với GHCP này cũng như so với hàm lượng* dầu-nền 

của thềm lục-địa Việt Nam và của đại dương thế siới (0,03 mg/1) thì nước biển 

khơi vịnh bắc bộ hiện na)' cũng dang bị ổ nhiêm bởi dầu, nồng độ dầu thường 

xuyên cao hơn GHCP đối với nước biển khơi 2 -5 lần, cao hơn Giá trị nền của 

đại dương thế giới 3-9 lần. 
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* Hoa chất bảo vệ thực vật 

Ở Việt Nam, khảo sát dư lượng Hoa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) 

trong nước biển ven bờ thực tế mới được tiến hành từ sau 1995 tại các trạm 

quan trắc mõi trường biển. Đối với vịnh Bắc Bộ, các thông tin tổng hợp được 

cho thấy khu vực có tổng dư lượng HCBVTV do trong nước biển cao hơn cả 

là cửa Ba Lạt (525 ng/1) và khu vực có nồng độ thấp nhất là Trà cổ (46 ng/1). 

Trong số 8 hợp chất do đã dược khảo sát, nhận thấy các hợp chất Lindan, 

Endrin, DDE, DDD, DDT thường xuất hiện với hàm lượng cao hơn (bảng 

II.2.11). Tuy nhiên so với TCVN thì hiện tại dư lượng HCBVTV trong nước 

BĩerTcẩ<n0^vực^rr5í5^ GHCP khoảng 20-200 lần, môi 

trường còn khá trong sạch đối với hợp chất này. 

Bâng ĨT.2. í ĩ: Giá trị trung bình từ 1996-2001 dư lương HCBVTV cơ đo (nc/1) 

trong nước biển ven bờ vịnh Bắc Bộ (Nghiên cứu tổng quan) 

Khu vực 

Nồng độ trung binh (ng/l) 

Khu vực 
HCB Lindan Aldrin Dieldri 

n Endrin DDE DDD DDT I-DDT z 
Trà C ổ 2 16 27 2 28 46 

Cửa Lục 2 4 5 2 8 16 34 94 153 173 

Đồ Sơn 2 35 2 1 12 30 10 205 110 162 

Ba Lạt 3 32 8 3 9 28 196 223 470 525 

Sầm Sơn 4 1 8 1 122 13 98 73 ì 204 340 

Trung 
bình 2 15 4 1 33 23 

~—•— 
68 

119 193 249 

GHCP theo TCVN-5943 10000 

Nghiên cứu mới nhất và duy nhất hiện nay về dư ỉưựỉig HCBVTV trong 

nước biển khơi vịnh Bắc Bộ trên quy mô diện rộng được đề tài KC-09-Ỉ7 thực 

hiện trong các năm 2003-2004 và được tổng hợp trong bảng IL2.Ỉ2. 
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Bảng li.2.12; Giá trị trung bình dư lượng HCBVTV do (ng/ỉ) trong nưóc biển vịnh 
BắcBộ(ĐềtàiKC-09~17) 

—.—— — 
Thông số 

Tháng 10, 11 năm 2003 Tháng 3, 4 năm 2004 Tháng 8 năm 2004 —.—— — 
Thông số 

Khoảng Trung 
binh Khoảng Trung 

bình Khoảng Trung 
bình 

Lindan Vết -2,77 1,39 Vết -1,61 1,00 Vết - 4,20 1,41 
Aldrin Vết -7,09 0,64 Vết-1 ,42 0,28 Vết- 6,26 1,34 

Endrin Vết -9 ,81 2,21 Vết -2,25 1,63 Vết - 8,09 1,99 

Dieldrin Vết - 4,03 0,92 Vết - 5,36 3,21 Vết -4,92 0,31 
DDD V ế t - 6 , 2 3 1,19 V ế t - 4 , 1 7 2,09 V ế t - 1 9 , 4 2 4,11 

DDE Vết - 4,64 0,88 Vết-1,59 0,64 Vết - 8,80 1.14 

DDT Vết - 9,36 2,04 Vết Vết V ế t - 9 , 8 3 0,98 

Tổng 2,80- 36,38 9.28 5,10-14,07 8,84 Vết - 32,40 11,14 

So sánh hai bảng Tĩ.2.11 và 2.12 thấy rằng dư lượng HCBVTV trong 

Hưée^iểiveáe4í 'hfrwebíểữ~khơrrrfKrhơrrcáci^ 

nhiều mẫu thu được chỉ là vết. Những giá trị như vậy cồn kém xa GHCP 

khoáng 1000 lần, nước biển vịnh Bắc Bộ ỏ mọi khu vực đều chưa bị ô nhiễm 

bởi HCBVTV và cũng chưa có biến động đặc biệt gì trong mấy chục năm qua. 

Trong đợi khảo sát tháng 3, 4 năm 2004 đã gặp một giá trị nồng độ 

HCBVTV cao bất thường tại tầng mặt trạm 17 (107,38°E - 20,52°N) nằm gần 

bờ biển khu vực Hải Phòng-Thái Bình. Tại đây, tổng dư lượng HCBVTV đạt 

12549,36 ng/1, vượt GHCP theo TCVN-5943-1995 khoảng 1,3 lần. Riêng từng 

hợp chất do cũng vượt GHCP theo tiêu chuẩn nước ngoài (Indonesia, Philipin, 

Maỉaysia, Mỹ, Trung Quốc) từ 1,5 đến 17000 lần! Tuy nhiên đây chỉ là một 

mẫu duy nhất có nồng độ HCBVTV cao vượt GHCP mà chúng tôi vãn ghi 

nhận như một trường hợp hy hữu đã gặp được. Theo các chuyên gia của Viện 

Tài nguyên và Môi trường biển, một vài bất thường về dư lượng HCBVTV 

cũn" đã sập thấy ở khu vực biên gần đảo Bạch Long Vĩ. 

* Năn%' suất sinh học sơ cấp 

Trên cơ sỏ' tập họp các nghiên cứu đơn í inh từ [rước đến nay, có íhể thấy 

và "so sánh" năng suất sinh học sơ cấp (NSSC) ở các khu vực khác nhau trong 

vịnh Bắc Bô như trỏng Tĩ.2.1?. So với rá-- khu vực K ,"'c trong Picn Dônr. •••P1'! 
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Bắc Bộ là khu vực có sức sản xuất sơ cấp khá cao, NSSC thô ở khu vực trung 
tâm và cửa vịnh (nơi có độ sâu trên 50m) có giá trị trung bình cỡ 80±20 
ingC/mVngày, gán bờ và cửa sông Ì50±50 mgC/mVngày, cá biệt có nơi, có 
lúc đạt trên 300 mgC/nrVngày. Xu thế chung phân bố NSSC trong vịnh là 
giảm từ bờ ra khơi, từ bấc vào nam, khu vực tây bắc vịnh (Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Nam Định, Thái Bình) có NSSC cao nhất (và cũng được nghiên cứu 
nhiều nhất), khu vực giữa và cửa vịnh có NSSC nhỏ hơn. Theo độ sâu, NSSC 
thường đạt cực đại trong lớp nước 10-20m. 

ỊjỀE^MjJjli3ráÌILL r u n£ kình năng suất sinh hoe sơ cấp thỏ (mgC/mVngày) 

tại vịnh Bắc Bộ (Tổng hợp các kết quả nghiên cứu hiện có) 

Các khu VƯC 
NSS 

(mgCT 
ÌC thô Phươna pháo Nguồn, thòi^ian 

Các khu VƯC 
NSS 

(mgCT tvVngày) nghiên cứu nghiên cứu 

Mùa hè Mùa đóng 

Ven bờ tây bắc vịnh 120 

Đ ộ lệch biến 
trình ngày ô x y 
hoa tan 

Hơp tác Việt- Trung, 
Viểt-Xô điều tra VBB 
1959-1962 

Ven bở tây nam vịnh 105 Đ ộ lệch biến 
trình ngày ô x y 
hoa tan 

Hơp tác Việt- Trung, 
Viểt-Xô điều tra VBB 
1959-1962 Ven bờ đông vịnh (Hải Nam) 108 

Đ ộ lệch biến 
trình ngày ô x y 
hoa tan 

Hơp tác Việt- Trung, 
Viểt-Xô điều tra VBB 
1959-1962 

Cửa vịnh 81 

Đ ộ lệch biến 
trình ngày ô x y 
hoa tan 

Hơp tác Việt- Trung, 
Viểt-Xô điều tra VBB 
1959-1962 

Lân cận cửa sông Hổng, mùa hè 120 

Mô hình toán 
Đ ề tài KT-03-10 
(8/1994) Khu vực Bạch Long Vĩ (giữa 

vịnh), mùa hè 80 Mô hình toán 
Đ ề tài KT-03-10 
(8/1994) 

Vùng triều cửa sông Hồng, cuối 
mùa Hè 150 

Hiệu ứng dinh 
dưỡng PO„ 

Đ ề tài KT-03-11 
(10/1994) 

Vịnh Hạ Long, mùa đông 66 
Hiệu ứng dinh 
dưỡng PO„ Dư án SIDA/SAREC 

(1/1997) 
Xung quanh đảo Cô Tô Quảng 
Ninh, mùa hè 175 

Bình đen trắng 

Đ ề tài KĐL-CIS-01 
(8/2000) 

Đông nam đảo Cát Bà, mùa đông 146 
Bình đen trắng Đ ề tài KĐL-CIS-01 

(12/2001) 
Vùng biển ven bờ Quảng Ninh (độ 
sâu <10m) mùa hè 228 

Mõ hình toán 

Đ ề tài KĐL-CIS-01 
(8/2001) 

Vùng biển thoáng Quảng Ninh 
mùa hè (đô sâu 10-35m) 194 

Mõ hình toán 

Đ ề tài KĐL-CIS-01 
(8/2000) 

Vùng biển thoáng Quảng Ninh 
mùa đông (đò sâu 10-35m) 82 

Mõ hình toán 
Đề tài KĐL-C1S-01 
(12/2001) • 

Vịnh Bắc B ộ (Hải Phòng} 147 157 

Bình đen trắng Đ ể tài KC-09-17 
(2003-2004) 

— - — — .., - - — — • 

Vịnh Bắc B ộ (Thanh Hoa) 97 195 Bình đen trắng Đ ể tài KC-09-17 
(2003-2004) 

Vịnh Bắc B ộ {Quảng Bình) 232 337 

Bình đen trắng Đ ể tài KC-09-17 
(2003-2004) 
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Sức sản xuất sơ cấp cao ở vịnh Bắc Bộ có liên quan tới nguồn dinh dưỡng 
dồi dào được các sông bồi tải từ lục địa ra biên cùng với các điều kiện sinh 
thái thuận lợi. Ngoài ra, sự đa dạng sinh cảnh, nhất là ở các khu vực gần bờ 
cửa sông đã lạo điều kiện cho nhiều loài thực vật có thể luân phiên phát triển 
quanh năm. 

Trong đạt khảo sát tháng 10, 11 năm 2003 do đề tài KC-09-17 thực hiện, 

NSSC (thô) ở các tầng các trạm dao động từ 131 đến 375 mgC/m3/ngày, trung 

bình 230 mgC/m3/ngày với xu thế tăng từ bắc vào nam và cực đại không rơi 

vào lớp nước mặt (thường đạt ở lớp nước trung gian và đáy). Đây là những giá 

- — _ tri khá cao so-vềi-eáe-nghiên cứu trước đầỵrSữn^ttrtg4àTĩhững"-gi^trrđtlừng 

sập ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ. Hô hấp của thực vật chiếm khoảng trên 

— dưới 50% lượng sản phẩm do chính nó tạo ra, hiệu quả tự dưỡng đại khoảng 

Ì ,8 đến 2,2, chuyển hóa năng lượng tự nhiên đạt khoảng 0,01-0,04. 

Trong đạt khảo sát tháng 8 năm 2004, NSSC (thô) ở các tầng các trạm 

dao động từ 78 đến 341 mgC/mVngày, trung bình 159 mgC/nr/ngàv, tương 

đương với các kết quả nghiên cứu hiện có. Xu thế phân bố NSSC ở phía nam 

cao hơn phía bắc, thấp nhất ở khu vực giữa miền khảo sát. Đặc điếm cực đại 

năng suất không rơi vào lớp nước mặt được bảo toàn như ở đợi khảo sát trước 

đó. Hô hấp của thực vật cũng chiếm khoảng trên dưới 50% lượng sản phẩm do 

chính nó tạo ra, hiệu quả tự dưỡng đạt khoảng 1,99 đến 2,38 (được coi là 

tương đương với đợi khảo sát trước), chuyển hóa năng lượng tự nhiên đạt 

khoảng 0,006-0,012 (nhỏ hơn so với đạt trước do cường độ bức xạ tự nhiên 

trong tháng 8 dồi dào). 

Nhìn chung, từ 1959 đến nay, NSSC ở vịnh Bắc Bộ không có biến động 

nhiều. Theo giá trị trung bình, NSSC lớn nhất và nhỏ nhất ở các khu vực khác 

nhau chỉ hơn' kém nhau độ 2-3 lẩn, các cực trị đã sạp cũng chỉ hơn kém nhau 

khoảng 10 lần. Cụ thể: cực tiểu NSSC thô là 40 mgC/mVngày tại cửa vịnh 

íháne 10-1959 (tính loan của Nguyền Tác An qua độ lệch biến trình ngày DO) 

nhỏ hơn khoảng iO lẩn so với cực đại 412 mgC/m3/ngày tại tây nam đảo Cô 
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Tô tháng 8-2000 (tính toán của đề tài KĐL-CIS-01 theo phương pháp bình đen 
trắng). Tuy nhiên sự biến động như trên còn qua nhỏ so với những biến động 
NSSC tại các vùng biến ôn đới (trên 50 lần). 

ĨI.3 Địa hóa môi trường trầm tích đáy vịnh Bắc Bộ 

ĩỉ.3.1 Đặc điểm địa hoa môi trường trong trầm tích 

a) Đặc điểm Eh, pH 

Căn cứ vào chỉ số pH, Eh cụ thể xác định được 6 kiểu môi trường thành 

tạo trầm tích như sau: 

• Môi trường trung tính - kiềm yếu (pH: 7<pH<8,5; 0 

<ER<T5ơmV): được phần bo ở các khu vực: Cảm Phả (Quảng Ninh) 

đến Nghỉ Lộc (Nghệ An) ở độ sâu giới hạn từ 0-35 mét nước, Quảng 

Xương - Tĩnh Gia (Thanh Hoa) ở độ sau từ 0-50 mét nước 

• Mòi trường trung tính- kiềm yếu ôxy hoa mạnh (7<pH<8,5; 

Eh>150mV): Phân bố từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hậu Lộc 

(Thanh Hoa) từ 0-60 mét nước, Tĩnh Gia (Thanh Hoa) đến Kỳ Anh 

(Hà Tĩnh) từ 30-50 mét nước, Kỳ Anh đến Quảng Trị từ 0-50 mét 

nước. 

• Môi trường kiềm yếu - ôxy hoa mạnh (7,5<pH<8,5; Eh>150mV): 

Phản bố từ Diễn Châu (Nghệ An) đến Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tư 35-40 

mét nước. 

• Mỏi trường kiềm mạnh - ôxy hoa yếu (pH>8,5; 0<Eh<150mV): 

Phân bố thành diện tích lớn ở các khu vực ngoài khơi lớn hơn 35 'mét 

nước: Móng Cái ~ cẩm Phả (Quảng Ninh), Hải Hậu (Nam Định) -

l i nh Gia (Thanh Hoa), Diễn Châu (Nghệ An)- Quản* Trị. 
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• Môi trường axít yếu- ôxy hoa mạnh (2,62<pH<4,5; Eh>150mV): 
Phân bố nhỏ tại khu vực Tiên Yên (Quảng Ninh) từ 0-5 mét nước. 

• Môi trường trung tính- kiểm yếu khử (7<pH<8,5; Eh<0mV): 

Phân bố điện tích nhỏ ở đông nam đảo Cát Bà (Hải Phòng) từ 30-35 

mét nước. 

Bảng li.2.11. Tham số địa hoa môi trường thành tạo trầm tích 
trong các trường trầm tích Vịnh Bắc Bộ 

Trường trâm 
tích Tham số 

Thôns số Trường trâm 
tích Tham số 

1 pH Eh K, K, 

Cmin-max 6,85-8,72 -230-210 0.38-4.8 Ọ.Ọ25-54.37 n.WR-i,?fi 0,0129-1,117 3,022 10,36 
bùn 

Ctb 7,94 119,38 1,45 4,72 0,57 0,20 0,69 

ẼỈUL£hÚỈLS9n 
Om ìn-ma* 3,35-8,86 -213-434 0,26-26,8 0,084-126.6 0,048-3,4 0,0156-4,7 0,028-6.36 

ẼỈUL£hÚỈLS9n 
7,88 114,71 1,76 6,88 0,71 0,36 0,51 

Cát bìm 
Cmín-max 3,82-8,97 -230-490 0,35-5,12 0,125-160^16 0,0175-4,8 0,0109-3,6 3,023-18,66 

Cát bìm 
Ctb 8.08 133,5 1,38 8,48 0,64 0,41 188 

Cát bùn chứa 
sạn 

Cmin-max 5,43-8.92 33-258 0,122-2,73 0,26-384,3 0,0449-1,69 0,031-5,59 0.064-27.5 Cát bùn chứa 
sạn 

Cib 8,06 127,62 1,02 12,96 0,58 0,41 1,68 

Cát lẩn bùn Cmin-max 3,52-8,95 -65-410 0,286-4,133 0,07-63,39 0,063-2,3 0,02-2,35 0.036-17,6 Cát lẩn bùn 

Ctb 7,88 134,9 1,5 6.38 0,55 0,29 1,18 

Toàn vùng Cmin-max 3,35-8.97 -230-490 0,122-28,8 0,025-334,3 0,0175-4,84 0,0129-0,59 0,022-27,5 Toàn vùng 

Ctb 7,99 125,66 1,49 7,35 0.62 0,32 1.03 

Kj = Na++ K7Ca+ 2 + Mg+ 2 

K2= Fe+2 pyrit / Fe+2 siderit 
Ki = Fe+2 pyrit / Fe+3 đễ tan 
K4 = Fe+2 siderit / Fe+- dễ tan 
K 5 - Cacbonat sinh vật / Cacbonat hoa học 
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l i . MÕI TRƯỜNG ĐỊA HOA 
Mỏi trường trung tinh - kiếm yếu, 
oxi hoa yêu: 7<pH<8.5; 0<Eh<150mv 

Mòi trường trung tính - kiềm yếu, oxi 
hoa mạnh: 7<pH<8,5; Eh>150mv 

Mõi trường kiểm yêu, oxi hoa 
mạnh- 7.5<pH<8.5: Ẻh>150mv. 

Mói trường kiếm mạnh. 
_Qjii.hoÌ.yáu:„pH>8.5. 0<Eh<150mv 

Mói trường axit -axit yểu. 
oxy hóa mạnh: 2 62<pH<4.5, Eh>150mv 

Môi trường trung tinh-kiềm yêu, 
khử: 7<pH<8,5. EhOmv. 

Hình II.2.27: Sơ đồ phân bố môi trường địa hoa trong vịnh Bắc bộ 

Môi trường thành tạo trầm tích 
Hệ 
số 
chỉ Oxy 

hóa 

Mỏi Irường khử Biển 
Chuyển 
tiếp lục 
đìa biển 

Lục 
địa 

Cam. 
(các bon át 
hóa học) 

(cacbonat 
vỏ sò) 

thị 

Oxy 
hóa 

Mạnh Trung 
bình 

yếu 

K, >1 >1 1-0,5 <0,5 

K 2 <1 >1 >1 1-

0,5 <0,5 

Kì <1 >1 
K 4 

<1 >1 
<1 ì>2 

Kị = N(a
++ K 7 Ca+2 + M g + 2 

K 2 = Fc 4 2 pyri t /Fc + \ s iđer i t 

K, --= F c t 2 pyrit / Fc+ Ĩ dễ tan 

K 4 = Fc": siderit / Fe+2 dẻ tan 

K ~ Cacbonat sinh vật / Cacbonat hoa học 
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b) Đạc điểm phân bố của các họp chất dinh dưỡng vịnh Bắc Bộ 

Trong trầm tích biển các chất dinh dưỡng (C. N, N dẻ tan, p, p dẻ tan) là 

những chỉ tiêu đế đánh giá chất lượng môi trường đặc biệt là môi trường trầm 

tích đáy biển. 

Tại vịnh Bắc Bộ, hàm lượng N cao tập trung tại khu vực Hạ Long (Quảng 

Ninh) đến cửa Ninh Cơ (huyện Hải Hậu-Nam Định) (0-15m nước) và khu vực 

từ Thanh Thúy (huyện Lệ Thủy-Quảng Bình) đến Cửa Tùng (huyện Bến Hải-

Quảng Bình) với mức hàm lượng 0,08%. N dễ tan có hàm lượng cao 

(0,00 i 3%) tập trung tai khu vực (5-30m nước) đông nam Đổ Sơn (Hải Phòng) 

'và khư vực (80-90m nước) đông Cửa Gianh (huyện Quảng Trạch- Quảng 

Bình). Hàm lượng p cao tập trungtại khu vực (0-20m nước) từ Đổ Sơn (Hải--

Phòng) đến cửa Bạ Lạt (Thái Bình) 0,075% và khu vực huyện Lệ Thúy. 

(Quảng Bình) (0-50m nước) hàm lượng 0,065%. Hàm lượng p dễ tan cao tập 

trung tại khu vực (0-20m nước) từ Hạ Long (Quáng Ninh) đến cửa Ninh Cơ 

(Nam Định) và khu vực (0-50m nước) tờ Mũi Ong đến Thanh Thuỷ (huyện Lệ 

Thuỷ-Quảng Bình) hàm lượng 0,007%. 

Nhìn chung các chất dinh dưỡng trong trầm tích đáy vịnh Bác Bộ có hàm 

lượng cao tập trung chủ yếu tại hai khu vực: 

+ Khu vực từ Hạ Long đến cửa Ba Lạt 

+ Khu vực (0-50m nước) từ cửa Tùng (huyện Bến Hải- Quảng Bình) 

đến cửa Gianh ( Quảng Trị). 

c) Đặc điểm địa hoa mõi trường các nguyên tô trong trầm tích 

Dựa vào mức độ tập trung các nguyên tố hoa học nghiên cứu so với trầm 

lích biển nôn2 thế giới có thể phân ra thành 3 nhóm nsuvcn tổ như sau: 

- Nhóm nguyên tố không tập trung (Td < 1): Mn, Cu, Pb, Zn, As 

- Nhóm nguyên tố tập trung yếu (ỉ < Tá <3): Sb 
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- Nhóm nguyên tố lập trung cao (Td > 3): Hg 

Hình li.2.28: Sơ đồ phân bố nồng độ hàm lượng các chất hữu cơ trong vịnh Bắc bộ 

Nguyên tốMangan (Mn). 

Mn hình thành một số dị thường bậc ì (100.10'3-225.10'3%) và bậc 2 

(>225.10"3%) phân bố chủ yếu ở các khu vực: Đông Tiền Hải (độ sâu 25-30m 

nước); Hoàng Hoa (5-20m); Nghệ An (25-30m). Đáng chú ý ở khu vực ngoài 

khơi Thái Bình và Thanh Hoa ở độ sâu 30-55m hàm lượng Mn tăng cao đã đạt 

tới mức tiềm năng ô nhiêm. 

Nguyên tố đổng (Cu) 
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Cu hình thành một số dị thường bậc Ì với mức hàm lượng( 1,4-1,8.10'3%) 
bậc 2 (1,9-3,9.10"3%) phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam vịnh Hạ Long 
(20-50m), Đông Nam Tiền Hải (15-30m và 40m), Đông Nam Sầm Sơn (40-
55m). phía Nam Nghỉ Sơn (lom), Cửa Hội (Sông Lam) (10-15m), Cửa Khẩu 
(15-30m), Quảng Trạch (20~40m) và phía Nam Đồng Hơi (30~40m). 

Nguyên tố chì (Pb). 

Pb hình thành một số dị thường với mức hàm lượng bậc Ì từ 2-3.10'3%, 

bậc 2 từ 3-5,8 .10"3% Pb tập trung ở 4 khu vực: Đông Huyện cẩm Xuyên (15-

25m nước); Đông Đồng Hơi (15-30m nước); Đỏng Huyên Quảng Trạch (10-

45m nước) và Đông Huyện Lệ Thúy (20-55m nước). 
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Hình lĩ.2.29: Sơ đồ địa hoa môi trường trầm lích đáy biển trong vịnh Bắc bộ 
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* Ngu vén tố Kẽm (Zn). 

Zn phàn bô lưans đôi đồna đều trong trầm tích, với mức hàm lượng bậc 

Ì từ 0.9-1,2.10*3%, bậc 2 từ ỉ .2-6,1,10"3% Zn phân bố chủ yếu ở khu vực phía 

Đông Nam vịnh Hạ Long (20-45m nước) nằm trong trường trầm tích có thành 

phần chú yếu là bùn sét, bột sét, bùn sét pha cát. 

* Nguyên to arsen (As). 

As hình thành một số dị thường bậc Ì với mức hàm lượng (0,1-0,2.10" 
3 %) và bậc 2 (0,2- <U6.10"3%), Phân bố chủ yếu ở khu vực phía Bắc Bạch 

• Long Vĩ-(35--5Õm -nước),-'A'S"CÔn tạo thanh một đãi kéo đài tử phía Đong 

huyện Bố Trạch đến phía Đông huyện Lệ Thúy (5-55m nước). Những dị 

thường của arsen phân bố trong trường trầm tích có thành phần chủ yếu là bùn 

sét, bột sét, bùn sét pha cát. 

r 

* Nguyên tô (tngtimoan (Sb). 

Sb hình thành dị thường bậc Ì với mức hàm lượng 1-2.10~3%, bậc 2 từ 2-

4,5.10~3%. Phân bố chủ yếu tại khư vực Quảng Trạch (5-10-3Om nước) và 

phía Nam Quảng Trị (20-25m nước). Các dị thường Sb liên quan trực tiếp tới 

các hoạt động nhân sinh trên lục địa. Sb có tương quan yếu và tương quan 

ngược với hầu hết các nguyên tố. 

r 

* Nguyên lô thủy ngân (Hg) 

Hg hình thành một số dị thường bậc ì với mức hàm lượng (0,02- 0,04. ỉ 0" 
3 % ) , bậc 2 (0,04- 0,06. ỉ0-Vo) phân bố ở khu vực: phía Bắc Bạch Long Vĩ (35-

50m nước), Đông Nam Tiền Hải (30-40m); phía Nam Nghi Sơn *(30-60m 

nước); phía Đông, Đông Bắc Quảng Trạch (60-70m)... Những dị thường của 

Hg đà đạt mức ô nhiễm từ vếu đến rất mạnh. 
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d) o nhiễm kim loại trong trầm tích 

+ 0 nhiễm tràm tích hủi kim ì oại nặn% 

Các két quả phân tích đã cho thấy trong trầm tích của khu vực đã có ô 

nhiễm và nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng bởi các nguyên tố Cu, Hg, Zn ờ các 

mức độ khác nhau. 

Bảng II.2.13.Tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường trầm tích của Canada (ppm) 
Mức ó nhiễm Tiêu chuẩn Mu Cu Pb Zn Cd Sb As Hg Br ì B 

TBTG 850 40 20 20 1.4 1 0.03 20 6 Ì.ỉ 

Có liềm nâng >3*TBTG 2550 120 60 60 4.2 3 0.09 60 18 3.3 

Yếu >Teỉ " 18.7 32 124 0.676 7.24 0.13 

Trung bình >1.5*TeI 28.1 48 186 1.014 10.86 0.195 

Mạnh >2*Tel 37.4 64 248 1.352 14.48 0.26 

Rất mạnh >3*Tel 56.1 06 372 2.028 21.72 0.39 

Mức gây ảnh 
hưởng >Pel 108 112 271 4.210 41.6 0.696 

Ghi chú: TBTG- Hàm lượng trung bình của nguyên tố trong (rầm tích biến nông thế 
giới; TEL~ Mức hiệu ứng cỏ ngưỡng; PEL~ Mức hiệu ủng cỏ thế 

Từ các kết quả nghiên cứu sự phân bố hàm lượng các nguyên tố và tổ 

hợp các nguyên tố, chúng tôi chia trầm tích vịnh Bắc Bộ và các vùng ô nhiễm 

như sau: 

Trầm tích đáy biển khu vực từ Mỏng Cái đến Hải Phòng\\ở\ nhiều các 

hoạt động kinh tế xã hội, sản xuất và là khu phát triền các khu công trong khi 

đó trầm tích vùng này chủ yếu là bùn sét giàu vật chất hữu cơ có tiềm năng 

tích trữ độc to cao. Do đó vùng biển Móng Cái - Hải Phòng phải đối mặt với 

nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường. Đặc biệt Quảng Ninh ỉại là khu vực có'mỏ 

than và sản lượng than khai thác lớn nhất Đông Nam Á. 

Từ kết quả phân tích mẫu có thể đi đến một số nhận xét như sau: Ô 

nhiễm các kim loại nặng Cu, Zn, Hg tại khu vực Đông Nam cửa Trà Ban ở độ 
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sâu ỉ 5 - 45m nước. Hiện tượng ô nhiễm các kim loại này có lẽ liên quan đến 

hoạt động tự nhiên nhiều hơn là hoạt động nhân sinh. 

Bảrm 2.14. Mức độ và nguy cơ ô nhiễm một số nguyên tố trong trầm tích 

SÍT Nguyên tố Hê so 0 nhiêm 
(Ttc) 

Hè so ỉâp trung 
(Td) Mức ô nhiễm 

1 Mn >2.647 Có nguy cơ 
2 Cu 0.79-2.19 0.35-0.97 Yếu-Mạnh 
3 Pb 1.06-1.92 1.6-2.9 Yếu-Trung bình 
4 Zn 0.97-4.92 0.6-3.0 Yếu- Rất mạnh 
5 Sb Ì4.29-32.1 Có nguy cơ 
6 As 0.28-0.5 2.0-3.6 Yếu - Có nguy cơ 
7 - Hg _ — 4 ^ 2 0 - -—Manh—Rất m a n h — : 

CHJGI*J 

Hình li.2.30: Bản đổ địa hoa môi trường trầm tích đáy biển trong vịnh Bác bộ 

Khu vực ngoài khơi hình thành nhiều các dị thường ô nhiễm tập trung ở 

khu vực phía Bấc đảo Bạch Long Vĩ (35-50m nước) bao gồm: ô nhiễm Cu, 

Ha, Zn. 
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Dải ven hiến tử khu vực Hải Phòng tới Thanh Hoa: Là vùng có nhiều 
cửa sông đô vào vịnh Bắc Bộ và là nơi tiếp nhận rất nhiều các chất thải từ các 
hoạt động công nghiệp, nông nghiệp...của cả vùns đồng bằng châu thồ sông 
Hồng. 

Các trầm tích trong vùng biển từ Hải Phòng tới Thanh Hoa chủ yếu là 

bột, sét, cát nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc lun giữ và tàng trữ các độc tố. 

Vì vậy trong trầm tích củng cỏ khả năng ô nhiễm cục bộ các kim loại nặng 

như Cu (nam và Đông Nam cửa Ba Lạt). 

_-__Kiiu~-vực ngoài khai các dị thường é nhiễm vả nguy cơ ỏ nhigm khủng 

tập trung nhưng cũng tạo thành một dải kéo dài ở độ sâu 40-50m nước với dị 

-thưèng-ô-nhiễm eửa-Hg~và~nguyxcr ôrnhiễm IVín tặỸ CữảXặcKTrưMg'- ^"ầm 

Sơn (5-20 m nước). 

Ngoài ô nhiễm kim loại thi vùng ven biền từ Hải Phòng - Thanh Hoa còn 

bị ô nhiễm bởi rác thải dầu và thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó còn có các 

hoạt động du lịch, sinh hoạt, công nghiệp, giao thông trên biển và lục địa cũng 

góp phần tạo ra tình trạng ô nhiễm các chất nói trên tại khu vực này. 

Khu vực từ Thanh Hoa tới Quảng Bình: Cũng là vùng có nhiều các cửa 

sông nhưng với lưu lượng phù sa trong các sông thấp. Trong vùng có 2 địa 

điếm du lịch lớn đó là sầm Sơn và Cửa Lò. Yêu tố này ảnh hưởng rất lớn đến 

quá trình ô nhiễm trong khu vực. 

Các biếu hiện ô nhiễm trầm tích vùng biển này lại có xu hướng sát bờ 

hơn. Điển hình trong ô nhiễm trầm tích vùng là nguyên tố Cu, khu vực ô 

nhiễm đều chạy sát bờ như tại Cửa Lò - Cửa Hội (5-12 m nước), Vũng Áng 

(20-30 in nước). Ngoài đồng (Cu), trầm tích tron^ vùng còn có nguy cơ bị ô 

nhiễm bởi As (trước cửa Lạch Trường,), Sb, Pb, As tại KỲ Anh đến Ouảng Trị 

(5-50 m nước). 
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ơ khu vực ngoài khơi các ô nhiễm tập trung chủ yếu là của hai nguyên tố 
Cu và Hg chúng tạo thành nhưng dị thường kéo dài ở độ sâu từ 40-60m nước. 

Như vậy quá trình ô nhiễm trầm tích chủ yếu biểu hiện ở những nơi diễn 

ra mạnh các hoạt động du lịch, giao thông, cầu cảng dẫn đến ô nhiễm kim loại 

nặng trong trầm tích do các hoạt động nhân sinh trong vùng. 

Vùng biên Đèo Ngang - Quảng Trị: Là vùng tập trung ít các khu công 

nghiệp và đô thị, thường là nguồn gây ô nhiễm các kim loại nặng như Zn, Cu, 

Pb, Hg... Tuy nhiên, trong vùng biển này lại có rất nhiều các chất phế thải của 

chiến tranh dẫn tới Q j T h i ễ n ^ ^ J ^ m j o a j _ n ă n g . ngoài ra còn cỏ hiện t ư ợ n g ộ 

nhiễm dầu. 

Hoạt"độĩỉgTcHaT tBác khoang sẩn (khu vực gân đâm Hà Trung), họp chạ 

ven cưa sông (cứa Túng) chợ thu gom sắt vụn (ven phá Tam Giang) cũng góp 

phần làm ô nhiễm trầm tích bởi các rác thải rắn và phóng xạ, ô nhiễm môi 

trường nước bởi dầu. 

1. Môi trường địa hóa (Geochemiccal Environment), trên cơ sở giá trị 

của Eh, pH, các hệ số K I =f Na++ K+/Ca+2 + Mg+2); K2=(Fe+2pyrit / 

Fe+2 siderìt); K3 = Fe+2 pyrit / Fe+3 dễ tan; K4 = Fe+2 siderit / Fe+2 dễ 

tan; K5 = Cacbonat sinh vật / Cacbonat hoa học) vịnh Bắc Bộ rất đa dạng và 

có môi trường từ kiềm yếu - ôxy hóa yểu đến kiềm mạnh ôxy hóa mạnh. Đây 

là môi trường thuận ỉợi cho sự phát triển của đa dạng sinh học. 

2. Đặc điềm phân bố của các hợp chất dinh dưỡng (hữu cơ) N, N hoa tan, 

p, p hoa tan trong trầm tích biền dao động xung quanh giá trị Clack trong 

trầm tích biển thế giới. Vì vậy đây cũng là điều kiện thuận lợi chớ sự phát 

triên sinh vật biến vịnh Bắc Bộ. 
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3. Hàm lượng các nguyên tố hóa học trong trầm tích biển vịnh Bắc Bộ so 
với hàm lượng của chủng trong trầm tích biển nônẹ thế giới, có thể chia làm 3 
nhóm: 

+ Nhóm nguyên tố không tập trung (Td < 1): Mn, Cu, Pb, Zn, As. 

+ Nhóm nguyên tố tập trung yếu (ỉ < Td <3): Sb. 

+ Nhóm nguyên tố tập trung cao (Td > 3): Hg. 

4. Trong trầm tích biển vịnh Bắc Bộ bị ô nhiễm bởi các kim loại Cu, Hg, 

_Znjvà_có_nguy cơ ô nhiễm (PoỊuttion PotentiaO các kim loai Pb. As, Mn, Sh 

' tại các khu vực sau: 

- o nhiêm Cu, Zn, TĩgT tại đông nam đảo Trà Bản (15-45 ni nước); Cu, 

Hg: Quỳnh Lưu (37- 55 m nước); Hg: Quảng Trạch (75-78m nước); Hg: Lệ 

Thúy (90-92m nước); Cu: Cửa Ba Lạt (20-30 in nước); CurTĩnh Gia (40-45m 

nước); Cu: Cửa Lò- Cửa Hội (5-12m nước); Cu: Vũng Áng (20-35 m nước); 

Cu: Quảng Trạch, Đồng Hơi, Quảng Trị ( 25-45 m nước). 

- Nguy cơ ỏ nhiễm: As: đông nam đảo Trà Bản (37-39 m nước và 47-50 

m nước); As tại Cửa Lạch Trường (2-5 m nước); Mn: Lạch Trường đến sầm 

Sơn (5- 20 m nước); Pb: Cửa Sót đến Cửa Nhượng (ỉ7-20 m nước); Sb, Pb, 

As: từ Kỳ Anh đến Quảng Trị (5- 50 m nước). [2] 

in. SINH VẬT BIỂN 

Để đánh giá hiện trạng và biến động tài nguyên sinh vật biển vịnh Bắc 

Bộ, từ năm 2002 đến năm 2004, đề tài Ke 09 - 17 đã tiến hành nhiều hoạt 

động nghiên cứu, điều tra bổ sung tại vịnh Bắc Bộ. 

- Tổ chức thu thập, đánh giá kết quả lừ hàns trăm tài liệu nghiên cứu có 

liên quan đến tài nguyên sinh vật biển vịnh Bắc Bộ. 

-90 -



Chương trình điểu tra cơ bản và nghiên cứu ứng dung Công nghê Biển, Mã sổ KC.09 

- Đã tổ chức hai chuyến điều tra khảo sát bổ sung vùng ngoài khơi vịnh 

Bắc Bộ năm 2003 (mùa khô) và năm 2004 (mùa mưa) ở tổng số 41 trạm mặt 

rộng và 4 trạm thu mẫu liên tục Ì ngày đêm. Các mẫu thu gồm khoảng 1600 

mẫu sinh vật phù du, trên 600 mẫu sinh vật đáy, trên 600 mẫu nguồn lợi vùng 

ngoài khơi và vùng dưới triều vịnh Bấc Bộ. 

- Tố chức 3 chuyến khảo sát từ độ sâu 15 m nước trở vào nhằm đánh giá 

tình hình nguồn lợi của nhóm thân mềm vùng nước sát bờ từ Quảng Ninh đến 

Quảng Bình (hình Iĩ.3.1) 

Kết quả sử lý số liệu lịch sử và phân tích các số liệu mới thu thập của đề 

tài đã góp phần làm sáng ú) hiện trạng tài nguyên sinh vật vã cổ những nhận 

xét về sự sai khác giữa hiện tại và quá khứ khoảng 40 năm trước đây. Từ kết 

quả nghiên cứu các tác giả đã xây dựng tập bản đồ phàn bố số loài, khối 

lượng và mạt độ của các nhóm sinh vật hải dương vịnh Bắc Bộ. 

111.1. Tổng quan về khu hệ sinh vật vịnh Bắc Bộ 

Đến nay đã thống kê được 4499 loài sinh vật sống ở vịnh Bắc Bộ. Trong 

số này thực vật neập mặn 60 loài chiếm 1,33 %; rong biển 330 loài 7,34 %; cỏ 

biển 6 loài - 0,13%; TVPD 318 loài - 7,07 %, ĐVPD 236 loài - 5,25 % , ĐVĐ 

2092 loài - 46,50 %, San hô 199 loài 4,42 %, cá biển 1198 loài - 26,63 %, 

chim biển 22 loài - 0,49 % và thú biển + bò sát 38 loài - 0,84 % . 

Phần lớn số loài tập trung ờ khu vực từ 20 m nước trở vào, từ 30 m 

nước trở ra số loài ít hơn vì các nhóm rong biển, san hô, thực vật ngập mặn và 

rất nhiều loài sinh vật đáy không tìm thấy vùng khơi vịnh bắc Bộ. 

111.2. Đánh giá hiện trạng nguồn lợi sinh vật vịnh Bác Bộ 

ỈỈĨ.2.I Tổng quan về các hệ sinh thái đặc thù ven bờ táy vịnh Bấc Bộ 

Trong phẩn này ch Ún ù tôi không tham von" mổ ta chi tiết đặc điểm 

từng hệ sinh thái, vì chung dã được mô tả kỹ trong nhiều tài liệu công bố gần 
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đây (Đãng Ngọc Thanh và nnk, 2003; Đỗ Công Thung, Massimo Sarti, 2004). 
Trên cơ sở các công bố này, chúng tói tiến hành đánh giá tổng quan về các hệ 
sinh thái ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ dưới góc độ nguồn lợi của các hệ sinh thái. 
Theo Đặng Ngọc Thanh (2003), có 4 dạng hệ sinh thái liêu biêu gồm: hệ sinh 
thái vùng triều, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh 
thái các bãi cỏ biển. Đỗ Công Thung và Massimo Sarti lại bổ sung thêm hai hệ 
sinh thái ven bờ khác là hệ sinh thái hồ nước mặn (rất đặc thù cho Hạ Long -
Cát Bà) và hệ sinh thái cảng do con người tạo nên. 
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Hình li.3. Ì. Sơ đồ vị trí khảo sát nguồn lợi thân mềm năm 2004 và 2005 
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• Hệ sình thái vùng triều 

Do sự biến thiên thúy triều vùng biển vịnh Bác Bộ đốn hơn 4 m, nên các 

bãi triều ở các khu vực này thường dài và rộng, đây là khu vực có hệ sinh thái 

vùng triều rất đặc thù và tiêu biểu. Các bãi triều rộng lớn khu vực Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Thái Bình V.V. , là nơi có nhiều các bãi đạc hải sản của Việt Nam. 

Căn cứ vào mức độ biến đổi của thúy triều, vùng triều được chia thành 3 khu 

vực: khu triều cao, khu triều giữa và khu triều thấp. Mỗi vùng thường có 

những quần thể sinh vật điển hình khác nhau. Các kiểu sinh cảnh khác nhau 

đã tạo ra những phụ hệ vùng triều khác nhau. 

+ Phụ hệ vùng triều cửa sông: Bao gồm các bãi triều được tạo ra do tương 

tác^iữa biển Tà "Sững" c^c khu W^ 

sông-ven biển miền Bắc Việt Nam thường có 3 'đặng: 

- Bãi triều lầy có rừng ngập mặn bao phủ 

- Các bãi triều lầy không có rừng ngập mặn 

- Các cồn cát ở vùng cửa sông 

+ Phụ hệ vùng triều xa cửa sông: Các bãi triều nằm xa cửa sóng gồm các 

bãi triều nằm xa cửa sông, chịu tác động trực tiếp của dòng chảy ven bờ, sóng, 

gió và các yêu tố của biển. Ở đây thường có độ muối cao, hàm lượng đinh 

dưỡng trong nền đáy thấp. Dạng kiểu bãi triều này thường gặp ở các vùng biển 

ven bờ từ Thanh Hoa đến Quảng Bình. Phụ hệ xa cưa sông bao gồm 3 dạng 

sinh cảnh điển hình, gồm các bãi triều cát, bãi triều rạn đá và bãi triều san hô 

chết. 

• Hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Phân bố ở dọc theo các vùng cửa sòn!: ven biến, đặc biệt vù ne các bãi 

triều lầy ở các vùng cửa sônh hình phễu. Các trunc tâm rừng ngập mặn lớn của 

ven hcỉ Tây vịnh Bắc Bộ tạp trùn?! ở các khu vực Món í Cá', rửa Ông, Quí me 

- Q4 -



Chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng Cổng nghê Biển, Mã sổ KC.09 

Yên, Cát Hải, Tiên Lãng, Thái Thụy, Xuân Thúy. Các kết quả nghiên cứu gần 

đây, Phan Nguyên Hồng đã chia rừng ngập mặn dải ven bờ vịnh Bắc Bộ thành 

3 khu vực chính: 

- Khu vực ì: Từ mũi Ngọc đến Đổ Sơn. Đây là khu vực rừng ngập mặn 

phát triển mạnh nhất của dải ven bờ vịnh Bắc Bộ. Rừng ngập mận phát triển 

trên các bãi triều cửa sông hình phễu có nhiều đảo che chắn phía ngoài rất 

thuận tiện cho các loài cây phát triển. Đặc điểm của rừng ngập mặn ở đây là 

phân bố rộng nhưng kích thước cây bé, phần lớn là cây gỗ lùn hoặc cây bụi vì 

chịu tác động mạnh của hệ thống gió mùa đông bắc làm giảm nhiệt độ vào 
mùa đổng. ~ - - - .~7T~77~ ~ . . . '_ 

, z_-.KJm-VM^JL-ĨSLiXíũi- Đổ Sem -đến-Cừa Lạch TruừD^Rừng^igập.mân 

phát triển .trên các bãi triều thuộc vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ nằm trong— 

phạm vi bồi tụ của hệ thống sông Thái Bình và sông Hồng nên phù sa nhiều, 

giàu chất dinh dưỡng và bãi triều rộng nhưng lại không được che chắn bởi các 

đảo phía ngoài. Do bị ảnh hưởng mạnh của gió bão, nên cây ngập mạn kém 

phát triển. Độ mạn ở khu vực này thường xuống rất thấp vào mua mưa, nên 

cây ngập mặn điển hình là bần chua {Soneratia cctseoỊơris), cói (Cyperus 

maìaccensìs), cỏ ngạn (Scirpus sọ), sậy v.v. 

- Khu vực IU: Từ Lạch Trường vào Bắc Trung Bộ: Đặc trung khu vực 

này là bãi triều hẹp chạy song song với núi, sông ngắn, dốc ít phù sa. Không 

có các rừng ngập mặn ở bãi triều mà chí có một số dải cây ngập mạn nằm ở 

phía trong sông. 

«Hệ sinh thái rạn san hô 

Phân bố ven các đảo chạy dọc ven biển Việt Nam. Rạn san hô là nơi 

sống lí tưởng cho các loài sinh vật cùng sinh sống. Vịnh Hạ Long - Cát Bà là 

nơi phân bố tập trung nhất của rạn san hô vịnh Bắc Bộ. Cho đến nay đã xác 

định được 23 điểm có rạn san hô phân bố ở Hạ Long - Cát Bà. Đảo Bạch Long 

Vĩ là nơi có rạn san hô phát triển và đẹp vào bậc nhất vịnh Bác Bộ, có độ phu 
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cao tới 94% (năm 1994). Các đảo khác như đảo Cô Tô, Long Châu cũng có 
những rạn san hổ đẹp phát triển. 

• Hệ sinh thái hồ nước mận (các áng) 

Áng ( Hồ nước mặn): là các dạng sinh cảnh rất đặc thù cho quần đảo đá 

vôi - Castes Cát Bà - Hạ Long mà các nơi khác không thể có được. Tùng, áng 

chính thức được coi là một dạng tiểu hệ sình thái đặc thù của khu vực Hạ 

Long - Cát Bà do Phân viện Hải đương học đề xuất năm 1999 (Nguyễn Chu 

Hồi, Đỗ Công Thung và nnk, 1999). Theo các thống kê đến nay có 62 áng, 57 

JùngjjhânjróÌLvịnhjjaLofìgJBái lử-Long và Cát Rà Các tùng,^áng^^cảgh--^ 

quan sinh vật rất đẹp và cồn có thể sử dụng làm các dạng Aquarium nuôi các 

loài„sinhvậL .cảnh ngoài iự^hiêa43hục^YU--bả<xiổn--nguổn gcn và các múc đích -

khác. Các. kẹt..quả. nghiên cứu. gần đây. nhất. của-tập-4hể~khoa học Viên Tài — 

nguyên và Môi trường biển với Viện Nghiên cứu các Khoa học biển Ancona, 

ĩtalia đã đánh giá hồ nước mạn Hạ Long - Cát Bà là dạng phụ hệ sinh thái quý 

hiếm, rất có giá trị cho nghiên cứu khoa học về lịch sử hình thành khu hệ sinh 

vật của khu vực. 

• Hệ sinh thái đảo 

Các đảo ven bờ Việt Nam thường là những đảo núi thấp. Đường chia 

nước trên các đảo khá bằng phảng, tuy nhiên vẫn có một số đảo do bị mài mòn 

mạnh đường chia nước khá dốc. Các đảo ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ chủ yếu tập 

trung ở khu vực Đông Bắc Việt Nam (thuộc hai tỉnh Quảng Ninh và Hải 

Phòng). Ngoài ra còn một số đảo nhỏ thuộc Thanh Hoa (đảo Hòn Mê) hoặc 

Nghệ An (đảo Hòn Mắt), Quảng Bình (đảo Cồn cỏ). Xung quanh các đảo 

thường có đầy đủ các phụ hệ sinh thái ven biển và đây cũng là nhưng trung 

tâm phát triển kinh lố, đặc biệt là nuôi trồng thúy sản và du lịch sinh thái. 
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• Hệ sinh thái cỏ biển: 

Việt Nam có khá nhiều thảm cỏ biến phát triển mạnh trên các bãi triều 

đặc biệt các bãi triều miền Trung thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Khu 

vực Đông Bắc Bộ tuy có cỏ biển, nhưng thường phân bố thưa thót dạng đốm 

da báo không tạo thành các thảm cỏ dày đặc như từ Quảng Bình trở vào. Thảm 

cỏ biển là nơi ở khá tốt cho các loài sinh vật. Theo các kết quả nghiên cứu gần 

đây nhất thì trong thảm cỏ biển số lượng loài và mật độ, khối lượng động vật 

đáy cao gấp nhiều lần ngoài thảm cỏ biển (Đỗ Công Thung, 2000). 

ịỊị.2. 2. Nguồn lữt sintr vật vting ven bờvỊnh Bác Bộ — ~ 

• Nguồn lọi rong biển —— .. -

Hàng năm chủng ta khai thác từ 6000 - 7000 tấn rong tự nhiên và 

khoảng 50.000 - 60.000 tấn rong trổng (N.V.Tiến, 2003), dùng để xuất khẩu, 

chế biến nguyên liệu, chế biến thực phẩm .v.v. Các nhà khoa học cũng đã 

công bố 90 loài rong biển (khoảng 13 % tổng số loài) có giá trị kinh tế phân 

bố dọc biển Việt Nam. Trong số này chúng tôi đã thống kê được 79 loài phân 

bố ỏ ven bờ tây vịnh Bắc Bộ. Chúng bao gồm Ì loài rong lam, 11 loài rong 

lục, 25 loài rong nâu và 42 loài rong đỏ. Dựa vào giá trị sử dụng, rong biển 

kinh tế được chia thành 5 nhóm . 

- Nhóm rong công nghiệp: Bao gồm các loài rong sử dụng để chế biến 

các san phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp như sản xuất Agar, Anginat, 

Caragenan, iod .v.v. 

- Nhóm rong dược liệu: Bao gồm các loài rong có thể làm nguyên liệu 

chiết xuất các chất chữa bệnh. 

- Nhóm rong thực phẩm: Có khoảng trên 30 loài, chủ yếu là rong đò và 

rong lục. Ví dụ rau câu chế biến nhiêu món ăn rất được ưa chuộng. Từ Agar 

chế tạo ra nhiều loại bánh kẹo có giá trị xuất khẩu cao. 
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~ Nhóm rong thức ăn gia súc: Có khoảng 6 loài rong đã được cư dân ven 

biển dùng để làm thức ăn chăn nuôi gia súc. Điển hình nhất ỉa các ỉoài thuộc 

chi rong bún (Enteromorpha), với các loài rong bún nhăn (E. intesĩinaỊis), 

rong bún dài (E. proH/era), rong bún ruột (E. (ỉexiíosa). 

- Nhóm rong làm phân bón: Bao gồm hấu hết các loài có trữ lượng cao 

như rong mơ, rong bún đều có thể chế thành phân xanh bón ruộng. 

• Nguồn lợi thân mềm 

- Số lượng loài: Khu vực từ 20 m nước trở vào là nơi phát triển mạnh mẽ 

ĩừĩấvảm thân ffiềfĩFỤịĩlh Bác~BỠ7TẸplĩỢpẽaẽTcết qua ngỉìĩeĩrcữtrcưa nhĩểư xắc 

giả như Nguyền Xuân Dục (1976-1977), chương trình KHCN 06- 04, Nguyễn 

kết quả khao sát của đề tài KHCN 09-17 trong 2 năm 2004 - 2005, chúng tôi' 

đã đưa ra được Ì danh mục 923 loài động vật thân mềm hiện đang phân bố tại 

vịnh Bắc Bộ. Trong số này, vùng nước từ 20 m nước trở vào có khoảng 835 

loài, chúng bao gồm nhóm ốc biển (453 loài), thân mềm hai mảnh vỏ (34Ố 

loài), chân đầu (19 loài), lớp nhiều tấm (7 loài), chân đào (10 loài). Các kết 

quả nghiên cứu đã thống kê được 58 loài thân mềm có giá trị kinh tế và quý 

hiếm. Trong đó nhóm ốc (Lớp một mảnh vỏ) chiếm 13 loài, lóp hai mảnh vỏ 

31 loài, lớp chân đầu 12 loài. 

- Trữ lượng và sản lượng khai thác dải ven bờ vịnh Bắc Bộ: Vì nhiều lí 

do khác nhau, cho đến nay chưa có một thống kê chính xác nào trữ lượng và 

khả nâng khai thác các nguồn lợi thân mềm. Chúng tôi đã trực tiếp gặp những 

người đàn khai thác ở các địa phương và thu thập các số liệu của các sở thúy 

sản bước đầu cho thấy mỗi năm khu vực Quảng Ninh - Hải phòng có thể. thu 

được trên 10,000 tấn ngao, ngó 4.000 tấn, sò các loại 6000 tấn, điệp 390 tấn, 

hầu 300 tấn. Đặc bỉệt trữ lượng mực ống và mực nang ở ngư trường Bạch 

Long Vĩ, Cô Tố khoảng 14000 tấn. Khu vực Nam Định mội năm thu 15.000 

tấn ngao, Thái Bình 10.000 tấn.; Thanh Hoá 8500 tấn v.v. Các kết quả thống 
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kê của chúng tôi cùng với điều tra trên thực địa cho phép xác định trữ lượng 
động vạt thân mềm vịnh Bắc Bộ vào khoảng 179.999 tấn, có 79.999 tấn đã 
khai thác hàng năm ở khu vực tờ 20 m nước trở vào, khoảng 100.000 tấn là 
loại trai ốc nhỏ chưa được khai thác 

- Phân bố nguồn lợi: Kết quả sau nhiều năm nghiên cứu chúng lôi đã xác 

định được một số khu vực có mật độ tập trung nguồn lợi thân mềm cao như 

khu vực Hạ Long Cát Bà 53 loài, Cô Tô - Thanh Làn 45 loài, Hạ Mai 37 loài, 

Bạch Long Vĩ 31 loài, đảo Trần 22 loài, Ba Mùn Ỉ7 loài; Giao Thúy, Nghĩa 

Hưng (Nam Định) và một số khu vực khác thuộc Thanh Hoa, Nghệ An, Hà 

- ĩmh- 4ầ4rung. tâm-phậffr%é-eèfheáe-MHĩgae--hỉfere<^ 

• Nguồn lọi san hô 

Bản thổn san hô là đối tượng cố thể khai thác sư dụng nìur làm đỗ mỹ 

nghệ, chiết xuất các chất có hoại tính sinh học. Nhưng có lẽ giá trị gián tiếp 

do các rạn san hồ tạo ra nơi sinh cư, bãi đẻ cho các loài hải sản, đáp ứng mục 

tiêu hai giữ và bảo tồn nguồn giống cho vùng biển bao quanh và cảnh quan 

tuyệt vời do chúng ỉạo ra mới là giá trị đích thực của san hô. Cho tới nay, đã 

thống kẽ được ở vùng biển vịnh Bắc Bộ phía Việt Nam có ỉ 99 loài thuộc 57 

giống 14 họ của bộ san hô cứng Scleraclinia. Độ phủ san hô sống khône đồng 

đều trên các mặt cắt đã khảo sát. Ví dụ, trong l ố rạn khảo sát ở vịnh Hạ Long, 

độ phủ thấp nhất chỉ 5%, cao nhất 65%, trung bình 32,2%; các chỉ số tương 

ứng ở đảo Bạch Long Vĩ là 2,6%, 94% và 31,0%. Nếu xét trị số trung bình độ 

phủ san hô sống, quần đảo Cô Tô có độ phủ san hô sống cao nhất (51,2%), 

sau đó đến quần đảo Cát Bà (47,7%), Long Châu (42,1 % ) , Cồn cỏ (37,5 %), 

Vịnh Hạ Long (34,2 %). Độ phủ cao hay thấp, thường liên quan mật thiết đến 

điều kiện môi trường sống và mức độ tác động nhiều ít của con người. 
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• Nguồn lọi khác 

Do số các tài liệu nghiên cứu về tiềm năng nguồn lợi của một số nhóm 

sinh vật còn ít, nên các đánh giá dưới đây, phần nào mang tính định tính, góp 

phần hiểu biết đầy đủ hơn về nguồn lợi ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ 

- Nguồn lợi giáp xác: Cho đến nay đã thống kê trên 16 loài giáp xác có 

giá trị kinh tế cao, sống ở vùng nước ven bờ vịnh Bắc Bộ, tập trung ở hai 

nhóm chính, bao gồm 7 loài thuộc nhóm cua và 9 loài thuộc nhóm tôm he 

biển. Theo các số liệu nghiên cứu có được, nguồn lợi tôm ven bờ Tây vịnh Bắc 

sản Việt Nam, 1996). Nhóm cua biển còn rất ít được nghiên cứu đến. Đặc biệt 

vẻ trữ lượng~cũãTchỉ được công bố ở một sổ"ít tài liệủ cho các vung đơn lễ như 

san lượng ghẹ khu vực ven bờ Quảng Ninh vào khoảng 125 tấn , Đầm hà 

khai thác - 22,5 tấn (ƯBND huyện Đầm Hà, 2005), Minh Châu Quán Lạn -

100 tấn ( Đỗ Công Thung, 2002), Quảng bình 180 tấn (Sở thúy sản Quảng 

Bình, 2004), ven bờ Thanh Hoa 200 tấn, khả năng khai thác 100 tấn (Chu 

Tiến Vĩnh, 2001). Như vậy sản lượng khai thác cua chỉ nằm trong khoảng 

bình quân 130 tấn/ tỉnh ven biển và trữ lượng ước khoảng 1500 - 2000 tấn. 

Các bãi tôm tập trung phân bổ ở dải ven bờ vịnh Bấc Bộ gồm các khư vực có 

nhiều cửa sông hoặc các đảo che chắn. Theo công bố của Phạm Ngọc Đẳng 

(Biển Đông IV, 2004), dọc vịnh Bắc Bộ gồm có các bãi tôm ven bờ Quảng 

Ninh có 4 bãi tôm; Ven bờ Hải Phòng - Thái Bình (hai bãi tóm lớn của vịnh 

Bắc Bô); Ven bờ Nam Hà - Bấc Thanh Hoa (bãi tôm Hòn Ne, Cồn Thủm, Cồn 

Lâm, Gớt Tràng); Nam Thanh Hoa - Bắc Nghệ An: Bãi tôm chạy từ Lạch 

Ghép đến Lạch Quèn và vịnh Diễn Châu là bãi tôm lớn thứ hai ven bờ Tây 

vịnh Bắc Bộ; Ven bờ Hà Tĩnh: Bãi tôm chạy từ Cửa Hội đến Cửa Sót; khu 

vực ven bờ Quảng Bình - Quảng Trị: Bãi tôm tập trung ỏ Cửa Gianh, Cửa 

Tùng, Cửa Việt. 
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- Nguồn lợi đa gai: Mới chỉ phát hiện 3 loài thuộc hải sâm đen, hải sâm 
trắng và dưa chuột biển là những loài được dân sử dụng như các vị thuốc bổ, 
chúng có giá trị thương mại lương đối cao. Nhưng không có số liệu cồng bố về 
trữ lượng của nhóm sinh vật này. 

- Sá sùng: Sá sùng phân bố chủ yếu ở các vùng đảo thuộc tỉnh Quảng 

Ninh. Sá sùng Có tên khoa học là Sìpuncuììis ììudus có nhiều ở các chương bãi 

đảo ở Minh Châu, Quán Lạn, Đông Xá (Vân Đồn); Chương Cả, Chương Hai 

Thoi (Tiên Yên), Bãi Côn Bò (Quảng Ninh). Kết quả khảo sát phân bố của Sá 

Sùng khu vực Minh Châu - Quán Lạn (nơi có nghề khai thác sá sùng tốt nhất ở 

miền Bắc Việt Nam)-cho-thấy sá sùng phân bố trên M ỉ cáí-chạy éãi-4tĩHft0m^ 

Cửa Đối đến Cù Lao Mang, dài khoảng 6 km, rộng trung bình 1,2 km với 

— — diện tích khoang 720 ha (7.200.000 nr) . Sinh" vạt tượng ^ ấ T a sung đặn),025 

-kg/m2, trữ lượng đạt khoảng ỉ80 tấn tươi, sản lượng khai thác 90 tấn/nẩrri, 

tương đương 9 tấn khô (Đỗ Công Thung, 2002). 

- Nguồn lợi chim, thú và bò sát biển: Ven bờ vịnh Bắc Bộ thường gặp 16 

loài chim có giá trị kinh tế. Các loài thường gặp như vịt biển (Athya marina), 

mòng bể (Larus ridibỉiỉỉdus), mòng bể chân vàng {Larus ơrgentatus), Choi 

choi A Châu (Charadrius asiaticus veredus), choắt mỏ cong lớn (Numenius 

arquata orieníalis), Rẽ khoang cổ (Caỉidris ruficolỉes), Cốc biển bụng trắng 

(Fregata andrewsi), cò đen (Egrecta sacra sacrà). Bò sát biển: vịnh Bắc Bộ 

có khoảng 15 loài rắn biển và 4 loài rùa biển. 

- Động vật có vú: Trong toàn vùng biển Việt Nam đã công bố 12 loài 

động vật có vú, nhưng tại vịnh Bắc Bộ, chúng tôi chỉ tìm thấy một bộ xương 

cua loài Dugong dugong tại Quảng Ninh và cá Ong Sư hay đi theo đàn 3 - 4 

con ở vùng íừ Quảng Ninh đến Hải Phòng. 
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3.2. 3. Nguồn lợi sinh vật ngoài khơi vịnh Bắc Bộ 

• Thực vật phù du vịnh Bắc Bộ 

- Số lượng và thành phần loài: Trong hai năm 2003 - 2004, đề tài Ke 09-

17 đã tiến hành thu mẫu ở 41 trạm, phủ kín vùng vịnh về phía Việt Nam. Kết 

quả phân tích mẫu đợi tháng Ì ỉ- 2003 đã xác định 223 loài tảo bằng khoảng 

80 % số loài đà xác định được trong đạt khảo sát Việt - Trung trước đây và 

tháng 8 năm 2004 là 257 loài. Tổng hợp cả hai năm là 294 loài lớn hơn so với 

điều tra vịnh Bắc Bộ là 25 loài (VBB - 279, 1960). Tảo Silic vẫn là nhóm 

Lam và tảo Kim chỉ có 5 loài chiếm 2,3 %. Mùa khô, số lượng trung bình cho 

"mỗrĩrỊm chỉ đạt 44,5 loài; Mùa mưa, số lượng loài thực vật phù dư ở mỗi trạm 

cao hơn hẳn mùa khô, trung bình 54,9 loài/trạm. 

- Mật độ: Kết quả nghiên cứu trong nhiều năm cho thấy mật độ tảo 

biến động rõ rệt từ ven bờ đến vùng khơi. Vùng nước ven sát các đảo 

thường có mật độ TVPD cao, biến đổi trong giới hạn từ l o 7 - l o 8 t ế 

bào/m 3; Vùng nước khoảng 20 m nước, mạt độ của chúng lo 6 - l o 7 tế 

bào/m 3 , vùng ngoài khơi thấp nhất trung bình l o 6 t ếbào /m 3 . 

• Động vật phù du vịnh Bắc Bộ 

- Thành phần loài: Các kết quả nghiên cứu về cấu trúc thành phần 

loài ĐVPD trong hai năm 2003 - 2004 từ Trà cổ (Quảng Ninh) đến 

Quảng Bình đã xác định được 165 ỉoài, Số loài ĐVPD thường thuộc 5 lớp 

và phân bố khôrm đều, tập trung chủ yếu ở lóp giáp xác Ì ỉ 8 loài, sứa 

biển (HydĩQzoa) 3 loài, Lóp Saggila 6 loài, có bao (Tunicata) 8 loài, còn 

lại khoảng 30 loài là ấu trùng của các loài thán mém, cá biển, tôm, cua, 

san hô, da gai. đặc biệt lưu ý là nhóm Copepoda (Chân mái chèo) chiếm 

ưu thế với 109 loài và bằng 66 % tổng số loài động vật phù du vùng khơi 
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vịnh Bắc Bộ. Mùa khô tháng 11 năm 2003, số loài động vật phù du trung 

bình toàn khu vực đạt 30 loài/ trạm. Mùa mưa tháng 8/2004, số loài trung 

bình đạt 41 loài/lrạm, cao hơn rất nhiều so với mùa khô năm 2003. 

- Sinh vật lượng động vật phù du: Sinh vật lượng trung bình trong 

năm 1960 là 75 mg/m 3 và năm 1962 là 67 mg/m 3. Đỉnh cao sinh vật 

lượng tập trung trong tháng; 6 đạt tới hơn 100 mg/m 3 do sự phát triển của 

các loài gần bờ. Sinh vật lượng cao tập trung ở vùng giữa vịnh, sinh vật 1-

ượng vùng ven bờ phía tây và cửa vịnh thấp hơn. Số lượng trung bình ở 

toàn vịnh Bắc Bộ là khoảng 80 con/m3 - 120 con/m3. Kết quả khảo sát 

vịnh Bắc Bộ tháng ỉ 1/2003 (đại diện mùa khô). Trung bình toàn vịnh 

đạt 2411 cá Ihể/m 3; Khối lượng trung hình 284 mg/m\ cao nhất 1053 

mg/m 3 , thấp. nhất 29 mg/m 3. Kết- quả khảo sát -tbáBg-8/2004 (Đại d i ê n — — 

mùa mưa), trung bình toàn vịnh đạt 2655 con/m\ cao hơn so với mùa 

khô khoảng 10 %. Khối lượng trung bình 209,3 mg/m\ cao nhất 424,8 

mg/m 3(trạm 24), thấp nhất 93,6 mg/rrr\ So sánh với khối lượng động vật 

phù du mùa khô thì thấp hơn khoảng 38 % (mùa khô trung bình 284 

mg/m 3) 

•Nguồn lợi động vật đáy ngoài khơi vịnh Bấc Bộ 

- Thành phần loài: Trong hai đợi khảo sát vào tháng 11/2003 và tháng 

8/2004 đã xác định được 517 loài động vật đáy và bằng 48,27 % số loài toàn 

vịnh Bác Bộ năm 1961. Trong số này nhóm Thân Mềm (Mollusca) có số loài 

nhiều nhất Ỉ95 loài, chiếm 37,71 % tổng số loài; Tiếp theo giun nhiều tơ 

(Polychaete) 142 loài, chiếm 27, 47 %; Giáp xác 121 loài, chiếm 23,4 %; Da 

gai 53 loài, chiếm 10.25 %, các nhổm khác chỉ có 4 loài bằng 0,77 %. 

- Phân bố số lượng loài: Kết quả khảo sát cho thấy số lượng loài động vật 

(láy phân bố khôna đểu thể hiện ở cả hai mùa khổ (tháng lo và ỉ ]/2003) và 

mùa mưa (tháng 8/2004). Tháng 10 và 11/2003, số loài thấp nhất là 
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41oài/trạm, cao nhất là 19 loài/trạm, trung bình 12 loài/trạm. Số loài mùa mưa 
(tháng 8/2004), trung bình đạt đến 15,4 loài /trạm. thấp nhất thuộc về trạm số 
6 (5 loài) và cao nhài trạm 17 với 28 loài. 

- Sính vật lượng động vật đáy vùng khơi vịnh Bắc Bộ: Kết quả khảo sát 

trong hai năm cho thấy cả về mật độ và khối lượns động vật đáy vịnh Bắc Bộ 

đều rất thấp. Mùa khô năm 2003, mật độ trưng bình toàn vịnh là 56 con/m2, 

khối lượng 4,39 g/m2. Mùa mưa mật độ và khối lượng đều cao hơn mùa khô, 

nhưng không nhiều, mật độ 76 con/m2 và khối lượng 5,54 g/m 2). Tính trung 

bình cả năm mật độ động vật đáy vịnh Bắc Bộ đạt 66 con/m2 và khối lượng 

năm 1959 - 1962, mại độ trung bình toàn vịnh là 103,2 con/m2 và khối lượng 

__mQ3-g/raL Như-vậy-sau- mệt- xhèh gian- khoảng^ trêtr 4ữrỉãnrtổng^lưỉmg"đọng" 

vật đáy vịnh Bắc Bộ biến đổi khá mạnh, mật độ chỉ còn lại 54,4 %, giảm 45,6 • 

% (gần Ì nửa) và khối lượng bằng 50,2 %, giảm 49,8 %. Nguyên nhân làm 

suy giảm nguồn lợi động vật đáy sẽ được đề cập trone những phần tiếp theo. 

• Nguồn lọi cá Vịnh Bắc Bộ 

- Thành phần loài; Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hải Sản 

bằng lưới kéo đáy đôi, ở vùng biển có độ sâu 50m trở vào bờ của vịnh Bác Bộ 

đã xác định 150 loài cá thuộc 58 họ có giá trị kinh tế. Trong đó cá nổi chiếm 

khoảng 65%, cá tầng đáy và cá đáy chiếm 35% tổng sản lượng. Các họ có sản 

lượng cao trong tổng sản lượng là họ cá Miễn Sành (27,6%), cá ú c (15,6%), 

Trích (10,1%), Khế (10,1%), Liệt (5,3%), Thu ngừ (4,5%). Họ có sổ loài 

nhiều nhất là họ cá Khế (Carangidae) - 20 loài, sau đó là họ cá Trích và 

Lượng - 8 loài. Thành phần loài và tỷ lệ % tổns sản lượng các loài đánh hắt 

chung cho cả hai vụ Bắc và Nam cho thấy các loài cá có sản lượng và tần số 

xuất hiện cao chủ yếu thuộc nhóm cá nổi như cá Miễn Sành hai gai (Evvnnỉs 

cardinaỉis) chiếm 27,4% tổng sản lượng và lần số xuất hiện là 84,3%, cá úc 

(Arius thaỉassinus) chiêm ỉ5,6% và 37,2%, sau đó là các loài cá Thu, Trích, 

V V . . 
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- Trữ lượng và khả năng khai thác: Trữ lượng và khả năng khai thác cá 
đáy và một số loài cá nổi đánh bắt bằng lưới kéo đáy đôi ở các khu biển vùng 
biển ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ ở độ sâu 30 m trở vào ước tính khoảng 65.400 
Tấn và khả năng khai thác khoảng 26.200 tấn. Trữ lượng cá đáy toàn vịnh Bắc 
Bộ 78.409 tấn và khả năng khai thác được 31.364 tấn. Đối với cá nổi vịnh Bắc 
Bộ, Bùi Đình Chung và CTV (1997) đã xác định trữ lượng là 390.000 tấn và 
khả năng khai thác 156.000 tấn cho toàn vùng vịnh (thuộc Việt Nam). 

III .3. Đề xuất phương hướng sử dụng và bảo vệ nguồn lợi 

- Số lượng loài cao và có nhiều loài có giá trị kinh tế 

Đến ..nay. đã thống kê được 4499. loài sinh vật sống 0 vịnh Bắe Bộ. 

Trong số này thực vật ngập mặn 60 loài chiếm 1,33 %; rong biển 330 loài 

7,34 %; Cỏ biển 6 loài - 0,13%; TVPD 318 loài - 7,07 %, ĐVPD 236 loài-

5,25 % , ĐVĐ 2092 loài - 46,50 %, San hô 199 loài 4,42 %, Cá biển 1198 

loài - 26,63 %, chim biển 22 loài - 0,49 % và thú biển + bò sát 38 loài - 0,84 

% . Trong số này có tới 616 loài có giá trị kinh tế. 

- Các hệ sinh thái đạc thù: Có 6 dạng hệ sinh thái tiêu biểu gồm: hệ sinh 

thái vùng triều, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh 

thái các bãi cỏ biển, hệ sinh thái hổ nước mặn (rất đặc thù cho Hạ Long - Cát 

Bà) và hệ sinh thái cảng do con người tạo nên. Trong số các hệ sinh thái này 

thì vai trò của hộ sinh thái vùng triều cửa sông, rừng ngập mặn và rạn san hô 

là các hệ rất tiêu biểu cho dải ven bờ Việt Nam. 

- Trữ lượng nguồn lợi 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi kết hợp cùng với các số liệu trước đây 

đã xác định tổng trữ lượng các loài có thể sử dụnc vào mục đích thương mại 

vào khoang 913.114 tấn và khả năng có thể khai tử 319.585 tấn - 456.550 tẩn 

bải sản Í35 - 50 %). Rong biển khoảng 65.000 - 70.000 tấn. Than mém- Dái 
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ven bờ 179.999 tấn, phần ngoài khơi 152966 tấn, tông số 332.965 tấn. Giáp 

xác. lỏm khoảng 1.560 tấn, tôm he 1.408 tấn và tôm vỗ 152 tấn; Nhóm cua 

biển khoáng 1.500 - 2.000 tấn. Sá sùng: trữ lượng đạt khoảng 180 tấn tươi 

sản lượng khai thác 90 tấn/năm, tương đương 9 tấn khô (Đỗ Công Thung, 

2002). Cá biển: Tổng số khoảng 438.409 tấn, cá nổi 390.000 tấn và cá đáy 

78.404 tấn, khả năng khai thác 187.000 tấn. Sứa biển, trữ lượng sứa vào 

khoảng 60.000 - 70.000 tấn. 

- Cơ sở thức ăn: Kết quả nghiên cứu đã trình bày trên, xác định trong 

vòng 40 năm qua số lượng loài là động thực vật phù du làm cơ sở thức ăn cho 

mạt độ và khối lượng hầu như không chênh lệch đáng kể. 

• Biến động nguồn lợi 

Biến động nguồn lợi rõ nét nhất thể hiện ở nhóm động vật đáy. Trong 

hai đạt khảo sát vào tháng 11/2003 và tháng 8/2004 đã xác định được 517 loài 

động vật đáy và bằng 48,27 % số loài loàn vịnh Bấc Bộ năm 1961. Kết quả 

khảo sát trong hai năm cho thấy cả về mật độ và khối Ì ươn 2 động vật đáy vịnh 

Bắc Bộ đều rất thấp. Mùa khô năm 2003, mật độ trung bình toàn vịnh là 56 

con/m2, khối lượng 4,39 g/m2. Mùa mưa mật độ và khối lượng đều cao hơn 

mùa khô, nhưng không nhiều, mật độ 76 con/m2 và khối lượng 5,54 g/m2 . 

Tính trung bình cả năm mật độ động vật đáy vịnh Bắc Bộ đạt 66 con/m2 và 

khối lượng 4,97 g/m2. So sánh với các kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy 

trong các năm 1959 - 1962, mật độ trung bình toàn vịnh là 103,2 con/m2 và 

khối lượng ] 1,03 g/m2. Như vậy sau một thời gian khoảng trên 40 năm tổng 

lượng động vật đáy vịnh Bắc Bộ biến đổi khá mạnh, mật độ chỉ còn lại 54,4 

%, giảm 45,6 % (gần Ì nửa) và khối lượng bằng 50,2 %, giảm 49,8* %. 

Nguyên nhân làm suy giảm nguồn lợi động vật đáy sẽ được đề cập trong 

những phần tiếp iheo. Cụ thể sự biến động của các nhóm như sau: 

ít biến dộng <TVPD 294 ĩuài-và-BV-P-Đ4^j0Ềg 
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- Giun nhiều tơ: 142 loài bằng 53,78 % so với số liệu khảo sát Việt -

Trung (1959 - ỉ 961), Mật độ trung bình 28 con/nr. gần tương đương với mật 

độ cách đây 40 năm, khối lượng trung bình 313,3 mg bàng 27,7 % so với năm 

1961 (1130mg/nr). 

~ Thân mềm: là nhổm biến động khá phức tạp. Số loài ĩhu được là 187 

loài bằng khoảng 55,65 % so với trước đây. Mật độ đạt 8,5 con/m2. So với 

các năm 1959, 1960,1962 thì cao hơn rất nhiều (trung bình 3 năm 4,6 con/m2), 

khối lượng 1766,4 mg/m2, cao hơn so với khối lượng đã xác định được của 

năm 1959 - 1962 (1250 mg/rrr). 

- Giáp xác: Năm 2003 và 2004, chỉ phát hiện được ỉ n loài giáp xác 

bằng 33,8 % số ỉoài^công, hójỊ?ng_3^j^ărĩiJkhảo^l_U259^1Ml^J5£Z_J28^ 

loài). Mật độ trung bình mùa khô năm 2003 đạt 19 con/nr và mùa mưa. 20--

con/nr, Trung bình cả hai mùa chỉ đạt 19,5 con/nr . So với các năm 1959, 

1960, 1962 thi thấp hơn rất nhiều (trung bình 3 năm 1959, 1961, 1962 là 46,5 

con/m2). Khối lượng trung bình cả hai mùa mưa và khô đạt trung bình 1650,65 

mg/nr, chỉ bằng 55 % lượng đã xác định được cùa năm 1959 - 1962 (3000 

mg/m2). 

- Da gai: Năm 2003 và 2004, đã xác định được 52 loài da gai tại vùng 

khơi vịnh Bắc Bộ, chỉ bằng 39,7 % số loài đã phát hiện trong 3 năm 1959, 

1961,1962 (131 loài). Mạt độ trung bình cả hai mùa chỉ đạt 6,23 con/m2. So 

với các năm 1959, 1960,1962 thì chỉ bằng 68,5 % (trung bình 3 năm 1959, 

1961, 1962 Là 9,1 con/m2) 

- Cá biển: đã xác định rõ là bị suy giảm mạnh ở vùng ven bờ từ 50 m 

nước trở lại. 

• Xác định một sỏ nguyên nhân làm biên động nguồn lợi 

Những phân tích trên chu thấy, sự biến độriii của nẹuồn lọi sinh vặt vịnh 

Bắc Bộ chù yếu tập trung vào co' sở thức ăn ở đáy bị suy giảm (giảm khối 

-107-



Chương trình điêu tra cọ hàn và nghiên cừu ứng dụng Công nghê Biến, Mã số KC.09 

lượng sinh vật đáy nói chung và giun nhiều tơ nói riêng) và giảm số lượng loài 

của nhóm sinh vạt có kích cỡ lớn như thân mềm, giáp xác và suy giảm nguồn 

lợi cá ven bờ. Trong khi đó các loài sinh vật phù du là cơ sở thức ăn sổng 

trong nước lại gần như ổn định. Rõ ràng chất đáy vịnh Bắc Bộ có thể có vấn 

đề và đã làm suy giảm đáng kể nguồn thức ăn là các loài sinh vật đáy sống 

trong đáy. Nguồn lợi tôm, cá bị suy giảm là do khai thác quá mức gây ra. 

Nguồn lợi thân mềm rõ ràng rất ổn định trong 40 năm (xét về khía cạnh mật 

độ và sinh lượng) có lẽ do nghề khai thác các đối tượng này ở vùng khơi xa 

còn ít. 

——• Đe Xỉ4ất Jịnh hưưỉì^ su íỉtưỉ^ hơp ìý nguồn ỉoi Sỉtìh vắrĩỉĩếtỉ yịnĩỉ Hắc 

Bộ 

Dựa trên tình hình và biến động nguồn lợi của vịnh Bắc Bộ, chúng ta. 

thấy vấn đề mấu chốt của sử dụng hợp lý nguồn lợi trong tương lai là phải tạo 

ra được một chiến lược khai thác bền vũng. Các kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi đã thể hiện rất cụ thể các điểm mấu chốt cần hai ý trong hoạch định chiến 

lược khai thác bền vững gồm: 

- Vịnh Bắc Bộ là khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao. 

- Các hệ sinh thái phong phú và có nhiều hệ đạc hữu có giá trị cao để 

phát triển du lịch biển. 

- Cấu trúc nguồn lợi tương đối đồng đều trong các nhóm sinh vật như 

thân mềm, giáp xác, rong biển và cá biển. Trong số này, có nhiều loài là đặc 

sản và có giá trị xuất khẩu cao. 

- Nguồn lợi sinh vật biển vịnh Bắc Bộ có trừ lượng tự nhiên không nhiều, 

iập trung chủ. yếu ở vùng nước ven bờ. 

- Vịnh Bắc Bộ còn là vịnh nôn é và tươnẹ dối kín, khả nâng trao đổi nước 

với biền Đỏng cổ nhiều hạn chế 
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- Vì các lý do này mà nguồn lợi tự nhiên của vịnh cũng thuộc vào loại dễ 

tổn thương. Do đó chiến lược khai thác hen vững phải là vừa khai thác và vừa 

bảo tồn nguồn lợi. Nhằm mục tiêu vừa sử dụng được nguồn lợi, nhưng lại 

cũng đảm bảo được sự tái tạo nguồn lợi, theo chúng tôi cần phải thống nhất 

một số định hướng sử dụng hợp lý nguồn lợi dưới đây: 

Ì. Chiến lược khai thác bền vững phải tạo ra được phương thức khai thác 

đa ngành nghề, đa đối tượng nhằm điều chỉnh một cách hợp lý sức ép quá tải 

đối với các đối tượng khai thác truyền thống như cá biển, tôm biển trong phạm 

vi 30 m nước trở vào. Đặc biệt khuyến khích, điều chỉnh lực lượng khai thác 

vào các. đối tượng- tiêm -nâng-như sứa biển, ghẹ biển, thân "mềm, tôm VÃ'7T 

Chúng ta cũng nên hỗ trợ về kỹ thuật, năng lực khai thác cho ngư dân, để họ 

x A ^ t h ả . d ầ a j i ầ n ^ u y i i ị 4 Ị ^ k ^ ữ H M e ^ - T O T Ỷ ) Ờ T a ~ t t m i ^ . — — — 

2. Khai thác gắn kết với nuôi trồng hải sản, tập trung vào nuôi các loài 

thân thiện với môi trường. Đặc biệt việc phát triển nuôi các loài thân mềm hai 

mảnh vỏ vừa cho giá trị kinh le cao lại vừa góp phần làm sạch môi trường. Các 

kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy sự đầu tư cho định hướng nuôi thân mềm 

còn rất ít. Hầu hết đều có xuất phát điểm từ dân, ít được hỗ trợ về kỹ thuật, vì 

vậy vấn đề quy hoạch nuôi cũng như kỹ thuật nuôi còn nhiều bất cập. 

3. Khai thác gắn kết với bảo tồn. Đây là vấn đề đã được đề xuất ở hầu hết 

các dự án khoa học và thực tế 16 khu bảo tồn biển sẽ được thành lập trong 

tương lai gần. Nhưng để có thể gắn kết giữa khai thác và bảo tồn thì vẫn còn 

khoảng cách lớn. Rất nhiều người dân cho rằng bảo tồn là hạn chế năng lực 

khai thác của họ, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Vì vậy vấn đề nâng cao 

dân trí trong khai thác là rất quan trọng. Dân phải hiểu được bảo tồn là tạo ra 

trữ lượng hải sản lớn hơn, giá trị nguồn lợi cao hơn cho chính thế hệ họ và bon 

chấu của họ mai sau. Để bảo tồn tốt, thì ngoài chính sách và sự hỗ trợ của nhà 

nước, hỗ trợ quốc tế còn can vận động cộng đổns dân cư tự quản, tự kiểm 

soái, tự ngăn chặn các phương pháp khai thác huy diệt như dùng điện, lưới 

mắt nhỏ, dùng thuốc gây mê, đùng thuốc nổ .v.v. Đặc biệt sự hỗ trợ nhà nước 
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về các phương pháp bảo tồn nguyên vị (in - sâu) và bảo tổn chuyển vị (Ex-

situ) là cần thiết. Các biện pháp bổ sung các nguồn giống nuôi nhân tao vào tư 

nhiên, nhằm tạo ra mật độ quần thể của các loài quý hiếm cao hơn là vấn đề 

cấp bách. 

4. Tăng cường khai thác tiềm năng các hệ sinh thái phục vụ hoạt động du 

lịch sinh thái biển. Vịnh bắc bộ là khu vực đa dạng hệ sinh thái và có nhiều 

hệ đặc hữu cho tiềm năng du lịch sinh thái biển cao. Việc tạp trung vào phát 

triển mạnh du lịch sinh thái biển, trên cơ sở khai thác tiềm năng của các hệ 

sinh thái, chắc chắn sẽ góp phần giảm thiểu áp lực khai thác và góp phần bảo 

vệ nguồn lợi cùa vịnh BắcjBỎ p ] — — — - -•— """" 
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IV. ĐỊA CHẤT - ĐỊA VẬT LÝ BIỂN 

- Thu thập, tổng hợp, phân tích và xử ỉý số liệu, tài liệu đã có về địa 

chất, địa vật lý ở vịnh Bắc bộ đã có từ trước đến nay. 

- Phân tích mẫu địa chất - địa vật lý biển trong đợi khảo sát của để tài 

- Phân tích, đánh giá tổng hợp số liệu, tài liệu và nghiên cứu bổ sung để 

xây dựng bản đổ địa chất tầng nông chính, tỷ lệ: 1: 500.000 có độ sâu 

> Bơm đến đường ranh giới phân chia vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và 

Trung Quốc bao gồm: 

+ Bản đồ địa chất tầng nông (sơ đồ đẳng chiều dày đệ tứ, kiến tạo); 

4-Ban đỔlrẫỉTTữch tang mật (sơ đồ cổ địa lý và tướng trầm tích) 

+ Bản đồ địa hình, địa mạo đáy biển; 

+ Các bản đổ phụ trợ; 

+ Ngoài các bản đổ trên còn có một số bản đồ phụ trợ khác. 

IV.Ì Đặc điểm địa chất tầng nông vịnh Bắc B ộ 

Các trầm tích Pliocen phân bố rộng rãi khắp vùng biển vịnh Bắc Bộ. Có 

thể gặp được chúng qua các lỗ khoan bãi triều, khoan biển, khoan dầu khí và 

trong các băng địa chấn sâu, địa chấn nông độ phân giải cao. 

Thành phần trầm tích chủ yếu là cát kết, bột kết, sét kết xen kẽ các tập 

sạn kết và lớp mỏng cuội kết, Đạc điểm chung là độ gắn kết yếu, thế nằm 

thoải hoặc nằm ngang, ơi iều dày thay đỗi lớn từ vài chục mét ở ven-bờ hoặc 

các khối nâng đến hàng nghìn mét ở các bồn trùng. Ở rìa thềm lục địa hiện 

nay trầm tích Plioccn thườn tỉ tạo thành các nêm lấn cháu thổ. Nguồn cung cấp 

vặt liệu chủ yếu là ỉừ phía táv, bốc, táy bác. 
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Hình 11.4.1: Sơ đổ lài liệu [hực tế đìa chất vịnh Bắc Bộ 
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Ớ phía nam vịnh Bắc Bộ các thành tạo Pliocen £ồm hai kiểu mặt cắt khác 

nhau: 

- Phun trào bazan đặc sít màu xám sẫm phân bố ở khu vực đáy biển Cửa 

Việt, Cồn Cỏ, được phái hiện qua các băng địa chấn nông độ phân dải 

cao. Dày 50-70m. 

- Trầm tích lục nguyên gắn kết yếu phân bố rộng rãi toàn vùng, bị các 

tràm tích. Đệ tứ phủ một lớp dày từ vài chục mét tới hàng trăm mét. 

Được phát hiện nhờ băng địa chấn nông độ phân giải cao và qua các lỗ 

khoan máy bãi triều. Chiều dày tới hàng nghìn mét. ——:: 

IV.LI Hệ đệ tứ - Thống Pleistocen 

ã) Thống Pỉeistocen - Phụ thống hạ _ 

-f Tướng trầm tích cuội cát sạn lòn* sông cổ (aQ/) 

Trầm tích sông Pleistocen sớm thành tạo và dai đoạn biển thoái ứng với 

băng hà Gunz khi đường bờ ở độ sâu 2000-2500m so với bờ biển hiện nay. 

Trên đáy biển vịnh Bắc Bộ chúng phân bố lấp đầy các rãnh xâm thực sâu 

trên bề mặt bào mòn của trầm tích Neogen ở độ sâu 200-300m. 

Vùng biển nông ven bờ chỉ bắt gặp trầm tích này tại Hà Tĩnh qua các lỗ 

khoan biển Hà Tĩnh. Các lỗ khoan: LK30: 55,5-61,Im; LK31: 45-58,ốm; 

LK33: 39-57,9m. Trầm tích chủ yếu là cuội sạn cát màu xám vàng, xám đen 

độ mài tròn tốt, chọn lọc trung bình đến kém. Thành phần cát sạn đa khoáng, 

giàu mảnh đá granit, phun trào. 

+ Tướng trầm tích sạn, cát sạn, cát bùn sông biển cổ ịamQ/) 

Tướng trầm lích này gặp ở độ sâu 280-320m trôn mặt cắt địa chấn (độ 

sâu đáy biển 50m nước) và nâng cao dần khi vào gán bờ ỏ' độ sâu 70-120m 

(độ sâu đáy biển 0-ỈOm nước). Trong các lỗ khoan máy bãi triều gặp tại lỗ 
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khoan 96-1 (độ sâu 75-100m) trầm tích có phần đáy là cát bột và kết thúc là 
sét bột loang lổ màu vàng nâu, xám nâu chứa nhiều hạt laterit. 

+ Tướng trầm tích bùn sét, bội cút biển cổ ịỉĩĩQ/ị 

Trong các mặt cất địa chấn tầng trầm tích này được đặc trưng bởi sóng 

phản xạ song song rõ nét, thành phần thạch học là bùn sét mịn. 

Theo dõi trên các băng địa chấn theo hướng vuông góc với đường bờ, 

táng trầm tích này phân bố một cách liên tục (hình 3-8). Trên các mạt cắt song 

song với bờ biển có thể phát hiện các rãnh bào mòn phát triển bởi hoạt động 

—của các dòng sông ò -pha biển thoái sau đó. 

Hình li.4.2: Bản đổ địa chất ven biển vịnh Bắc Bở (0-20 mét nước) 
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Vùng biển nông bờ trầm tích này bắt gặp trong các trong hầu hết các lỗ 

khoan máy bãi triều. Trầm tích là cát hạt trung - thô màu trắng đục chứa pyrit 

íhứ sinh chuyển lên là các lớp bội sét, bùn sét xen cát màu xám xanh chứa 

mảnh vụn Mollusca, đá vôi. Một số nơi (ở phía trẽn) là tầng sét bột xám xanh 

phong hoa loang lổ, Chiều dày 15-100m. 

b) Thống Pleistocen - Phụ thống trung - phần dưới 

+ Tưởnq trầm tícìĩ sạn, cát sạn, cát bùn sônẹ biển cổ (atnQị2") 

Vùng biển thềm lục địa trầm tích này gặp hầu hết trong các băng địa 

" - r M T T T à i ỗ i đ ĩ D a ĩ r t t e n ^ ídĩõãnBĩen: ~~" ~ 

Mặt cát chung của tầng gồm hai phần: phía dưứi là cuội sạn sỏi, cát ít 

khoáng tới đa khoáng trên là cát bột xám xanh, sét bột xám nâu tới xám tối, -

phần trên cùng bị loang lổ màu váng, xám vàng. Trong lỗ khoan LK96-1 ( cửa 

Lạch Giang) cũng gặp một số dạng hoa thạch của Foraminifera: 

Pseudorotaìia sp., Amphisíegịna sp., Opercuìina, Asteroĩotaỉia puỉcheỉỉa, 

Ceìanĩhiỉs eraticiiỉatus... tuổi Pleistocen giữa - muộn. Ngoài ra trong trầm tích 

của tầng còn chứa phong phú tập hợp bào tử phấn của thực vật ưa mặn: 

Microìepia sp., Cyathea sp., Lygodium sp., Rhixopỉìora sp,, Poaesa gen. 

indeí., Quercus sp.,., Chiều dày của tầng thay đổi 5-20m. 

+ Tướng trầm tích cát, cát bột, bùn sét biển nông ven bờ cổ ịmQl

2ư) 

Địa tầng trầm tích biển Pleistoxen trung đặc trưng bằng trường sóng phản 

xạ dải ngang, trên bề mặt có nhiều hố đào khoét và được lấp đầy bằng trầm 

tích hạt thô. Thành phần thạch học bao gồm bột sét lẫn cát sạn phong hoa 

loang lổ, màu xám, xám xanh, xám trắng. Chiều dày thay đổi 50-ỉ80fn. 

Trầm tích phía dưới là cái trung thô chuyển lên phía trên là bột sét, bùn 

sét màu xám, xám xanh. ở độ sâu từ ỉ00-79,ôm (LK96-3): Tràm lích gồm chủ 

yếu là cát hạt thô màu xám xanh, xám sáng xen các lớp mỏng bột sét màu 
v'i'r> xanh-
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c) Thống Pleistocen - Phụ thống trung - Phần trên 

+ Tướng trầm tích cúi sạn, cát bùn sòm* biển cổ (amQị2'1) 

Trên các băng địa chấn nồng thể hiện rõ các tập và mặt ranh giới gồm 

các thấu kính có phản xạ xiên chéo và xích ma tăng trưởng điển hình là từ 

mép thềm lục địa trở vào. 

Trầm tích gồm 2 phần, phía dưới là cát, cát sạn, sạn sỏi màu xám xanh, 

xám vàng, phía trên là bột sét xám xanh, xám đen. 

^ị^ướn&jrầmjích^ hỉ ('tì (mhQ.2h) 

Trầm tích này không lộ trên bề mặt mà chỉ phát hiện qua các lỗ khoan 

Bai trỉeu, khoan biển!! Trầm tích la bột sét, sét bột, xen ít cát mịn mau xám 

đen, xám xanh giàu mùn thực vật, chứa ở lớp than bùn mỏng. Dày 5-15m. 

+ Tướng trầm tích cái, cát bột, hùn sét, biển nông cổ(mQ/2h) 

Trầm tích biển mQ| 2 b được thành tạo trong pha biển tiến ứng với gia băng 

Riss~WurmL Trên băng địa chấn đễ dàng phát hiện nhờ đặc trưng sóng địa 

chấn song song, ranh giới trên rõ nét bởi các rãnh bào mòn, xâm thực. 

Trầm tích gồm các lớp cát bột mịn, sét bột xám xanh bị loang lổ nhẹ. Tại 

' LK71, trầm tích có thành phần là: phía dưới là sét bột xám xanh, xám sẫm, 

phớt xanh dẻo mịn, chuyển lên phía trên là sét loang lổ , vàng, nâu đỏ lẫn các ổ 

sạn thạch anh. 

ả) Thống Pỉeistocen - Phụ thông thượìĩg - Phần dưới 

+ Tướììí* trầm tích cát sạn - bột - sét sông biển cổ (amQj'ĩu) 

Trầm tích amQ]3'1 phân bố được thành tạo khi biển thoái cực đại ứng với 

băng hà \vurml, trầm tích là cái sạn, cát lẫn bột sét, phía trôn bị loang lổ nhẹ. 

Trên băng địa chấn đặc trung là cẩu tạo kiểu xichma lăng trưởng, phía trên là 

kiểu cấM tạp son é son" của trám tích biển tiếp <nv đó. 
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Trám lích gồm 2 phẩn, phía dưới là sạn sỏi, cuội sạn, chuyển lên trên là 
bột sét loang lổ màu xám vàng, hoặc là bùn cát, bột cát, màu nâu hồng phớt 
tím. Mặt cắt của tầng ở LK96-ÍI độ sâu 66 - lOOm (Cồn Vành) chủ yếu là bùn 
cát, bột sét, màu xám nâu (nâu hồng phớt tím); 95 -lOOm gặp ít mùn thực vật, 
lá cây, ít mảnh sò ốc kích thước nhỏ (5-7mm). Thành phần cấp hạt chung của 
tầng: cát = 15-23%, bột = 21 - 60,2%, sét = 23,9 - 58%. Hệ số độ hạt So = 
2,36 - 3,25, Sk = 0,93 - 1,88, Mđ - 0,16 - 0,029, Eh = 86 - 37, pH = 6,9 - 7,5, 
Kt = 0,82 - 0,96. 

+ Tướng trầm tích cất hột bùn sét biển nông ven bờ cổ (mQ/") 

Phân bố dạng da báo nổi lên ở độ sâu từ 20-60m nước, phổ biến nhất là 

vùng tiền châu thổ Sông Hồng (hình 1). Bề mặt có màu loang lổ xám vàng,, 

nâu đỏ chứa kết vón laterit do bị phơi ra trong không khí trong pha biển thoái 

ứng với băng hà cuối cùng (wurm2). 

Trầm tích này bắt gặp hầu hết trong các ỉỗ khoan máy bãi triều và khoan 

biển và ống phóng trọng lực. Tại lỗ khoan LK96-Ỉ, trầm tích của tầng £ặp ở 

độ sâu từ 52,5~27m, từ dưới lên gồm: 

+ Từ 52,5 - 29,001: bùn sét, bột sét màu xám xanh, xám sáng xen lớp 

mỏng bột sét xám nâu. Thành phần trầm tích gồm cát = 25,5%, bột = 45,6%, 

sét = 28,79%, So = 2,05 - 3,33, Sk = 0,86 - 1,5, Md = 0,014 ~ 0,028, trong 

trầm tích chứa phong phú hỗn hợp Foraminifera sống trong môi trường biển 

nông: Ammonia annecten, Amphistegỉỉĩa sp., Eỉphidium sp., Pseudorotaỉia 

sp., tuổi Pleistocen muộn. 

-í- Từ 29,0 - 27m: bùn cát chứa sạn sỏi laterií, màu xám sáng phong hoa 

loang lổ xám vàng. Các chỉ tiêu hoa môi trường cho kết quả trầm tích được 

thành tạo trong môi trường biển (Eh = 130, pH = 8,17, Kí = 1,44). Chiều dày 

của tập 25,5m. 
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Trong các lỗ khoan LK12, 22, 18. 23, 30 vùng biên Hà Tĩnh, đã có 7 
mẫu phân tích c'

4 tại Viện Khảo cổ học Hà Nội, kết quả cho tuổi dao động từ 
21960 ± 50 đến 31 ỉ 50 ± 50 năm. Háu hết các mẫu này đều được lấy vào tầng 
trầm lích bùn sét, sét cát màu xám xanh đến xám đen giàu mùn và vụn thực 
vật hoa than. 

e) Thống Pleistocen -Phụ thống thượng - Thống Holocen - Phụ thống hạ 

+ Tướng trầm tích cát - bột - sét lẫn sạn lòng SÔỈĨÍỊ cổ(aQịĩb

-2 ) 

Trầm tích sông Q) 3 b - 2

1 phân bố ở độ sâu 20-60m dạng dải kéo dài vuông 

^ooxl -đuò^ .~đẳf lg-sâu T ~^ 

Tĩnh. Trầm tích là cát, bột sét lẫn sạn được thành tạo trong giai đoạn biển 

—thoái úng^ i4>ă»g^ fcà^u r f f l ^Đấ r t i ệ t ì ^ 

các tầng sét loang lổ Plestoeen muộn thể hiện rất rõ nét trong các băng địa" 

chấn (hình 3-8). Một số vùng biển đấu hiệu dào khoét của lòng sông cổ còn để 

lại trên bề mặt địa hình. Ngoài ra tầng trầm tích này còn gặp trong các lỗ 

khoan biến và bãi triều vùng biển Hà Tĩnh. Tại LK30 - Cửa Hội độ sâu 15m 

nước trầm tích của tầng ở độ sâu 21,5 - 24,5m (tính từ đáy biển) gồm phía trên 

là cát sạn đa khoáng (cát = 80 - 90%, sạn = lo - 15%) lãn ít mảnh vụn thực 

vật, màu xám xanh, xám vàng chuyển xuống sạn sỏi cát, cuội sạn tăng lên 

(kích thước 2 em) độ mài tròn tốt, chọn lọc truna bình. Thành phần cuội sạn 

đa khoáng, gập nhiều cuội đá granit, quăczit, phun trào. 

+• TướỉiíỊ trầm tích cát - bột - sét sông biển cổ (umQf3b-2

i) 

Trầm tích phân bố phổ biến trên đáy biển ở độ sâu 100-120m nước. Đây 

là thế hệ nón quạt cửa sôna có diện tích phân bố lớn nhất trên đáy biển Việt 

Nam, chủ yếu tập trung ở trước hai châu thổ Sông Hổng và sông Cửu Long. 

Đáy biển vịnh Bắc Bộ tướng trầm tích này chỉ lộ ra mội diện tích nhỏ ở phía 

đông nam. Thành phần trầm tích là cái bội pha sét màu xám, xám nâu. Trôn 

các mại cắt địa chất minh íúải từ bàng địa chán, tướng nám tích này chí phát 

hiện phổ biến ở mép thềm lục đĩa vói cấu tao xíchma tăng trưởng đặc trưng. 
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-f Tướng ĩ rơm tích bùn sét đầm lầy ven biển cổ (mbQjSb

~2 ) 

Tướng trầm tích này phân bố cộng sinh kiểu ]agoon-đê cát ven bờ cổ, 
thường phân bố phía trong các đê cát ven bờ cổ cùng tuổi. Kiểu cộng sinh này 
phổ biến ớ vịnh Bắc Bộ. TMnh phần là bùn sét màu xám, xám đen chứa than 
bùn, bất gặp phổ biển trong các ống phóng trọng lực. 

+ Tướng trầm tích cát bùn sét biển nông cổ và cát, cát sạn đê cát, bãi triều cổ 

Trầm tích biển (mQ^-2
1

; m s Q ] 3 ^ ) được phân chia chi tiết thành 2 
tướng đặc trưng cho chế độ thủy thạch động lực khác nhau. Tướng cát bùn sét 

Tướng trầm tích cát bùn sét biển ftổng_(mQi

3J>-g1J phân bố trên đáy biển-

ở độ sâu từ 50-60m đến 100-120m nước, có thể nhận rõ chúng với kiểu phản 
xạ địa chấn song song. Tầng trầm tích biển này cùng với tầng trầm tích biển 
Q 2 '

2 được thành tạo trong cùng giai đoạn biển tiến Flandrian, ranh giới giữa 
chúng trên bản đổ được giả định trùng với đới đường bờ cổ ở độ sâu 50-60m 
nước. Tầng trầm tích này phủ trực tiếp trên tầng sét biển loang lổ có tuổi Qj 3 a . 
Thành phần trầm tích là cát, cát bội màu xám xanh chứa vụn vỏ sinh vật. 

Tướng trầm tích cát, cát sạn đẽ cát, bải triều cổ (msQ| 3 h- 2

!) phân bố chủ 
yếu ở đới đường bờ 50~60m nước, dạng kéo dài song song với đường đẳng 
sâu. Trầm tích là cát hạt trung đến thô, cát sạn lẫn vụn vỏ sinh vật chọn lọc, 
mài tròn tốt. Thành phần cát chủ yếu là thạch anh (>85%), sạn chủ yếu bắt 
gặp kết vón ỉaterit màu nâu đen mài tròn rất tốt. 

ị) Thống Holocen - Phụ thống hạ 'Trung 

+ Tướng trầm tích hùn sét, than bùn đắm lây ven biển cổ (mbQ2

ì'2) 

Là tầng trầm tích tương đối phổ biến trong vùng biển vịnh Bắc Bộ, có 
thể gặp chúng qua các lỗ khoan bãi triều, khoan biến và ống phóng trọng lực 
ngoài khơi. Thành phẩn trầm tích gồm: bùn cát, bùn, bùn sét màu xám tối 
chứa mùn thực vật, bã hữu cơ màu nâu đen. Trầm tích có cấu tạo dải, cứ một 
lớp bùn, sét màu xám tro dày 3 - 5cm xen với mót lớp bôi lẫn cái màu xám 
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nhạt chứa mùn bã thực vật mỏng vài min. Trầm tích của tầng có chứa nhiều 
bào tử phấn hoa của thực vật ngập mặn và thực vật nước ngọt như các loài: 
Rìùzopỉwra sp., osmunda sp., Cyaíhea sp., Poìypodium sp., Pinus sp., tuổi 
Holocen. Chiều dày 2-1 Om. 

+ Tướng cát sạn đê cát ven bờ Cữ (rmQ2'
2). 

Là những di chứng đường bờ biển cổ còn sót lại ở vùng biển ven bờ 
Việt Nam. Vùng biển Bắc Bộ, chúng phân bố độ sâu từ 19,20,25,30m nước 
ôm theo bờ cong vịnh Bắc Bộ. Trầm tích chủ yếu là cát, cát sạn màu xám 
vàng. Trầm tích thành tạo nên các bãi cạn, cồn ngầm này chủ yếu là cát, cát 
jẵnjìaj ì j ioăc^cál^i |n_a^^ chọn loe và độ mài 

tròn tốt, đơn khoáng (thạch anh >90%). Chiều dày thay đổi từ 2~ Ì Om. 

^-Ttíớnỵim7T^;-vổriĩộrMárwổĩrf(mQ^'ỉT 

Trướng trầm tích này lộ Vá dưới đáy biển ở độ sâu 25-30m đến 50-60m 
nước, ngoài ra còn gặp phổ biến trong các băng địa chấn và các lỗ khoan máy 
biển và bãi triều. 

Thành phần trầm tích: phía dưới là cát sạn bùn, cát bùn, cát sạn màu 
xám đến xám xanh, giàu vụn sinh vật và vi cổ sinh, phía trên là bùn cát, bùn 
sét màu xám xanh. 

Trong lỗ khoan LK96- 3: độ sâu từ 54- 35m từ dưới lên gồm các lớp: 

- Từ 54- 45,5m: trầm tích gồm các lớp cát bùn, cát sét, bùn cát màu xám 
xi măng đến xám xanh chứa ít vụn sính vật. 

- Từ 45,5- 35,Om: sét, bùn dẻo màu xám xi mãng đến xám xanh chứa 

mùn thực vật, cát= 2,61- 4,17%, bùn, sét = 95,7- 97,8%, Md= 0,15-

0,02mm, So= 2,16- 2,65, Sk= 0,85- 1,06; pH= 8,3- 8,6, Kt= 1,27- l.,52. 

Trong'trầm tích chứa phong phú Foraminifera cho tuổi Hoỉocen sớm 

giữa: Ammonia annectens, Eỉphìdium sp., Bigeneria sp.T Qiiinqueỉoadina sp.,. 

Chiều dày 19,0m. 
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Các trầm tích mQ,' -' phủ trên bề mặt bóc mòn của các trầm tích sét 
loang lổ tuổi Qị 3 a hoặc trên các thành tạo a,mbQ2'"

2 ở phía dưới, phía trên bị 
phủ hởi các thành tạo Hoìoccn muộn (ảnh 2), Dày 0,5-25m. 

g) Thông Hoỉocen - Phụ thông thượng 

+ Tướng trầm tích cát bùn sét biển nông (mQ2

ì) 

Tưóìia trầm lích này lộ trẽn đáy biển vùng nghiên cứu ở độ sâu từ 0-

25m nước. Thành phần trầm tích chủ yếu là cát, cát bùn, bùn cát, bùn sét màu 
xám xanh (vịnh Hạ Long). Trầm tích thường khá giàu vụn sinh vật có nơi đạt 
tới 50 - 80%. Hệ số độ hạt Md= 0,02 - 0,82, So = 1,18 - 3,8, Sk = 0,34 - 2,0, 

—~rátrthôiĩg~lhườí ìg đalđroáĩĩg^ 

Thành phần khoáng vật sét: monmorìlonit 5 - 8%, clorit = 10%, kaolinit 

= 20%, hydromica = 25%. Trong trầm tích đã gặp được tạp hợp Foraminifera: 

Amonia beceariơ, A. japonicơ, Quinqueĩocítìiììa oblongơ. Diatomea: 

Cycỉoteỉỉa síyỉorum, Paraỉia suìcơta. tuổi Holocen muộn. Chiều dày của tầng 

0,5 - lim. 

+ Tưởng trầm tích cát bội, bột sét tiền châu thổ' (amQj) 

Đây là tầng trầm tích được thành tạo trước cửa hệ thống sông Hồng. 
Tràm tích tạo thành dải rộng 0 - 20 m nước kéo dài từ đảo Cát Bà đến Sầm Sơn 
(Thanh Hoa). Trầm tích được cung cấp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái 
Bình gồm: cát, cát bùn, bùn cát, bùn sét phù sa màu nâu, xám nâu tới bồng 
phớt tím. Dày từ 5 - 46m. Khu vực cửa Ba Lạt và cửa Đáy trầm tích gồm chủ 
yếu là cát hạt mịn màu xám đến xám nâu (cái thường chiếm tỷ lệ 90,2 - 99%, 
bột Ì - 10%), cát có độ chọn lọc và mài tròn rất tốt (So= Ì- 1,2, Sk= 0,9-1,0, 
Md =0,15 - 0,2mm) cát có thành phần đa khoang (thạch anh 65- 80%, mica= 
10 - 15%, mảnh đá = 5 - 10%). 

Trong tập trầm tích này chứa các Foraminifera vùng cửa sông ven biển: 

Ammonia ịaponica, Abeceariri, SpiroỊocuỊina, Quiỉìiịìicìocidma seminula. 
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Mặt cắt đặc trưng của tầng ở ven bờ theo LK96-2 Cồn Vành, độ sâu 0 -
46m từ dưới lên gồm các lớp: 

- Từ 46,0 - Ì Om: sét, bột lẫn ít cát màu xám nâu phớt hồng, hồng 
phớt tím (phù sa). Trầm tích có sự phân lớp mỏng giữa các lớp 
sét và các dải bột. Thành phần cấp hạt cát = 0,52 - 7,02, bột sét 
- 92,96 - 99,54, Md = 0,013 - 0,024mm, So: 2,02-2,61. Trong 
tầng trầm tích này chứa phong phú bào tử phấn hoa và 
Foraminifera. 

- Từ 10-2,5m: cát sét, cát bùn, cát bột màu xám nâu, nâu chứa 

sp., Taxodỉum sp., 

tốt, thành phần đà khoáng. ' " 

+ Tướng trầm tích bùn sét, than bùn đầm lẩy ven biển (mbQ2

3) 

Trầm tích biển - đầm lầy gặp ở các vùng bãi triều lẩy ven cửa sông lừ 

Quảng Ninh đến Ninh Bình nơi phát triển phổ biến rừng ngập mặn. Thành 

phần trầm tích gồm bùn cát, cát bùn, bùn sét màu xám tới xám tối, giàu mùn 

thực vật, rễ cây, thân cây phân huy kém. Trong tập trầm tích này gặp tập họp 

bào tử phấn hoa của thực vật ngập mặn: Poìypodium sp., Morus sp.f Cyathea 
sp., Rhixopỉĩora sp., Sonneratia sp... Chiều dày tư l-5m. 

h) Phun trào bazan (PN2"Q) 

Tầng phun trào bazan không gặp trong các lỗ khoan. Chúng được phát 

hiện qua giải đoán các băng địa chấn nông độ phân giải cao ở các vùng biển 

Quảng Bình - QuảngTrị (hình 7-8). Các thành tạo này xuyên cắt tầng trầm tích 

Pliocen, thậm chí cả trầm tích Pleistoxen trung, phần trên. Đặc trưng các sóng 

phản xạ dạng cột, ống, dạng hypecboỉ. 

- 122 -



Chương trinh điểu tra cơ bản và nQhiên cứu ứng dung Công nghê Biển, Mã số KC.09 

IV.2 Trầm tích tầng mặt vịnh Bắc Bộ 

1. TỈ!li thập lổng hợp các tài liệu đã có về địa chất, địa vật lý, trầm tích, 
địa mạo ở vịnh Bắc Bộ từ năm 1960 đến nay. 

2. Phân tích, xử lý các số liệu đã có về địa chất, trầm tích, địa vật lý, địa 
mạo. 

3. Phân tích mẫu địa chất, địa vật lý biển của các đợi khảo sát bổ sung và 
các loại mẫu thu thập. 

4. Tổng hợp, đánh giá toàn bộ các số liệu, tài liệu hiện có để thành lập các 
"^ T ™ r WSnWtỷTệT75roOTŨ^vu^^ĩSĩvịnỊi Bác Bộrcựthế gổtrn 

- Bản đồ Địa chất tầng nông từ độ sâu Om nước đến đường phân. 
chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

- Bản đồ Trầm tích tầng mặt từ độ sâu Om nước đến đường phân 

chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

- Bản đồ Địa mạo từ độ sâu Om nước đến đường phân chia vịnh 
Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

w.2,1 Nguyên tắc thành lập bản đồ, phương pháp nghiên cứu 

a) Nguyên tác thành lập bản đồ 

+ Bản đồ địa chơi tầng nông (địa chất Đệ tứ) 

Bản đồ Địa chất Đệ tứ vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1/500.000 được thành lập theo 
nguyên tấc nguồn gốc và tuổi. Màu các phân vị thể hiện nguồn gốc của của 
chúng, tuổi các phân vị thể hiện theo độ đậm (cổ hơn), nhạt (trẻ hơn) (theo 
quy định đối với bản đồ địa chất Đệ tứ). 

Áp dụng nguyên tấc này, địa tầng Đệ tứ dự kiến phân chia tới phụ thống 

riêng các thành tạo Pleistocen thượng được phân chia tới phân tầng. Cụ thể: 

- Pleistocen hạ (Q,1) 

- P!ci.sU;ccn t r ù n : : ( Q i ? ì 
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- Pleistocen thượng phần sớm (Q | 3 ! ) 

- Pleistoccn thượng phần muộn (Qj3"2) 

- Holocen hạ - trung (Q2

1'2) 

- Holocen thượng (Q 2

3) 

Về nguồn gốc dự kiến phân chia các nguồn gốc sau: sông lũ (áp), sông 

(a), sông biển (am), biển (m), biển sông (ma), biển đầm lầy (mb), biển sông 

đầm lầy (mab), vũng vịnh, đầm phá (bin), bazan (P)... 

+ Bản đồ trầm tích tầng mật 

Các trầm tích tầng mặt được phân loại và gọi tên theo biểu đồ phân loại 
của Cục Địa chất Hoàng gia Anh (hình IL4.3). 

(bột và sét)
 Jỳ lệ c ả i : bùn 

(phi tỷ lệ) 

Hình li.4.3: Biểu đồ phân loại trầm tích vụn cơ học của Cục Địa chất Hoàng gia Anh 

1. Bìm(Muđ) 
2. Bùn cát (Sandỵ rnud) 
3. Bùn chứa sạn (Slightỉv gravelly mud) 
4. Bùn cát chứa sạn (Sỉightỉv gravelív sandy muđ) 
5. Cát bùn chứa sạn (Slighlỉv graveỉỉy muđdv sand} 
ố. Cát(Sand) 
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7. Cái bùn (Muddy sanđ) 
8. Cát chứa sạn (Slightly gravelly sand) 
9. Bùn sạn (Graveliy mud) 
10. Cái bùn sạn (Slightly muddy sand) 
í Ì. Cát sạn (Graveỉỉy sand) 
12. Sạn cát (Sandy gravel) 
13. Sạn cát bùn (Muddy sandy gravel) 
14. Sạn bùn (Mudđy gravel) 
15. Sạn sỏi (Graveỉ) 

Phân loại bố sung 

Ì-Bùn 2- Bùn cát 7- Cát bùn 

sét sét cát cát sét 

bột, __JfeôLcáL cáthộỉ 

Các kiểu trầm tích trên bản đồ được phân biệt vơi nhau bằng màu nền, 

tên trầm tích được ký hiệu bằng tiếng Anh. Ví dụ: cát được ký hiệu là s 

(Sand), cát bùn được ký hiệu là mS (muđdy Sand). 

+ Bản đổ địa mạo 

Bản đồ địa mạo được thành lập theo nguyên tắc hình thái - nguồn gốc -

động lực. Vịnh Bắc Bộ thành 3 đới: 

- Đới thềm trong từ 0-30m nước 

- Đới thềm giữa từ 30-90m nước 

- Đới thềm ngoài lớn hơn 90m nước 

b) Phương pháp nghiên cứu 

+ Nhóm phương pháp nghiên cứu ngoài Ị hực địa 

Việc khảo sát thực địa được tiến hành bằns tàu Nghiên cứu biển theo 

các tuyến và trạm khảo sát đã được thiết kế bổ sung (hình V.2). Chuyên đè địa 
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chất, trầm lích đã tham gia 2 đợi khảo sát do đề tài KC.09-17 tổ chức vào 
tháng 11/2003 và tháng 4/2004. 

Nội dung khảo sát thực địa gồm: 

- Lấy mẫu nghiên cứu trầm tích tầng mặt bằng cuốc đại dương, 

ống phóng trọng lực. 

- Đo địa vật lý biển nông (địa chấn nông độ phân giải cao, từ 

biển) 

- ^ ^ ^ ấ u I i á i i ì m ^ i k H ^ hình, địa mao,, 

+ Nhóm phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lý trong phòng 

Phương pháp thu thập và tổnẹ h(/p tài- ỉiệu đã có ở vùng hiển nghiên cứu-. 

Thu thập và tổng hợp toàn bộ các tài liệu, số liệu hiện có về địa chất, 

trầm tích, địa mạo của vịnh Bắc Bộ. Bao gồm các dạng tài liệu sau: 

- Tài liệu, số liệu, báo cáo, bản đồ phần từ 0- 30 m nước do Liên 

đoàn Địa chất Biển thực hiện từ năm 1991-2001 thuộc đề án : 

"Điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản rắn biển nông ven bờ 

0- 30 m nước Việt Nam tỷ lệ 1/500.000". 

- Các tài liệu, số liệu, bản đồ, báo cáo của các đề tài, công trình 

nghiên cứu khác nhau có liên quan tới vịnh Bắc Bộ. 

- Các kết quả khảo sát bổ sung địa chất, trầm tích, địa vật lý do đề 

tài KC.09-17 thực hiện trong năm 2003, 2004. 

Các phương pháp nghiên cứu chuyên đề 

bỉ! Phương pháp ỉỉí>ỉìiên cứu thành lập bản đồ địa chất đệ tứ, trầm tích tán% 

• má! 
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Phương pháp phán tích thành phân độ hại: chủ yếu bằng hai phương 
pháp rây và pipet: 

Phương pháp xác định ỉùiiỉi ĩỉìái ỉiạt vụn xác định các hệ số mài tròn 

(Ro), độ cầu (Sf) phản ánh môi trường trầm tích của vật liệu. 

Phương pháp xác định thành phần khoáng vật vụn cơ học 

- Xác định thành phần khoáng vật nặng: 

- Phương pháp xác định lát mỏng thạch học bở rời 

- Phướng pháp phấn tích (Tịnh ì ữcm gì Gần (Hèn các Ưã~f)ơ T(ỹĩf 

• Phương pháp xác đinh, định lươỉĩg thành phần khoáng vật sét bằng các-

phân tích Rơnghẹn định lượng, Nhiệt vi sát - - -

• Phương pháp phân tích cố sinh (Foraminifera. Diatomea, Nanoíbssiỉ, bào 

tử phấn hoa) 

• Phương pháp xác định tuổi đồng vị bâng c74 

• Phương pháp phân tích thành phần hóa học 

* Phương pháp xác địỉỉỉì các chỉ tiêu địa hóa ỈTỈÔÌ trường trầm tích 

• Phương phấp phân tích carbonat 

9 Phương pháp địa chấn địa tầng 

Trong nghiên cứu địa chất biển nói chung và nghiên cứu trầm tích Đệ tứ 

nói riêng, phương pháp địa chấn địa tầng là một phương pháp quan'trọng và 

được sử dụng rộng rãi. Trong đó địa chấn nông độ phân dải cao được coi là 

phương pháp nghiên cứu định lượng cho các địa tầng Đệ tứ. 

Dựa vào hàng loạt các dấu hiệu của các tập sóng phản xạ, như các kiểu 

sóng phun xạ, mức độ đạm nhạt của sóng phản xạ, sự khác nhau giữa hai loại 
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sóng phản xạ, dấu hiệu của các bề mặt bóc mòn, hố đào... sẽ xác định đựơc 
ranh giỏi các tập, các bề mặt địa tầng địa chẩn, cấu tạo của các lập, tầns địa 
chấn, bể dày của tầng, của lớp phủ Đệ tứ. Đồna thời liên kết với các tài liệu 
địa chất khác để lập mặt cắt địa chất, vẽ các bản đỗ. giải đoán thành phần trầm 
tích... 

Ngoài ra phương pháp này còn cho phép đo vẽ và xác định các đứt gãy, 

khe nứt, các cấu tạo phá hủy trong Đệ tứ một cách định lượng. 

• Phương pháp nghiên cứu tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại 

— * Phương pháp nghiên Vưu ré•éịttíý - ttíớng dà - - — 7—. 

Đây là phương pháp nghiên cứu tổng hợp trên cơ sở kết qua của hàng. 

loạt các nghiên cứu khác nhằm khôi phục điều kiện cổ địa lý, điều kiên môi 

trường thành tạo của một tầng trầm tích nào đó vào một giai đoạn phát triển 

nhất định của vùng nghiên cứu trong kỷ Đệ tứ. Trên các sơ đồ tướng đá - cổ 

địa lý cần xác định: 

- Ranh giới miền xâm thực, tích tụ. 

- Thành phần trầm tích được thành tạo, nguồn cung cấp vật liệu trầm 

tích. 

- Môi trường trầm lích thông qua các chỉ số môi trường và cổ sinh. 

- Các lòng sông cổ, đường bờ cổ. 

- Các biểu hiện phong hoa trong trầm tích. 

- Cộng sinh tướng theo không gian và ihời gian. 

Các phương pháp xử lý số liệu phân tích 

bi. Phương pháp nghiên cứu thành lập hán dồ địa mạo 

• PhươtìQ pháp nghiên cứa lììfỉl> thái: 
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• Phương pháp phân tích hình thái - cấu trúc: 

• Phương pháp phân tích ỈÙIÌỈI thái - động lực: 

• Phương pháp thạch học - /////// thái: 

• Phương pháp phân tích các mực địa mạo: 

• Phương pháp xác định tuổi địa hình: 

IV.2.2 Kết quả nghiên cứu phân tích dữ liệu lịch sử 

à) Khối lượng tài liệu tham khao, thu thập 

ơi) Tài Ịịệu gốc (nguyên thủy) 

+ Tài liệu do Liên đoàn Địa chất biển thực hiện 

ì. Băng địa chấn nông độ phân giải cao đo đạc các năm 1993, 1994, 1996, 

1997: 216 tuyến (~11.925km tuyến) 

2. Lỗ khoan máy bãi triều ven biển từ Móng Cái đến Quảng Trị: 20 lỗ 

khoan 

3. Lỗ khoan biển vùng Hà Tĩnh: 70 lỗ khoan (~2000m) 

4. Kết quả phân tích các loại mẫu theo bảng l i .3 . ỉ 

+ Tài Hên nguyên thủy thu thập: 

1. Tài liệu địa chấn sâu: 

- Viện Dầu khí 

'- Các tuyến địa chấn do công ty Total tiến hành khảo sát ở bồn 

sông Hổng - vinh Bắc Bô, 1989-Í990. 
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2. Các cột địa tầng tổng hợp của các lỗ khoan sâu đầu khí ( lo lỗ 

khoan) 

Bảng TI.4.1: Kết quả phân tích mẫu của các đạt khảo sát 

S T T 
Năm 
khảo 

sát 
Đ ộ hạt vcs B T P Na no Đ ìa 

T
H

B
R

 

N-R T S a 
Ph, 

E h 

F e
2 +

, 

F e
3 + 

Ui 
• ì 

H 
Cát im! 
Anion 

Silicat 

1 1993 1349 314 ỉ 00 100 78 i 00 1669 749 150 

2 1994 1100 423 358 108 187 200 1193 177 25 737 416 200 

3 1996 1455 500 500 300 400 300 1086 495 360 1004 345 300 

4 ~ Í W T 1400 ~ 6 Õ T 400 400 207 ~~25(ỹ 1030 350 326 999 350 Z46 

Tổng 5304 1838 1308 908 800 472 850 4978 1022 711 3489 m i 896 

cứ) Các báo cáo, bân đồ nghiên cứu, đo vẽ tổng hơp ỏ' cúc tỷ lệ. 

ỉ. Bản đổ và báo cáo thuyết minh địa chất biển nông ven bờ (0-30m 

nước) Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 (tờ Hà Nội, Vinh, Huê) 

2. Bản đồ và báo cáo thuyết minh địa vật lý biển nông tỷ lệ 1/500.000 

(tờ Hà Nội, Vinh, Huế) 

3. Bản đồ và các báo cáo thuyết minh địa vật lý tổng hợp tỷ lệ 

1/500.000 (tờ Hà Nội, Vinh, Huế) 

4. Bản đồ và báo cáo thuyết minh trầm tích tầng mặt và thạch động 

lực biển nông ven bờ (0-30m nước) Việt Nam tỷ lệ 1/500.000. 

5. Bản đồ và báo cáo thuyết minh đặc điểm địa mạo biển nông ven bờ 

(0~30m nước )Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 

6. Các bản đồ độ sâu đáy biên Viẹt Nam (0-30m nước) tỷ lệ 

1/200.000, 1/500.000. 

7. Bán dỏ và báo cáo thuyết minh địa chai Pliocen - Đệ tứ thềm lục 

địa Việt Nam tỷ lệ Ì/Ì .000.000. 
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8. Bản đổ và báo cáo thuyết minh Tướng đá cổ địa lý Pliocen - Đệ tứ 

thềm lục địa Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000. 

9. Bản đổ và báo cáo thuyết minh đặc điểm địa mạo thềm lục địa Việt 

Nam tỷ lệ 1/1.000.000. 

10. Bản đồ trầm tích đáy biển Đông Việt Nam và các vùng kế cận tỷ 

lệ 1/1.000.000 

11. Bản đỗ cấu trúc kiến tạo biển Đông Việt Nam và các vùng kế cận 

tỷ lệ 1/1.000.000 

Ĩ2. Các bài báo, báo cáo khoa học của các tác giả trong và ngoài nước 

đăng trên các tạp chí, ^^Ế^à^^^^ỵỊmìA^^^ứỉ^ứầỊĩyĩM^ 

địa mạo vịnh Bác Bộ. 

IV.2.3 Khối lượng khảo sát bổ sung địa chất, địa vật lý, trầm tích 

Bảng li.4.2. Bảng tổng hợp khối lượng phân tích mẫu địa chất. 
bổ sung của 2 đạt khảo sát" 11/2003 và 4/2004 ' 

STT Loại mẫu phân 
tích 

Lần ì 
(11-12/2003) 

Lần l ĩ 
(4-8/2004) 

Tổng mẫu đã 
thực hiện 

Tổng mẫu 
theo hợp 

đồng 
1 Mẫu Độ hạt 31 129 160 160 
2 Mẫu C 1 4 7 15 22 

— — 

22 
3 Mẫu Phôi Pho 27 52 79 79 
4 Mẫu Nitơ 27 53 80 80 
5 Cácbon hữu cơ 27 52 79 79 
6 Mẫu Silicat 14 26 40 40 
7 Mẫu Cacbonat 27 53 80 80 
8 Vi cổ sinh 15 28 43 43 
9 Bào tử phấn 15 28 43 43 
10 Tảo Silic 15 28 43 43* 
l i Tảo 'Vôi 15 28 43 43 
u Nhiệt-Rơnshen 10 20 30 30 
13 Trọng xa 8 72 ị 80 80 
14 Mẫu độ ẩm 80 80 80 
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Khối lượng khảo sát bổ sung địa chất, địa vặt lý, trầm lích đã thực hiện 
ở vịnh Bắc Bộ gồm khoảng 1800km tuyến địa chấn nông độ phân giải cao 
134 trạm khảo sát lấy mẫu địa chất, trầm tích các loại (ở phần độ sâu lớn hơn 
30 m nước đến đường phân ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung 
Quốc). Khối lượng phân tích mẫu bổ sung được trình bày trong bảng ÙA.2. 

Bản đồ trầm tích tầng mặt vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1/500.000 được thành lập 

trên cơ sở tổng hợp các tài liệu đã có đồng thời kết hợp với những số liệu khảo 

sát mói bổ sung về địa chất, trám tích. Trầm tích phân bố trên đáy vịnh Bắc Bộ 

khá phức tạp, có mặt tương đối đầy đủ các kiểu trầm tích theo phân loại của 

Cục Đìa chất Hoàng gia Anh. : -

Hình II.4..3: Bản đồ trầm tích láng mặt và thúy thạch động lực vịnh Bác Bộ 
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Dựa vào đặc điểm phân bố, sự khác nhau vé thành phần trầm tích, đặc 
điểm cấu trúc địa chất, nguồn cune cấp vật liệu trầm tích... có thể phân chia 
trầm tích đáy vịnh Bắc Bộ theo 5 vùng khác nhau; 

• Vùng 1: Quảng Ninh - Hải Phòng có giới hạn đường bờ từ Móng 
Cái đến Đổ Sơn; 

• Vùng 2: vùng tiền châu thổ sồng Hồng có giới hạn đường bờ từ 
Đồ Sơn đến Nga Sơn; 

• Vùng 3: vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh có giới hạn đường bờ từ Nga 
Sơn đến Đèo Ngang; 

"~~~~^ r ~* 7 T r Tun^Ẹrv ì^ hạn đường bờ từ 
Đèo Ngang đến Cửa Tùng; 

• Vùng 5: vùng trưng tâm vịnh Bắc Bộ có giới hạn từ độ sâu 50 m 
nước phía Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ kéo dài vé phía 
Đông Nam cửa vịnh Bắc Bộ tới đường phân ranh giỏi vịnh Bấc 
Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc. 

ỈV.2.4 Sơ lược về tuổi thành tạo và nguồn cung cấp vật liệu trầm tích 

à) Tuổi thành tạo trâm tích 

Dựa trên các kết quả phân tích về cổ sinh (Foraminifera, annoplankíon, 
Diatomeae, Bào tử phấn hoa, đặc biệt là các kết quả phân tích đồng vị phóng 
xạ C14), đồng thời dựa vào đặc điểm thành phần vật chất của các thành tạo 
trầm lích trong mối tương quan với sự dao động mực nước biển từ biển tiến 
Fỉandrian tới nay đã cho thấy trầm tích tầng mặt vịnh Bắc Bộ được thành tạo ở 
3 khoảng tuổi: Pleistoncen muộn- - Holocen sớm (Qj 3 b - Q21), Holocen sớm 
giữa (Q 2

2) và Holoccn muộn (Q 2

3). Trong đó các thành tạo trầm tích vùng 
trung tâm vịnh Bắc Bộ ở độ sâu từ 5Om nước trở ra được thành tạo trong 
khoảĩi2 tuổi 18.000 - 10.000 năm (di chỉ đường bờ biển cổ nằm ờ độ sâu 50-
óOm nước cũng có khoảng tuổi này). Các thành tạo trầm tích ở độ sâu 15-20m 
nước đến 50m nước có khoản" tuổi Holocen sớm eiữa (tuổi tuyệt (tối thay đổi 
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trong khoảng 10.000 - 4.260 năm). Những thành tạo trầm tích ở độ sâu 0 đến 
15-20m nước có tuổi Holocen muộn (từ 4.000 năm tới nay). 

HÊ-.H < I •;.>!)'• I U » • • « « " * f h H - . t N . . I . I I M K H . . . H . , l i « I E M I . Ỉ I H . <tN.Mt ' t )M. H I M ! u l H I H H E O t " i NHOM \ \ l l u i I t . , B i l u , . l u 
' I "•>••-- l í . l i I M M I m K I . tui im. I m u i l i l i Ì I M . H U I Ì I M I H i » .1 

Ỉ.S f>;.> tỉm l i , . , 

Hình ĨI.4..4: Sơ đồ phàn bố khoáng vật sa khoáng Hình 11.4..5: Sơ đổ phân bố khoáng vật phụ đá 
mác ma 
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I I I M I Ì I - . l i u . " , r u 1% i u H U I ' l i t . l l m N l . \ Vỉ tui' m i n m u i H U HÌNH 1,1 | « i r t ỉ t s i n M l i l l i t m i t M H I I U > I \ H 

Hình II.4..Ó: Sơ đổ phan bố khoáng vật phụ đá biến chái Hình li.4..7; Sơ đồ phân bố khoáng vật tại sinh 

b) Sơ lược vê nguồn cung cấp vật liệu 

Trên cơ sở tổng hợp các số liệu nghiên cứu khoáng vật trọng sa, khoáng 

vật tạo đá ở đáy vịnh Bấc Bộ, đã thành lập 4 sơ đồ bao gồm: phân bố khoáng 

vật phụ đá magma, đá biến chất, khoáng vật sa khoáng và khoáng vật tại sinh 

(hình V.3, V.4, V.5, V.6). Qua các sơ đồ này có thể rút ra một số nhận xét 

sau: 

- Đáy vịnh Bắc Bộ được cung cấp bởi nguồn vật liệu từ các hệ thống 

sông chính: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông 

Lam, sông Ranh, sông Bến Hải. Trong đó nguồn vạt liệu cung cấp từ 

hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình chiếm ưu thế trong vịnh Bắc 

Bộ. 

~ Vùng đá}' biển xung quanh quần đảo Bạch Long Vĩ ỉa nơi hội tụ của 

2 miền cung cấp vạt liệu. Các thành lạo trầm tích ở đây có nguồn 
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cung cấp từ các hệ thống sông, đảo của vùng Quảng Ninh và hệ 

thống sông Hổng và sông Thái Bình. 

- Trong Holocen muộn phần lớn các vạt liệu trầm tích do sông cung 

cấp được lắng đọng ở vùng biển phía ngoài cửa sông (vừng tiền châu 

thổ). Các vùng tập trung cao về khoáng vật nặng, khoáng vật phụ 

magma, khoáng vật biến chất phân bố ở độ sâu 25-30m nước, 50m 

nước được các hệ thống sông cung cấp vận chuyển vào cuối 

Pleistocen muộn - đầu Holocen sớm. 

- Quá trình biển tiến chủ yếu tái phân bố lại các vật liệu vụn cơ học do 

các hệ thống sông cung cấp trước đổ, đồng thời tạo thèm một số loại 

vật liệu mới đặc trưng cho môi trường biển như: khoáng vật sét, các 

trầm tích sinh hóa (carbonat hóa học, carbonat sinh vật). Loại vật 

liệu này tập trung cao ở vùng trung tâm vịnh Bắc Bộ. 

IV.3 Địa mạo đáy biển vịnh Bắc Bộ 

IV.3.1 Cơ sở tài liệu và phương pháp nghiên cứu 

ữ) Nguồn tài liệu 

Đe thực hiện các nhiệm vụ đặt ra của đề tài, các tác giả dựa vào 

những nguồn tài l iệu chính thu thập được như sau: 

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000.000 đo Cục Đo Đạc và Bản đồ Nhà 

Nước xuất bản năm 1989 đã được thu thập. Tuy vậy, trên bản đô này 

các đường đồng mức được thế hiện cách nhau lOOm, không đáp ứng 

nhu cầu nghiên cứu của đề tài này. Tập thề tác giả đã thu thập các tài 

liệu chuyên'môn về địa mạo trước hết ở các Chương trình Nghiên cứu 

Biền trong những giai đoạn trước đây (1985-1990; 1990-1995; 1995-

2000). Song như trên đã nêu, các tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực này 

chưa nhiều. Tác giả đã khai thác tối đa nguồn tài l iệu này. Trong quá 

-136 -



Chương trình điểu tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Biển, Mã số KC.09 

trình thực hiện đề tả i , các tác giả đã sử dụng các kết quả nghiên cứu 
mới nhát của đê tài KHCN06. Các báo cáo, bản đô địa hình, địa mạo 
biền ven bờ (0-30m nước) Việt Nam, tỷ lệ 1/500.000, thuộc các tờ Hà 
N ộ i , tờ Vinh, tờ Huế-Đà Nang thuộc đề án "Điều tra địa chất và tìm 
kiếm khoáng sản rán biển ven bờ (0-30m nước) Việ t Nam tỷ lệ 
l/500.000"do TSKH. Nguyễn Biểu làm chủ nhiệm, được thực hiện tại 
Trung tâm Địa chất Khoáng sản Biển (nay là Liên đoàn Địa chất Biển) 
và bản đồ độ sâu đáy biển vịnh Bắc B ộ do Trung tâm Khí tượng Thủy 
văn Biến cung cấp. 

Ngoài các tài l i ệ u trên, cắc Tác giã đã tham khao hàng loạt các bài 

báo đăng trên các Tạp chí ''Khoa học về Trái đất" do Trung tâm Khoa 

họ^Tựli lYĩẽn VăTTỗng hgHệ Quốc gia xuất bản", Tạp chí "Địa chát" cùa 

Cục Địa chắt Khoáng sản Việt Nam, các báo cáo trên các Hội nghị 

khoa học, các chuyên khảo của Viện Hải dưang học, Viện Vật lý Địa 

cầu và các báo cáo tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học. Tất cả các 

tài l iệu đó được thống kê trong đanh mục các tài l iệu tham khảo. 

b) Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp phân tích hình thải 

Phương pháp phân tích hỉnh thái địa hình là một phương pháp quan 

trọng trong việc nghiên cứu địa mạo. Phân tích hình thái địa hình chính là 

phân tích hình dạng, kích thước và các yếu tố trắc lượng hình thái. Phân tích 

hình thái địa hình được tiến hành trên cơ sở phân tích bản đồ địa hình. Bản đồ 

địa hình đáy biến vịnh Bắc Bộ tỷ lệ ] :500.000 thành lập trên cơ sở những tài 

liệu mới. Qua đó, các đường đẳng sâu được đan đày cách nhau Ì Om, thậm chí 

phân ven biên cách nhau 5m. Trên cơ sở phân tích hỉnh thái, chúng ta dễ dàng 

nhặn thấy thềm lục địa vịnh Bấc Bộ được đặc trưng bời các đường đẳng sâu 

khép kín, tạo thành những hố sụt, hoặc nhữns. bề mặt đỉnh khá rò. Bằng phân 
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tích hình thái chúng ta dễ dàng nhận thấy những trùng sâu, những nơi có khả 
năng tồn tại các tàn dư của bề mặt san bằng và những rãnh xâm thực, những 
cánh ngầm có Hên quan đến dấu vết của các lòng sông cổ. 

+ Phương pháp phân tích hình (hái - cẩu trúc 

Đây là phương pháp phân tích mối quan hệ địa hình với cấu trúc địa 

chất, tìm hiếu các cấu trúc địa chất phản ánh trực tiếp trên địa hình đáy biển. 

Phương pháp này cũng được các tác giả sử dụng nghiên cứu thềm lục địa 

Việt Nam. Ví dụ cấu trúc đơn nghiêng Nghệ Tĩnh được thể hiện rất rõ trên 

địa hình, thành những bậc, những địa hình dương nâng cao dang vòm ở phía 

Nam vịnh Bắc Bộ, có khả năng liên quan tới vòm núi lửa. 

Nội đung phương pháp là phân tích mối quan hệ giữa quá trình động lực 

ngoại sinh xảy ra ở thềm lục địa với các hình thái địa hỉnh đo chúng tạo nên. 

Trong phạm vi vịnh Bắc Bộ, 3 đới thềm trong, thềm giữa và đới thềm ngoài 

được phân chia không những dựa trên những đặc điểm trầm tích mà còn được 

dựa trên những đặc điếm khác nhau của địa mạo. Đới thềm trong địa hình rất 

thoải và chịu sự chia cất mài mòn mạnh, đới thềm giữa được đặc trưng bởi địa 

hình thoải đều với sự tồn tại của bề mặt đỉnh, đới thềm ngoài có độ dốc địa 

hình lớn hơn, tạo thành những trũng khép kín. Sự khác nhau của đặc điểm địa 

mạo đó cũng chịu sự chi phối của các yếu tố động lực khác nhau. Đới thềm 

trong chịu sự chi phối của yếu tố động lực do sóng với những nguồn cung cấp 

vật liệu từ sóng đưa ra, đới thềm giữa chịu sự chi phổi của các dòng chảy 

ngầm và đới thềm ngoài thì ảnh hưởng của sóng đã không còn phát huy tác 

động. 

+ Phương pháp thạch học - hình í hải 

Phương pháp này xác định mối quan hệ giữa đặc diêm trầm tích (độ hạt, 

thành phần khoáng vật) với hình thái và các dạng địa hình (như kích thước, độ 
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dốc địa hình, các đê cát chắn...). Từ đó cỏ thể thấy được đặc điểm phân bố 
trong không gian của các dạng địa hỉnh gắn chặt với đặc điểm phân bố trầm 
tích. Theo kết quả nghiên círu của nhóm trầm tích, trong phạm vì vịnh Bắc Bộ 
có the khoanh được nhiều thân cát liên quan đến các đê cát chắn cổ bị chôn 
vùi, nhiều vị trí đường bờ cổ còn gắn với nhũng dấu vết trầm tích cát, sạn, 
cuội. Phân tích thạch học hình thái còn cho phép chúng ta dự đoán được 
nguồn cung cấp vật liệu cho các dạng tích tụ, xác định được các điều kiện 
động lực hình thành trầm tích và địa hình. 

+ Phương pháp phân tích các mực địa mạo 

Đây là phương pháp dựa trên quan điểm của K.K.Markov (1948) cho 

iằng_mỗLmộtiậpjỊỢp^ùa-quá-tìứ^^ 

mạo.-ơ vịnh Bão Bộ hai mực địa mạo đáng đươc quan tâm: 

(ì). Mực nước biến cổ. 

(2). Mực bề mặt đỉnh. 

Mực nước biến cổ liên quan đến đường bờ biên cỗ. Theo kết quả phân 

tích của đề tài nhánh KHCN 06-11 thì trong vùng tồn tại đường bờ biển thoái 

tương ứng với thời kỳ Pỉeistocen muộn ở trên độ sâu 100-120m. Ngoài ra còn 

xác lập được hai đường bờ biển cổ ở độ sâu 50-60m và 25-30m ứng với thời 

kỳ biển tiến Flandrỉan. Các đường bờ biển thoái đều được gắn với các giai 

đoạn phát triền băng hà trên thế giới. Ví dụ như đường bờ biển nằm ở độ sâu 

Ỉ00-I20m được gắn với thời kỳ băng hà Wurr. Rõ ràng việc phân tích các 

đường bờ biển cổ này cho phép lập lại lịch sử phát triển địa hình và luận tuổi 

địa hình. 

Mực bể mặt đỉnh cũng được sử dụng trong việc nghiên cứu địa mạo đáv 

biến vịnh Bắc Bộ. ở đây các tác giả đã thành lập các mặt cắt địa hình qua các 

bề mặt đỉnh. Sau đó Hên kết các mặt cắt lại đề xem xét sự tồn tại của các bề 
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mặt đỉnh trên các độ sâu khác nhau. Nhờ đó có thê ghi nhận được những bề 

mặt đỉnh nằm trên những độ sâu thường gặp là 25-30m, 50-60m, 90m. Những 

bề mặt đỉnh có the là tàn dư của bề mặt san bằne cồ hoặc là những vòm dung 

nham phun trảo. Két hợp với việc phân tích địa chất, địa mạo có thể luận giải 

về nguồn gốc của chúng. 

+ Phương pháp xác định tuổi địa hình 

Tuổi địa hình là một vấn đề khỏ xác định trong các nghiên cứu địa mạo. 

Trong phạm vi đáy biến vịnh Bác Bộ, tuôì cùa địa hình được hiểu là thời gian 

hình thành địa hình và được x^4E^ t IẾB_££ỊgLPM.!lÌÌ^llA^ f ng bờ biển cồ 

và tuổi các thành tạo địa chất thành tạo nên địa hình đó. Trong giới hạn độ sâu 

200m với các tMnhJ|^ <^_chj i^ 

tuồi địa chất còn khá trẻ, phần ỉớa ỉa Pleistocen muộn và Holocen,-vì vậy-eáe 

tác giả cho rằng tuồi địa hình ở đây cũng nằm trong khoảng đó. Các đường bờ 

biền cồ, như đã nêu trên, nằm ở độ sâu 25-30m và 50-óOm ứng với thời kỳ 

biến tiến FỊandrian, vì vậy tuổi địa hình ở đây được xác định là Holocen. Địa 

hình nằm trên độ sâu 100-Ỉ20m, gắn với đường; bờ biển thoái Wurr được xác 

định tuổi là thời kỳ giữa Pỉeistocen muộn. 

Tuồi của địa hình phun trào được xác định bằng tuổi của dung nham 

phun trào cấu tạo nên địa hình. Nhìn chưng, tuổi của các phun trào gần bờ đều 

nằm trortạ Holocen và một số basalt ở đới thềm ngoài có tuổi Neogen- Đệ 

Tứ. 

+ Phương pháp thành ỉ áp bản đồ địa mạo 

Khác với bản đồ địa chất, bản đồ địa mạo hiện nay còn nhiều khuynh 

hướng thành lập khác nhau. Trước hết là khuynh hướng nguồn gốc hình thái 

(mophogenetic). Theo thói quen. chúng ta thườnạ dịch là nguồn gốc - hình 

thái, đê yếu tố nguồn gốc lên trước. Nhím2. theo quan điểm của tác iiiầ thì nên 

địch ỉa hình thái - nguồn gốc, nhấn mạnh yếu tố hình thái của địa hình. Theo 
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nguyên tấc này, địa hình được khái quát lại thành các kiều hình thái - nguồn 
gốc và được the hiện trên bản đồ bằng nhũn é màu khác nhau, 

Khuynh hướng thứ hai lả khuynh hướng phản tích. Xuất phát điềm của 

khuynh hướng này cho rằng bất cứ địa hình nào tồn tại trên bề mặt Trái Đất 

đều có thể phân tích thành những bề mặt giới hạn. Vì vậy, theo khuynh hướng 

này, địa hình được phân tích thành những neuồn sốc khác nhau và các bề mặt 

đó được thể hiện trên bản đồ bằng những màu khác nhau. Bản đồ địa mạo 

thành lập theo các bề mặt đồng nguồn gốc cũng nằm trong khuynh hướng 

này. 

Gần đây xuất hiện khuynh hướng thành lập bản đồ địa mạo theo các hình 

thái. - cấu. trúc với những bậc khác-nhau-và những hình thái - điêu khác với" 

những tác nhân thành tạo địa hình khác nhau. Bản đồ địa mạo Biển Đông tỷ lệ 

ĩ: ỉ .000.000 do Nguyễn Thế Tiệp thành lập cũng theo xu hướng này. 

Mặc dù có những khuynh hướng khác nhau như vậy, nhưng nội dung đòi 

hỏi phải thề hiện trên bản đồ địa mạo là các yếu tố hình thải, nguồn gốc và 

tuổi địa hình. Chúng tôi đã chọn nguyên tắc hình thải - nguồn gốc để lặp bản 

đô địa mạo đáy biên vịnh Bắc Bộ. Yếu tố hình thái được quan tâm đầu tiên, 

sau đó là yếu tố nguồn gốc của địa hình. Quan điềm này được thống nhất 

trong tất cả các cách phân chia chú giải của bản đồ địa mạo. Hơn nữa địa hình 

ở thềm lục địa khác hẳn với địa hình ở đất liền, chúng chịu các tác động của 

yếu tô độne lực ngoại sinh rất đặc thù. Đó là các tác động của sóng, các đòng 

chảy ngầm. Vì vậy một yếu tố nữa được đưa vào nguyên tắc thành lập bản 

chú giải là yếu tố động lực. 

Tóm lại, nguyên tác hình thái: nguôi! góc - đông lực được chọn làm cơ 

sở- đê phản chia các đơn vị địa mạo trên bàn đồ. Ngoài ra còn có các yếu tố 

khác như câu trúc địa chất. vị trí và điều kiện thành tạo một sổ đơn vị được 
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b) Các tác nhân thành tạo địa hình 

Trong phạm vỉ vịnh Bắc Bộ các tác nhãn thành tạo địa hình rất đa dạng 

và phức tạp. Chúng bao gồm các tác nhân động lực nội sinh và động lực ngoại 

sinh. Chúng ta sẽ lần lượt xem các tác nhân đó. 

+ Tác nhân động lực nội sinh 

Tác nhân động lực nội sinh là tác nhân xảy ra trong vỏ Trái đất, ở phàn 

trên của Manti, tạo nên những kiến trúc hình thái lớn, định hướng cho phát 

triển chung của địa hình thềm lục địa. Kết quả nghiên cứu địa chất đều khẳng 

được kết cứng trước Kreta (45 triệu năm trước) và có thể kết thúc khoảng 

Mĩocen (12 triệu năm vê trước). 

Quá trình vận động tân kiến tạo đã làm cho móng granite bị phân dị. Các 

phần móng sụt lún tạo ra các bồn trũng tích tụ như bồn trúng Hà Nội. Trên 

diện tích thềm lục địa rộng lớn như vịnh Bắc Bộ, thường xuất hiện các kiểu 

bồn trũng tích tụ lấp đầy, có bề dạy trầm tích Kainozoi khá lớn (có khi đạt tới 

trên lOkm) trên các móng sâu. Đặc điểm này, theo Nguyễn Thế Tiệp rất giống 

với thềm lục địa Nam Mỹ và bắc Australia. Cơ chế lấp đầy các bồn trũng tạo 

nên các đồng bằng có dạng lòng chảo. 

Theo kết quả khảo sát của chuyến khảo sát PONAGA thì đứt gãy sông 

Hồng khi kéo dài ra vịnh Bấc Bộ lại ngoặt về phía Nam. Kết quà ỉa vịnh Bấc 

Bộ bị chia đôi thành hai bồn trũng khác nhau: Bồn trũng Bắc Bộ và Bồn trũng 

Nam Trung Bộ. 

Quá trình tách giãn kiều Rift theo trục Đông Bắc ~ Tây Nam của Biển 

Đông không những liên quan đến chuyến động trượt ngang, dọc theo đứt gãy 

sông Hồng mà còn liên quan với chuyển động cua các mảng hao quanh như 

mảng Philipin ở phía Đông; mảng Australia ở phía Nam trong mô hình kiến 
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trúc phức tạp hơn ở Đông Nam Á. Quá trình tách giàn đó khốne chế toàn bộ 
sự hình thành nhũn lĩ cấu trúc khác nhau (các gỡ ngầm và các trũng) trong 
phạn"! vi Biên Đôna. 

Trên đây là những nét khái quát chung nhất về việc hình thành vịnh Bắc 

Bộ Việt Nam Hên quan đến các quá trình động lực nội sinh. Theo Lê Duy 

Bách và nnk có the nhận thấy những cấu trúc chính nằm dưới thành tạo 

Kainozoi ở vịnh Bắc Bộ như sau: 

Đới tách giãn sụt lún nguồn Rift Sông Hồng có móng uốn nếp đa sinh 

nhưng cỏ iẽ chủ yếu là các phức hệ uốn nếp tiền Cambri và nằm trùng vảo 

diện kéo dài ra biển của đới khâu xuyên lục địa sông Hồng có lịch sử hoạt 

động lâu dài (đặc biệt mạnh mẽ trong Kainozoi) đạt mức-cao nhất (chiền dày-

ỉóp granite - biến chất là 5-7km. và lớp basalt.6-8km, vỏ.Trái Đất đủ-còn lại 

Ì l-15km ở phần trung tâm trũng). Có nghĩa là mức độ kéo dãn beta của vở 

ĩục địa đạt tới 2-3 trục rift. Mặt khác trũng bị kiếm soát rõ rệt bởi các hệ thống 

đứt £ày sâu kiêu thuận kéo dài theo phương Tây Bấc - Đông Nam, tạo cho bề 

mặt đáy của trũng có dạng sụt về phía trung tâm. Vì vậy trũng có dạng địa hào 

hẹp kéo dài và tập trung. Trũng này còn tiếp tục kéo dài và thu hẹp về phía 

Nam đến ngoài khơi Quy Nhơn và chiều dày trầm tích tại đâv còn đạt gần 

ỈOkm. 

r f ^ 

Đới tách giãn sụt lún địa hào trên móng uôn nép tiên Cambri (Trũng 

Nam Hải) nằm ngoài phạm vi thềm lục địa Việt Nam. Đới nằm trên phần kéo 

dài, mở rộng về phía Nam của đới uốn nếp tiền Cambri Nam Nam Hải, có 

phân sụt sâu ở phần kế cận phần phía Đông đới Rift sông Hồng. Hình hài của 

bôn trũng có dána một đới tách giãn chùm ba. Phần kế cận đới sông Hồng có 

dạniĩ một đới nâns địa ỉuỹ (nâng Tri Tôn của Morris, 1993) và có ranh giới 

miên biên ven Biên Đông thôrm qua một đới đứt này phương Đông Bắc - Tây 

Nam, nơi chiều dày trầm tích Kainozoi giảm đi (còn khoảng 2000m và môn ạ 

hon). Đây được coi là phần Tây Nam của trũng cứa sông Châu Giang. 
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Đới tách giãn sụt Ị ủn địa hào trên móng uốn nếp Caỉedoni (trùng Lôi 

Châu - Bạch Long Vĩ) Chiếm phần biến Đông Bấc Việt Nam kéo dài tới phía 

Bấc đảo Hải Nam. Trũng có dạng sụt địa hào bậc thang vào trung tâm, nơi có 

chiều dày trầm tích Kainozoì đạt đến 5000m. Đặc điểm đáng chú ý là phần 

mút phía Tây các thành tạo thuộc phần dưới mặt cắt Kainozoi (Oligocen) lộ 

lên trên bề mặt dưới dạng một nếp uốn lồi nghịch đảo (đảo Bạch Long Vĩ), 

còn rìa bắc đảo Hải Nam ghi nhận hoạt động núi lửa khá mạnh trong Đệ Tứ. 

Móng uốn nếp Caledoni lộ ra ở phần rìa ven bờ, là phần bị lôi kéo và sụt ỉún 

trong thời kỳ hậu Rif t 

77—-ụ Tácĩiỉĩaỉrãọỉĩglựclĩgõậĩsmĩr 

„ Ia^liânjiõngiụt£JigQạLsinh quan trong nhất-phài-kể đến-sóng:- sóng g i ó — 

và sóng lừng — 

Sóng gió và sóng lừng là những tác nhân chính trong quá trình hỉnh 

thành địa hình đới ven bờ. số ỉiệu ở các trạm thúy văn đều cho rằng chế độ 

sóng phụ thuộc rất chặt chẽ vào chế độ gió. Vào mùa đông chế độ gió thịnh 

hành là gió mùa Đông Bắc, sóng hướng Đông Bắc cũng chiếm ưu thế và tần 

suất sóng có độ cao lớn cũng tập trung vào thời kỳ này. Vào mùa hè, hướng 

giỏ thịnh hành là gió mùa Tây Nam, sóng hướng Tây Nam cũng chiếm ưu thể. 

ơ vịnh Bắc Bộ từ Hải Phòng đến Nga Sơn các hướng sóng thịnh hành ở ngoài 

khơi vào mùa hè là Nam, Tây Nam và Đông với tần suất tổng cộng dao động 

từ 40% đến 70%, độ cao của sóng 0,8-1,2m trong đó sóng hướng Nam chiếm 

tần suất ưu thế (37%). Ở vùng ven bờ, sóng lại có hướng chính là hướng 

Đông Nam với tần suất trung bình 24%, chiều cao sóng 0,6-1,Im. Độ cao 

sóng lớn nhất ở ngoài khơi vùng này là 7m đến 8m, ven bờ là 5m đến'ôm. • 

Khi có bão, độ cao sóng đạt tới 5-6m. Trons mùa đông són£ có hướng 

chủ Yêu là Bắc, Dôns, Bắc, ở naòai khơi có tần suất từ 51-71%, ở ven bờ là 

13-31%. Hướng của sóng cũng bị chi phối bởi địa hình ven bờ. ớ vùng sông 
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Bạch Đằng do ảnh hưởng của địa hình và hướng bờ mà hướng của sóng chủ 
yếu là Nam - Đông Nam. 

Hoạt động của thúy triều ờ vịnh Bắc Bộ cũna không đồng nhất. Các kết 

quả của chương trình nghiên cứu biển ở giai đoạn trước kia (chương trình 52 

E) cho thấy ở Bấc Quảng Bình có chế độ nhật triều không đều, độ cao vào 

n^ày nước cường từ Ì ,5-2m. Khu vực Hải Phòng - Nga Sơn lại đặc trưng bởi 

chế độ nhật triều với biên độ dao động lớn. Theo tài liệu của trạm hải văn 

Hòn Dấu, biên độ dao động của nhật triều lớn nhắt có thể đạt 4,25m (ngày 25 

tháng 10 năm 1985) và mực nước triều thấp nhất 0,27m (ngày 21 tháng 12 

nam 1964)70 ỉcETvực Hải Phòng - Móng Cái chê độ nhật triều tượng doi" 

đồng nhất. Độ lớn cùa triều ở khu vực này thuộc loại triều lớn nhất nước ta, 

Trung bỉnh khoang 3-4m vảo thơi kỳ nước cường và lớn dần từ Nam lên Bắc. 

Biên độ triều ở Hải Phòng đạt I,98m; ở Hòn Gai là 2,06m. 

Dòng chảy cũng ỉà một tác nhân thành tạo địa hình quan trọng của đới 

thềm trong. Các kết quả nghiên cứu Hải dương Học cho thấy ở phía Tây vịnh 

Bắc Bộ, trong cả năm dòng chảy đều theo hướng từ Bấc xuống Nam, nhưng 

vào mùa gió Đông Bắc tốc độ dòng chảy lớn hơn vào mùa hè và đạt cực đại là 

35cm/s. Riêng khu vực phía Bắc Đồ Sơn, dòng chảy lại có hướng về phía Tây 

Bấc. Do tính chất dòng chảy như vậy, nên trong năm, bồi tích do các sông từ 

đồng bằng Bắc Bộ đưa ra chủ yếu di chuyển về phía Nam. Khu vực Bắc Đồ 

Sơn, bồi tích được đưa vào phía vịnh và tạo ra các tích tụ cục bộ ở đây. 

Ớ các đới thềm giữa và thềm ngoài, các đòng chảy ở dây cỏ ý nghĩa lớn 

trong việc di chuyền và phân phối vặt liệu. Ở khu vực Biển Đông, trong mùa 

Đông có một dòng chảy khá mạnh từ Tây Bắc đảo Luzon xuống phía rfam, 

dọc đảo Hải 1 Nam và ép sái bờ biển Việt Nam đến mũi Cà Mau. Phần lớn 

dòne chảy này chảy về hướna Đône, rồi vòng lên hưtýns. Dôno, Bắc, tạo thành 

dòng xoáy thuận lớn bao trùm hết phần phía tây Biên Đông. 
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Những dòng hải ỉưu này ở ven biển miền Bấc và miền Trung luôn có 
hướng chủ đạo từ Bắc xuống Nam, kéo dài theo bờ biển và áp sát vào bờ 
trone mùa hè. 

Một nhân tố rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển địa hình 

đới thềm trong phải kể đến là các hệ thống sông chính ở lục địa. Ở vịnh Bắc 

Bộ có hệ thống sông Thái Bình, Sông Hồng, Sông Cả, Sông Mã. Các con 

sông này đều là nguồn động viên, cung cấp vật liệu lớn cho thềm lục địa. Ví 

dụ hệ thống sông Thái Bình hàng năm chuyển tải lượng bùn cát khoảng 44 

triệu tấn, sau đó phân thành hai luồng theo sông Thái Bình và sông Thầy đồ ra 

biên. Hang năm lượng pìiũ sa chuyền qua sông cẩm va sồng Bạch Đằng ra 

biển khoảng 15-16 triệu tấn. Đây là lượng vật liệu chính làm bồi lấp các luồng 

tàu vào cảng Hải Phỗng và làm đục nước biển Đồ Sơn. Đen mùa cạn do nước 

chảy về ít và yểu, lóp phù sa lắng đọng tạm thời thành lớp bùn mỏng ở đáy. 

Khi gặp gió và thúy triều chúng bị khuấy lên và trở thành nguồn vật ỉiệu 

chính được dòng triều đưa vào làm bồi lấp các cửa sông. 

Ngoài những nhân tố ngoại sinh nêu trên, cần phải tính đến dao động 

mực nước biển trong thời gian sần đầy và hiện nay. Theo kết quả tính toán 

cho thấy ở ven biến Việt Nam trong thời gian gần đây, mực nước biển đang 

có xu hướng tăng lên với tốc độ từ l-2mm/năm [24]. Phải nhấn mạnh rằng 

hiện nay có rất nhiều tài liệu công bố về mực nước đại dương thế giới. số đo 

của 229 trạm trên thế giới cho thấy trong vòng 2 thế kỷ trở lại đây, mực nước 

chân tĩnh dâng trung bình khoảng l-l,5mm/năm. Chuỗi số liệu dài nhất được 

đo ở Brest (Pháp) từ năm 1807 đến năm 198 ỉ cho kết quả trung bình tăng là 

0,8mm/năm, cụ thể từ năm 1907-1990 là o^mm/năm, từ 1890-1981 là 

l,2mm/năm, Ở Philipin tăng l s3mm/năm trong aiai đoạn 1902 đến 1965, ở 

Đài Loan tăng 2,2mm/năm từ năm 1904 đến ỉ943. Tại trạm Hòn Dấu của 

Việt nam. trong íiiai đoạn 1957-1990 mực nước dâns lên 2,24mm/năm. 
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Sự gia tăng của mực nước biên làm cho độ dốc địa hình ở đáy biển cũng 
tăng lên hoặc làm cho đường bờ di chuyển về phía lục địa. Kết quả làm thay 
đoi mực xâm thực và dẫn đến hiện tượng xói lờ mạnh ở đới thềm trorm. Hậu 
quả của việc mực nước biển tăng lên là làm ngập một số vùng địa hình thấp 
ven biển, tạo nên hệ sinh thái ngập mặn.... 

Một tác động ngoại sinh quan trọng không thể không nhác tới đó là tác 

động của con người. Những hoạt động của con người đã dẫn đến sự thay đổi 

lượng bồi tích đưa ra biển, làm tăng cường độ, mức độ xói lở bờ biển hoặc 

đấy nhanh thêm quá trình tích tụ. Ví dụ như đắp đập chặn dòng chảy (đập 

Đính'Vu) Tàm tăng cường quá trình bôi tụ, láp luồng lạch; đồ vật liệu thải 

xuống biển trong quá trình khai thác than ở vùng Quảng Ninh làm nông dần 

đáy vịnh Hạ Long. Sự phá huy vùng ngập mặn đã làm cho bờ biển bị xói ỉở 

mạnh hơn. Ngược lại quá trình bồi tụ lại tạo điều kiện thuận lợi cho rừng ngập 

mặn phát triên tốt. 

Tóm lại, sự kết hợp trong mối tương tác lẫn nhau giữa các tác nhân nội 

sinh và ngoại sinh đã tạo nên hình thái địa hình vịnh Bắc Bộ trở nên đa dạng 

và phức tạp. 

c) Đặc diêm địa mạo 

Căn cứ vào đặc điểm địa mạo và đặc điểm thành tạo trầm tích, thềm lục 

địa vịnh Bắc Bộ được chia làm 3 đới: 

Đới thềm trong từ Om đến 3Om. 

Đới thềm giữa từ độ sâu 30m đến 90m. 

Đới thềm ngoài từ độ sâu 90m đến 200m. 

Sau đây là những đặc điếm địa mạo của từng đới 

Đặc diêm địa mạo đới thêm trong: độ sâu 0-30m 
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Đới thềm trong được phân chia thành các kiêu hình thải - nguồn ạốc -
động lực như sau: 

Đỏng băng nghiêng, mài mòn - tích tụ ven bờ trong đỏi tác động của 

sóng, phải triền ven rìa các khói nâng 

Đây là dải đồng bằng bao quanh ven rìa khối nâng Trung Bộ Việt Nam. 

Ớ vịnh Bắc Bộ dải đồng bang bao quanh khu vực Thanh - Nghệ - Tĩnh. Be 

mặt của đồng bằng được cấu tạo bởi các thành tạo bùn, sét cát. 

Đông hăng băng phăng hơi nghiêng, tích tụ vặt ì lêu cửa sông ven bờ 

Đây là dải đồng bàng cửa sông, ven lia các châu thọ của các hệ thốn£^: 

sông lớn. Đong bằng. được tích tụ. do các yếu tố ngoại sinh sông - biển, từ-

nguồn phù sa đô ra các con sông lớn và phát trí én chủ yếu trên đới sụt chìm 

ven bờ. Đó là đồng bằng cửa sông Hồng. Ớ dải đồng bằng này, độ sâu phía 

ngoài khoảng Ì Om. Đặc trưng hình thái bề mặt khá bằng phang, nghiêng thoải 

về phía biến và kết thúc bằng một mặt nghiêng khá dốc ở rìa chân phía ngoài. 

Trầm tích bề mặt đồng bằng chủ yếu là bùn, bột, sét, bột lỏng nhão màu nâu 

hồng, đôi khi có mặt các khoảnh cát, cát bột. Ở bề mặt đồng bằng đôi khi gặp 

các đê gò ngầm dài, hẹp, song song với bờ, cấu tạo chủ yếu bằng cát bột, cát 

hạt nhỏ. Các quá trình ngoại sinh sông - biền làm cho bề mặt địa hình bồi tụ 

xói lở xen kẽ phức tạp. Theo tính toán của Đinh Văn Huy (1996) cho đồng 

bằng Sông Hồng, tốc độ bồi tụ trong khoảng 119 năm (từ 1875 đến Ị 894) đạt 

0,8~l,7cm/năm và càng ra phía ngoài xu thế bồi tụ, xói lở càng yếu. 

Cánh đằng Karst hi ngập chìm vờ những đào đá vôi ìĩ^ầm và hình -thái 

đá vôi dạng tháp nón, dạng tháp 

Địa hình nàv tồn tại trong các vùníĩ phát mèn đá cacbonat như vịnh Hạ 

Long, Bái Từ Long, vịnh Lan Hạ và rìa đào Cát Bà. Đá vôi nơi đây có tuổi 
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Cácbon - Pecmi bị phá huy, dập vở mạnh theo các hệ thống, đứt gãy có 

phương khác nhau. Hơn nữa thành phần đá vôi ờ đây khá tinh khiết, chiều dày 

lớn, phân bổ rộng. Tất cả những yếu tố đó tạo điều kiện thuận lợi cho quả 

trình Karst và hình thành tới giai đoạn cuối cùng - giai đoạn thành tạo cánh 

đồng, Các dạng điển hỉnh của các kiểu Karst ở đây là các khối hình chuông, 

hình tháp, hình nón liên kết vơi nhau bởi một dãy thung lũng hẹp, dài, sườn 

gần như dốc đứng, đáy bằng phang !ộ trơ đá gốc, đôi nơi có lóp tích tụ mỏng. 

Trên đỉnh và sườn các khối núi đá vôi còn tồn tại các hình thái carrư sắc nhọn. 

Các phễu Karst hầu như bị phá huy hoàn toàn. Toàn bộ cảnh quan trên nằm 

dưới mực nước biến sâu từ vài mét jenJ : On^Đ ỉnjT_c^cá£khoi này còn nhô 

lên khỏi mực nước biến tạo thành rất nhiều đảo. Trên đó tồn tại các hang động 

nổi tiến^ ì^iư ha 

cũng gặp những ngấn nước mài mòn ~ gặm mòn dưới-dạng các hàm ếch-sâu 

4-óm. Tuổi của ngấn nước 4-6m được coi là ứng với mực nước biền tiến cực 

đại Flandrian khoảng 5-6 ngàn năm trước đây. 

Đông bằng nghiêng bị chìa cai xâm thực, tích tụ deỉta ven bờ hình thành 

trong đới íúc động của sóng 

Dải đồng bằng không những chỉ phân bố ở các cửa sông chính như sông 

Hồng mà còn kéo dài về phía nam cùa dải sông này. Ở đây ghi nhận các mặt 

khá bằng phang, hơi nghiêng với chiều dài 15-20km và kết thúc ở độ sâu Ỉ5m 

bởi một bậc xâm thực chia cắt mạnh mẽ. Hệ thống sông suối dạng cành cây từ 

lục địa kéo ra đã làm cho bề mặt bằng phang của đồng bằno; bị chia cắt. Trên 

bề mặt đồng bằng của đáy vịnh Bắc Bộ, các trầm tích hiện đại có độ hạt mịn 

bao phủ như bùn, sét, bột. 

Đồnq bằng bằng phong với nhữrtg trũng nông đẳng thước khép kín, tích 

ỈU - mài mòn trong đới tác động của sóng và dòng chảy đáy 
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Đây là dải đồng bằng rộng lớn phân bố ở đáy biển vịnh Bắc Bộ. Ở đây 

chiều rộng cua dải thềm đạt tới lOOkm ở phía Tây đảo Bạch Long Vĩ và thu 

hẹp đần về phía Nam với chiều rộng khoảng 20km. Địa hình đạt tới độ sâu tới 

hạn của đới thềm trong (3Om). Nhìn chung địa hình nghiêng thoải đều ra phía 

biên với độ dốc 30'-40\ Trên bề mặt đồng bằng gặp những trũng khép kín với 

độ sâu 3-5m, hình lòng chảo với trục kéo dài 30km. Ở khu vực ngoài khơi 

Nghệ Tĩnh, trên đồng bằng xuất hiện một gà nâng đá gốc. Tại đây gặp các 

mạng sông ngầm hội tụ ở các trũng. Trên bề mặt, địa hình bị phủ bởi các trầm 

tích biền hiện đại như bùn, sét, cát mịn. 

Đồtĩg-bằng nghiêng mủi TnỜFĩ^^ĩiẽỉrTụWõng~ẵơrĩac^Õọrìg cửa sóng va— 

dòng chảy đáy, phát triển trên cẩu trúc đơn nghiêng 

Đồng bang hẹp có chiều rộng khoảng 15-20km với .đặc trưng địa hình 

nghiêng dạng bậc, phát triển trên cấu trúc dơn nghiêng Nghệ - Tĩnh là những 

nét đặc trưng của kiểu địa hình này. Tính phân bậc của địa hình có lẽ gán với 

cấu trúc đon nghiêng. Tác động của sóng và dòng chảy đáy ở đây khá mạnh 

làm cho địa hình bị mài mòn. 

Đồng bằng bằng phang, tích tụ trong đới di chuyển của dòng chảy đáy 

Đây là dải đồng bằng kế tiếp với đới thềm trong ở phía trước tam giác 

châu sông Hồng, nằm ở độ sâu từ 30~35m, chiều rộng của đồng bằng đạt tới 

Ì Sin, độ dốc rất thoải, đạt giá trị 0,003. Đồng bằng mở rộng về phía Bắc với 

sự tồn tại của một bề mặt bằng phang trên độ sâu tuyệt đối 3Om. v ề phía 

Nam, đồng bằng thu hẹp, chiều rộng chỉ còn khoảng 5km với sự tồn tại của 

nhưng gò' cát nổi cao. Be mặt đồng bằng được phủ bởi trầm tích cát bột. 

+ Dặc diêm địa mạo đới thềm giữa 

Đông hăng ĩi^hỉêng, ỉ trợn SÓHÍỊ tích tụ tronv đới di chuyên bồi tích 
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Đồng bằng nằm ở phía Đông Bắc đảo Bạch Long Vĩ, được cấu tạo bởi 
những vật liệu cát, bột, sét. Những vật liệu này được di chuyển từ phía Lôi 
Châu và tích lạ ờ đâv, tạo nên một đồng bàng nghiêng, lượn sóng. Chồ rộng 
nhất của đồng bằng đạt tới 60km. Phía Nam đồng bằng là gừ nâng Bạch Long 
Vĩ chạy theo phương Đông Bắc - Tây Nam. Hai bên gỡ nâng là những trũng 
sâu khép kín dạng lòng chảo. 

Đồng bằng nghiêng phân dị chia cai phức tạp, mài mòn tích tụ trong 

đới di chuyên bôi tích 

_ _ - Dải đồng bằng rộng tới 5Q-60km nằm ợ trung tâm của đái thềm giữa.. 

Địa hình bị phân dị chia cắt mạnh ở độ sâu 45-55m, tạo thành những sườn 

của đồng bằng gặp một trũng mở rộng nằm ở độ sâu 45m. 

Đồng bằng bằng phang, nghiêng đều với những hố sụt rộng, tích tụ 

tronẹ đới di chuyên bôi tích 

Đây là dải đồng bằng rộng nhất của đới thềm giữa, chiều rộng đạt tới gần 

lOOkm và nằm ở độ sâu từ 35m cho đến 60m, đồng bằng nghiêng, thoải đều. 

Trên bề mặt tồn tại những hố sụt đều nằm ở cùng mức độ sâu 50m. Đồng 

bằng thu hẹp dần về phía Nam với địa hình phân dị phức tạp hơn. Trầm tích 

phủ trẽn mặt chủ yếu là bột, sét. 

Đông bang lõm với những hố sụt tích tụ lấp đầy trong đới di chuyên bồi 

tích 

Đồng bằng nằm ở trung tâm đáy biển vịnh Bắc Bộ trên độ sâu 50m, có 

xu hướng lõm dần về phía trung tâm ở độ sâu 75m. Trên bề mặt đồna bằng 

gặp rất nhiều hố sụt tích tụ theo các phương khác nhau. Dấu vết của một bề 

mặt san bằrm còn đe lại trên địa hình là dạng bề mặt đỉnh ở độ sâu 50-55m. 

Dưới tác dụrm cua dòng di chuyên bồi tích, các trùng ở đây được lấp đầy các 
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trầm tích biển như bùn, sét, cát. Mạng sông ngầm dạng cành cây đều hội tụ ở 
trũng sâu 70-75m. 

Đông băng lõm dạng ỉòỉỉg chảo, tích tụ - láp đầy trong đới di chuyên 

bôi tích dưới tác dụng của dòng chây đáy 

Đây là đồng bằng lõm lòng chảo lớn nhất ờ đáy biền vịnh Bắc Bộ và 

nằm ở phía Nam vịnh Bắc Bộ, chiều rộng của đồng bằng đạt trên ỈOOkm, 

chiều dài đạt tới gần 300km. Lòng chảo chạy theo phương Tây Bắc - Đông 

Nam trùng với phương cấu trúc của bồn trũng sông Hồng. Hệ thống sông 

ngầm chia cất đồng bằng cỏ xu_hưóng hôi tụ về-trung tâm-bồn trũng. Phía 

Nam của đồng bằng lõm, địa hình nhô cao, tạo nên hai đồi ngầm đến độ sâu 

lừa 

Đong bằng lõm với những hố sụt kéo dài, tích tụ lấp đay trong đới di 

chuyển bồi tích 

Dải đồng bằng hẹp nằm ở phía Nam vịnh Bắc Bộ trên độ sâu 55-70m. 

Rìa Tây của đồng bằng là đảo cồn cỏ được cấu tạo bởi phun trào Bazan. Phía 

Đông gặp những hố sụt kéo dài tới Ì Okm chạy theo phương Đông Bắc - Tây 

Nam. Những hố sụt này nằm trên độ sâu 65-70m và được tích tụ lấp đầy. 

Đông bằng nghiêng lượn sóng tích tụ trong đới di chuyển bồi tích 

Đồng bằng nằm ở độ sâu từ 65-90m. Bề mặt đồng bằng bị lượn sóng 

phức tạp. Phần trung tâm, bề mặt bị lượn sóng với địa hình phân dị lồi lõm 

không đều với sự chênh lệch độ cao 10-15m. Phần phía Bắc địa hình bằng 

phang hơn. Ớ đây tồn tại những bề mặt san bằng nằm ở độ sâu 55m. Theo tài 

liệu nghiên cứu dầu khí, phần trung tâm của đồng bằng tồn tại một thề diapia 

sét khá lớn có hỉnh thái phức tạp. Phía Nam đồne bằng, trên độ sâu 85-90m 
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nôi cao một đồi tròn với độ cao tươne; đối 15m. Có khả năng đây là đới có 
nguồn gốc phun trào (?). 

Đỏng bảng nghiêng chia cắt mạnh, mài mòn trong đới di chuyên bồi 

'tích 

Dải đồng bằng hẹp nằm ở phía Nam vịnh Bắc Bộ trên độ sâu 65-90m, 

địa hình dốc bị chia cắt mạnh. Có khả năng dải đồng bằng này liên quan tới 

mút Đông Nam của đút gãy Sông Hồng. Chiều rộng trung bình của đồng bằng 

khoảng 7-ỈOkm. 

^iyặc diêm đĩa mạo đới themtĩgõơv~Độ sâu > 90m 

__.Jhwig lũ^ • ——-

Thung lùng chạy theo phương Đông bắc - Tây Nam nằm ở độ sâu trên 

90m, nằm ngoai phạm vi vịnh Bắc Bộ. 

ả) Các biếu hiện của hoại độn<% tân kiến tạo 

Ở đáy biến vịnh Bắc Bộ những biểu hiện tân kiến tạo rất đa dạng và 

phức tạp. Nghiên cứu tân kiến tạo không thể bỏ qua những biểu hiện đó. 

+ Trước hét phái đê cập đen biêu hiện hoại động của đứt gãy trẻ 

Phân tích các tài liệu địa chấn thấy rằng dưới bề mặt bất chỉnh hợp 

Pliocen, các thành tạo Miocen chẳng những bị biến vị mạnh, mà còn bị chia 

cắt phức tạp bởi những hệ thống đứt gãy có phương khác nhau. Các hệ thống 

đứt gày này gần như tắt dần dưới bề mặt bất chỉnh họp Pỉiocen, biểu hiện sự 

ngừng nghỉ hoạt động của chúng vào cuối Miocen. Một số ít đứt gày'vẫn tiếp 

tục hoạt động, phát triển xuyên cắt các thành tạo Pliocen - Đệ Tứ, 

ơ khu vực vịnh Bác Bộ, nhánh trái của đứt cãv hình chù Y hoàn toàn 

trùng với hệ thống đút gãy địa hào của Rifí Sônạ Horm. 
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Trên vịnh Bắc Bộ các biểu hiện của hoạt động, núi lửa trẻ có thể được ghi 

nhặn trên các mặt cắt địa chấn và cũng được phát hiện trong các giếng khoan 

dầu khí ở ngoài khơi cùa khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

Một số đảo ngầm ở phía nam vịnh Bắc Bộ cũng có khả năng là các đảo núi 

lửa. Những dấu hiệu gián tiếp của các núi lửa trẻ còn có thề liên quan đến các 

biểu hiện khí cacbonic đã phát hiện được trong nhiều lỗ khoan như 115-A-IX 

và 18-CVX-IX. 

Hoạt động núi lửa Kainozoi ở Việt Nam nói chung và thềm lục địa Việt 

Nam nói riêng được bắt đầu Hên quan đến hoạt động tách giãn đáy Biển 

— : ĐôngrGé-thẻ-ghrnhận- 4 giărtoạn hoạt (lộng núi lửa từ Mioeenĩro~Ịặì đẩy: 

Miocen muộn, Pliocen - Pleistocen sớm, Pleistocen sớm - giữa và Holocen -

_ ĨTÌỆírđặÍT 

Núi lửa của giai đoan Pliocen - Pleistocen sớm, theo Nguyễn Xuân Hãn 

và nnk chủ yếu là bazan toleit và andezito - bazan. Các thành tạo này có 

nhiêu nét tương đồng với các hoạt động magma khu vực Đông Nam Biển 

Đông (Đảo PalaWan). 

Với chế độ kiến tạo phức tạp, hoạt động tân kiến tạo khá mạnh và các 

trận động đất mạnh mẽ xảy ra, lãnh thồ Việt nam kể cả phàn thềm lục địa là 

một vùng có chế độ nguy hiểm cao về động đất. Đây cũng là biểu hiện của 

chuyển động tân kiến tạo. vấn đề này đã được nghiên cứu trong nhiều công 

trình của Nguyễn Khắc Mão, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Kim Lạp, Nguyễn 

Ngọc Thúy, Nguyễn Hồng Phương v.v... Theo những tài liệu này thì đứt gãy 

kinh tuyến 109° là vùng phát sinh động đất Mmax^6,l-Ó,5, độ sâu chấn tâm 

trên h=25-30m và cường độ động đất I0max=7. Ở khu vực vịnh "Bắc-Bộ, 

cường độ tác động I0max=6. 

Một biêu hiện cua hoạt động vỏ Trái Đất trons giai đoạn hiện nay là đặc 

diêm địa nhiệt. Nhìn chung thềm lục địa Việt Nam có đặc điểm địa nhiệt cao. 
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Theo kết quả nghiên cứu của đề tài KT-0Ỉ-Ỉ8 giai đoạn 1990-1995 thì giá trị 

trung bình của dòng nhiệt trong các bể Kainozoi ở thềm lục địa Việt Nam dao 

động từ 64,24 đến 86,8 mW/m2 giá trị từ trung bình là 50-70mW/m2. 

Một biếu hiện hoạt động tân kiến tạo Pỉiocen - Đệ Tứ là trong Pliocen 

phát triển cấu (rúc diapia bùn, chủ yếu là ở vùng Tây Nam đảo Hải Nam với 

hình thái 4 phía bị nhấn chìm. 

Ì. Địa hình đáy biển vịnh Bắc Bộ đa dạng và phức tạp là do chúng chịu 

qua một quá trình lịch sử phát triển lâu đài và phức tạp. Ba giai đoạn phát 

triển đều được bẩt^u^vàMlihủt i i iằr iE những dát biển lùi4rôn phàm vi thềm-

lục địa. 

2. Bê mặt đáy biển của thềm lục địa tồn tại các bậc địa hình liên quan 

đen các đường bờ biển cổ trong suốt thời gian Đệ Tứ. Các bậc địa hình này 

phân bố ở độ sâu 3-5m; 10-20m; 25-30m; 50-60m ứng với thời kỳ biển tiến 

Fíandrian, 100-120m ứng với thời kỳ băng hà Wurr. 

3. Quá trình phát triển của địa hình đáy biển vịnh Bắc Bộ gán với hoạt 

động phun trào mạnh. Điều này chứng tỏ Biển Đông là một biển rìa với hoạt 

tính kiến tạo. 
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PHÂN ni: TỔNG QUÁT HOA VÀ ĐÁNH GIÁ K Ế T QUẢ 

ĩ. TỔNG QUÁT HOA 

Đề tài KC-09.17 đã thực hiện đầy đủ nội đung nêu ra trong đề cương, với 

mục tiêu là: bổ xung và cập nhất có hệ thống những dữ liệu về điều kiện tự 

nhiên tài nguyên thiên nhiên và môi trường vịnh Bấc Bộ đáp ứng nhu cầu phát 

triển bền vững và thực thi chủ quyền quốc gia trên biển, để thực hiện mục tiêu 

đó đề tài đã tiến hành: 

Thu thập số liệu quá khứ lừ năm 1960 - 2002, tập hợp, phân tích, 

môi trường vịnh -Bắc-Bố.- -

Thực hiện các đợi khảo sát bổ xung nhằm thu thập số liệu về điểu 

kiện tự nhiên tài nguyên môi trường vinh Bắc Bộ, xử lý số liệu, 

đánh giá sự biến động của chúng sau 40 năm (kể từ điều tra tổng 

hợp hợp tác Việt - Trung 1960 - 1961) của 4 chuyên ngành: 

Ì. Khí tượng thúy văn 

2. Thúy hoa môi trường 

3. Sinh học biển 

4. Địa chất khoáng sản biển 

Những kết quả của đề tài ìà những sản phẩm có giá trị về mặt khoa học 

và thực tiễn cao, lần đẩu tiên đề tài đã tập hợp số liệu tổng hợp của 4 chuyên 

ngành, đánh giá sự biến động của chúng, sự quan tâm của các nhà khoa học, 

quản lý là sự biến động của các điều kiện tự nhiên: khí tượng, thúy vãn, hoa 

môi trường và sinh học, để tài đã thực hiện được những nội dung đó và đã xây 
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dựng được một cư sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
vịnh Bắc Bộ. 

l i . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

l i . Ì Khí tượng thúy văn biển 

1. Tiến hành thu thập số liệu các trạm khí tượng thúy văn ven bờ và hải 

đảo của 05 trạm: Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Hòn Dâu, Hòn Ngư và Cồn cỏ gồm 

các yếu tố: Khí áp, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí, gió, tầm nhìn xa, 

sương mù, lượng mưa ngày, mực nước, sóng, nhiệt độ nước biển, độ mặn 

nước biển từTtâm 1%Q đến 20027 

2. Thu thập số liệu quan trắc ngoài khơi của các yếu tố nhiệt độ v độ.mãn 

nước biển, dòng chảy, gió, sóng, độ dãn điệ và hoa biển các tầng 10,, 20, 30, 

50, 75 và lOOm. của các chuyến khảo sát Việt Trung 1959 - 1962, khảo sát 

định kỳ của ngành khí tượng thúy văn Ỉ988 - 1993, khảo sát Việt - Nga 

1989 - 1994, khảo sát bằng tàu Nghiên cứu biển 2002 - 2003 và số liệu các 

nhành khác. 

3. Tập hợp số liệu bão và áp thấp nhiệt đới vịnh Bắc Bộ 1950 - 2002. 

4. Tiến hành khảo sát khí tượng thúy văn trong mùa đông ( 1 0 - 11/2003) 

và mùa hè tháng 8/2004. và tổng hợp phân tích số liệu các yếu lố khảo sát. 

5. Đánh giá sự biến động một số yếu tố khí tượng thúy vãn. 

Bảng 1: Chuỗi thời gian và tổng số liệu của các yếu tố khí tượng thúy văn 

SỐT! Tên yếu tố Thời gian Tổng số liệu 

1 Khí áp, nhiệt độ, độ ẩm không khí 1960-2002 17496 

2 Tầm nhìn xa, sương mù 1960-2002 114"88 • 

3 Độ mặn nước biển 1960-2002 15573 

4 Nhiệt độ nước biển 1960-2002 23328 
5 Dònụ chảy 109 ì ram Hên tục 1960 - 2002 50211 

6 Sóng hiển Ỉ9Ó0-2002 4252 
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II.2 Hoa học và Mói trường 

Đã thu thập số liệu về T°c, s%0, pH, BOD. COD, nồng độ đẩu, NH 4

+ , 

NO,", NO/, Si0 3 ' \ nang suất sinh học sơ cấp, Pb. Cu, Zn, Cực đại, As, Hg... 

lừ năm 1960 đến nay bao gồm: 

ỉ. Số liệu điều tra tổng hợp 1959 - 1962 

2. Số liệu điều tra nghiên cứu vịnh Bắc Bộ của các: Phân viện Hải dương 

- Hải Phòng, Viện nghiên cứu Hải sản 1971 - 1981, 1982 - 1992. 

3. Số liệu của Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội 1964 - 1994. 

4. Dữ liệu hoa môi trường trích từ Atlat đại dương thế giới V/OA-94 của 
Mỹ. 

5. Tiến hành khảo sát trong các đợt điều tra tổng hợp của đổ tài tháng 

10-11/2003, tháng 3,4/2004 và tháng 8/2005. Tiến hành phân tích xử 

lý số liệu thu được. 

6. Đánh giá sự biến động các yếu tố hoa học - môi trường vịnh Bắc Bộ 

trong thời gian 40 năm. Nói chung về năng suất sinh học sơ cấp biến 

động rất ít, các thành phần hoa môi trường trong nước biển vịnh Bắc 

Bộ ngoại trừ các yếu tố Tss, dầu trong nước, các kim loại đồng khử, 

cađmi có biểu hiện ô nhiễm khu vực ven bờ, ồ mức độ cho phép, chất 

lượng nước môi trường vịnh cồn khá tốt. 

ĨI.3. Sinh vật Biển 

1. Thu thập số liệu ỉịch sử qua các giai đoạn 1954 - 1975 trong đó chú ý 

số liệu điều tra tổng hợp Việt - Trung Ỉ965 - 1962, Việt - Xô 1960 -

196 ĩ. 

- ỉíiO-



Chương trình điều tra cơ bàn và nghiên cứu ứng dung Công nghệ Biển, Mã số KC 09 

2. Thu thập số liệu 1975 đến nav trong các đề tài điều tra nghiên cứu 

Biển của Viện nghiên cứu Hải sản, Phân viện Hải dương học - Hải 

Phòng 

3. Thực hiện đo đạc thu thập số liệu trong các đạt khảo sát của đề tài lo 

- 11/2003 và tháng 8/2004. Tạp hợp, phân lích số liệu khảo sát 

4. Đánh giá sự biến động nguồn lợi biển của các loài 

Bảng; 2: Thông tin về loài và tỷ lệ của nó 

Tên loài Số lượng So với 1961 

Giun nhiều tơ 142 loài 53,78% 

Thân mềm 187 loài 55,65% 

Giáp xác 1 ỉ 1 loài 33,8% 

Da gai 52 loài 39,7% 

Cá biển bị suy giảm mạnh từ 5Om nước trở vào 

IL4 .Địa chất biển 

Ì. Thu thập số liệu trước 1975 gồm: 

- Bản đồ trầm tích tầng mặt Tây Thái Bình Dương 1/6.000.000 

- Kết quả nghiên cứu của NAGA về các kiểu trầm tích 

Kết quả nghiên cứu địa chất hợp tác Việt - Trưng 1963 - 1965 về 

trầm tích tầng mặt, khoáng vật nhẹ. 

2. Sau 1975 

- Át lát địa chất, địa vật lý 1/2.000.000 Biển Nam Trung Hoa 
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~ Kết quả nghiên cứu hợp tác Việt - Xó 1980 - 1990, 1982 - 1987 
về địa chất biển. 

- Kết quả nghiên cứu của TOTAL (Pháp), BP (Anh), SHELL -

FINA (Hà Lan) các lỗ khoan dầu vịnh Bắc Bộ. 

- Đề tài KT 03-02 

3. Đã tiến hành khảo sát địa chấn trên 24 tuyến, khảo sát chiều dài 

2000km từ độ sâu 30m nước tới vùng phân định ranh giới Việt - Trung 

trên vịnh Bắc bộ. 

4. Xay dựng 3 mảng bần đồ độ sâu đáy biển tỷ lệ 1/500.000 

5. Tiến hành khảo sát lấy mẫu địa chát gồm 28"'mẫu trầm tích táng mại 

(bằng cuốc dại dương) và 23 mẫu bằng ống phổng trọng lực sầu 0,6 -

0.7m ống phóng pittong van đẩy đã thu được 108 mẫu trầm tích, 108 

mẫu địa chất, 108 mẫu cổ sình. 

6. Xây dựng: 

- Bản đồ địa chất nông 

- Bản đồ trầm tích đáy 

- Bản đồ địa mạo 

- Bản đồ địa hoa môi trường 

Từ bờ tới đường phân định ranh giới Việt - Trung trên vịnh Bắc bộ 

H I . K I Ế N NGHỊ 

1. Giai đoạn năm 1960-1961, chúng ta đã tiến hành điều tra khảo sát 

tổng hợp toàn vịnh Bắc Bộ, đề tài KC09-17 chỉ tiên hành trong 

vùng biển Việt Nam. Đề nghị cho phép hợp tác Việt - Trung tiến 
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hành nghiên cứu điểu tra và đánh giá sự biến động của điều kiện tự 

nhiên tài nguyên và mồi trường biển toàn vùng vịnh Bắc Bộ. 

2. Tăng cường hệ thống trạm quan trắc tổng hợp ven biển vùng Móng 

Cái (Quảng Ninh), vùng Nam Định, vùng Thanh Hoa, vùng Hà 

Tĩnh, Vùng quảng Bình, vùng Quảng Trị và vùng Thừa Thiên Huế 

nhằm bổ sung các số liệu còn trống trong khu vực và kết hợp tăng 

cường hệ thống trạm phao ngoài khơi đo đặc tổng hợp phục vụ dự 

báo và quản lý biển. 

3, Tăng cường công tác quản lý tổng hợp về biển bảo đảm sự phát 

mến lâu bền, bao vệ các cảnh quan sinh thái biểnrvịnh"BacBộ, gỉư 

gìn cho biển mãi mãi tươi đẹp, khai thác hợp lý tài nguyên biển và 

bảo vê môi trường biển. 

4. Tổ chức các đề tài nghiên cứu tổng hợp các mối quan hệ hữu cơ và 

sự liên quan giữa các yếu tố tài nguyên - môi trường và cấu tạo địa 

chất trong vịnh Bắc Bộ. Nêu rõ các mối quan hệ của các điều kiện 

tự nhiên môi trường biển vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển hợp lý 

kinh tế biển. 

5. Tằng cường mở rộng tổ chức các đề tài, dự án tương tự cho các 

vùng khác dọc ven biển Việt Nam. 

6. Tăng cường lĩnh vực hợp tác quốc tế mạnh mẽ với các nước trong 

khu vực Biển Đông và các nước tiên tiến trên thế giới về lĩnh vực 

biển. 
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LỜI CÁM ƠN 

Trong quá trình thực hiện để tài Ke . 09 . 17, ban chủ nhiệm đề tài và 

cộng tác viên luôn nhận được ý kiến chủ đạo, sự quan tâm, theo dõi sát sao 

của ban chủ nhiệm chương trình KC - 09 của các cơ quan chức năng Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường mà trực tiếp là Trung 

tâm Khí tượng Thúy văn Quốc gia. Sự đóng góp có hiệu quả của các cơ 

quan, của các nhà khoa học thuộc các cơ quan chủ trì tham gia thực hiện đề 

tài: 

- Trung tâm Khí tượng Thúy văn Biển 

- Liên đoàn Địa chất Khảo sát Biển. 

- Viện Tài nguyên - Môi trường Biển. 

~ Khoa Khí tượng, Thúy vãn và Hải dương học íhuộc trường Đại học 

KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Ban chủ nhiệm đề tài xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đờ quý 

báu và có hiệu quả đó. 

BAN CHỦ NHIỆM ĐỂ TÀI Ke. 09.17 
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